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  LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học 

độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận 

án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các 

kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích 

một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của 

Việt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất 

kỳ nghiên cứu nào khác.  

 

Nghiên cứu sinh 

 

 

Trương Thị Chí Bình 
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LỜI CẢM ƠN  

 

Trân trọng cảm ơn các thày giáo hướng dẫn, các thày cô giáo 

trong Khoa Quản trị kinh doanh, Viện Đào tạo sau đại học, trường 

Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính 

sách Công nghiệp đã tạo những điều kiện tốt nhất để tác giả thực 

hiện luận án.  

Đặc biệt, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các 

doanh nghiệp mà tác giả đã có điều kiện gặp gỡ, khảo sát và các 

chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan, đã đóng góp những thông tin 

vô cùng quý báu và những ý kiến xác đáng, để tác giả có thể hoàn 

thành nghiên cứu này.  

 

Nghiên cứu sinh 

 

 

Trương Thị Chí Bình 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Ngày nay các nhà sản xuất lớn trên thế giới, các tập đoàn đa quốc gia 

(TĐĐQG) chỉ nắm giữ các hoạt động như nghiên cứu và triển khai, xúc tiến 

thương mại, phát triển sản phẩm, còn các công đoạn sản xuất, những phần công 

việc trước đây vẫn nằm trong dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, hầu hết được giao 

cho các doanh nghiệp bên ngoài. Như vậy, các sản phẩm công nghiệp không còn 

được sản xuất tại một không gian, địa điểm, mà được phân chia thành nhiều công 

đoạn, ở các địa điểm, các quốc gia khác nhau. Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ 

(CNHT) là cách tiếp cận sản xuất công nghiệp trong bối cảnh mới này.  

Qua hai mươi năm đổi mới, công nghiệp Việt Nam đã có những bước phát 

triển mạnh mẽ, chuyển sang cơ chế thị trường, bước đầu hội nhập vào nền kinh 

tế khu vực và thế giới. Tuy vậy, tỷ lệ giá trị gia tăng trong giá trị sản xuất công 

nghiệp lại đang có dấu hiệu đi xuống. Theo Bộ Công Thương (2008a), năm 1995 

VA/GO toàn ngành công nghiệp là 42,5%; đến năm 2000, tỷ lệ này chỉ còn 

38,45%; năm 2005 còn 29,63%; năm 2007 đạt 26,3%; dự báo năm 2010 chỉ còn 

23%. Trong đó, thấp nhất là ngành công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin 

với 13,81% [8, tr.17]. Một trong những lý do quan trọng của tình trạng này, là sự 

yếu kém của các ngành CNHT.  

Sau vài năm xuất hiện ở Việt Nam, thuật ngữ “công nghiệp hỗ trợ” (cụm từ 

“công nghiệp phụ trợ” dịch từ tiếng Anh “Supporting Industry” đã được sử dụng 

rộng rãi ở Việt Nam từ năm 2003 cho đến năm 2007, khi Bộ Công nghiệp (cũ) 

chính thức sử dụng cụm từ “công nghiệp hỗ trợ”. Trong tài liệu này, hai cụm từ 

trên có nghĩa tương đương) đã trở thành vấn đề nóng bỏng, không chỉ của riêng 

Bộ Công Thương và các nhà nghiên cứu, mà đã được các cơ quan chính phủ, các 

tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội quan tâm. Đã 

có nhiều chuyển biến đáng kể trong nhận thức cũng như trong hoạt động của các 
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doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Khả năng nội địa hóa trong một số ngành đã 

gia tăng, như công nghiệp xe máy đã đạt đến 95%. Tuy nhiên trong đa số các 

ngành khác, như công nghiệp điện tử, tỷ lệ cung ứng trong nước chỉ khoảng 

15%, tập trung vào các chi tiết có kích thước cồng kềnh với giá trị thấp và hầu 

hết do các doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện có vốn đầu tư nước ngoài cung 

cấp [8]. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực từ phía doanh nghiệp, sự giúp đỡ của các 

cơ quan hỗ trợ, nhưng trình độ phát triển CNHT của Việt Nam còn thấp xa so 

với kỳ vọng và so với yêu cầu. Việc nghiên cứu tìm ra nguyên nhân đích thực 

của tình trạng này, từ đó, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển hợp lý 

CNHT vừa là nhiệm vụ cấp thiết, vừa là nhiệm vụ cơ bản để công nghiệp Việt 

Nam phát triển.  

Trong điều kiện toàn cầu hoá và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, 

xuất hiện hàng loạt các yếu tố đòi hỏi phải tính đến, để bảo đảm “tính hợp lý” 

trong phát triển CNHT. Trong đó có yếu tố về tư duy kinh tế toàn cầu, việc đặt 

nền kinh tế mỗi quốc gia trong mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu, yếu tố 

về xử lý mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và thị trường. Về lý thuyết, 

cho đến nay, đó là những vấn đề vẫn chưa được lý giải rõ ràng; về thực tế, vẫn 

còn những quan điểm khác nhau về phát triển CNHT ở những nước đang trong 

quá trình công nghiệp hoá như Việt Nam. Chính sách phát triển CNHT quốc gia, 

vì vậy, cần phải phù hợp với xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập có hiệu quả vào 

đời sống kinh tế quốc tế. 

Trước đòi hỏi đối với tiến trình phát triển và hội nhập đó, phát triển 

CNHT, nhất là trong các ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ, đang là thách 

thức rất lớn đặt ra cho Việt Nam. Nhằm cụ thể và thực tiễn hoá các nội dung 

nghiên cứu, đề tài được giới hạn vào CNHT cho ngành điện tử gia dụng 

(ĐTGD), như là một trường hợp nghiên cứu điển hình. ĐTGD là ngành có tính 

đại diện cao cho một quốc gia đang phát triển có dân số đông, trong bối cảnh tiến 

bộ khoa học công nghệ và toàn cầu hoá. Dù là lĩnh vực đang phát triển khá mạnh 
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mẽ ở Việt Nam, nhưng mới đây, việc một số tập đoàn ĐTGD đóng cửa nhà máy 

sản xuất là tín hiệu báo động, khẩn cấp đòi hỏi các chính sách phát triển CNHT 

hiệu quả, thiết thực. Bởi lẽ, cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, nền 

CNHT phát triển sẽ là yếu tố mạnh nhất để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư 

nước ngoài một cách bền vững. Như vậy, phát triển CNHT không chỉ nhằm mục 

tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn là công cụ quan trọng để Việt 

Nam hội nhập kinh tế quốc tế nhanh chóng.  

Trước tình hình như vậy, đề tài “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong 

ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam” đã được lựa chọn nghiên cứu. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Năm 1990, “Công nghiệp liên quan và hỗ trợ” đã được M. Porter nhắc đến 

trong “Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia” (The competitive advantage of 

nations, Harvard business review 1990). Trong đó, cụm từ này đã được phân 

tích như là một trong năm yếu tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh của một quốc 

gia. 

Nhưng các nghiên cứu về CNHT nhiều nhất vẫn là ở các quốc gia Đông 

Á, đặc biệt là Nhật Bản, nơi ra đời khái niệm CNHT. Tình hình thuê ngoài và 

các nhà cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản đã được phân 

tích trong “Chi nhánh các nhà lắp ráp Nhật Bản ở châu Á” (Japanese-Affiliated 

Manufactures in Asia), JETRO thực hiện năm 2003; và “Báo cáo khảo sát các 

bộ phận ở nước ngoài của các công ty lắp ráp Nhật Bản” (Survey report on 

overseas business operations by Japanese manufacturing companies) do Ngân 

hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) xuất bản năm 2004. Báo cáo chỉ ra rằng, 

chi nhánh các tập đoàn Nhật Bản ở châu Á, đặc biệt là Thái Lan, Ma-lay-xi-a, In-

đô-nê-xi-a đã sử dụng hệ thống thầu phụ được hình thành với vai trò mạnh mẽ 

của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện có vốn đầu tư từ Nhật Bản. 
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Năm 2002, Tổ chức năng suất châu Á (Asian productivtity Orgnisation) 

đã đúc kết kinh nghiệm phát triển CNHT trong cuốn “Đẩy mạnh công nghiệp hỗ 

trợ: các kinh nghiệm của châu Á” (Strengthening of supporting Industries: Asian 

Experiences). Đây là tài liệu hữu ích cho các nước đang phát triển về chính sách 

phát triển CNHT qua các thời kỳ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Các chính 

sách này tập trung vào một số điểm chính: thu hút đầu tư nước ngoài vào phát 

triển CNHT, quy định về tỷ lệ nội địa hoá và các hỗ trợ mạnh mẽ hiệu quả từ 

phía Chính phủ dành cho liên kết doanh nghiệp, như là điều kiện tiên quyết để 

phát triển CNHT.  

Liên quan đến CNHT cho ngành công nghiệp điện tử (CNĐT), năm 1998, 

nghiên cứu của Goh Ban Lee, đại học Sains, Ma-lay-xi-a “Liên kết giữa các 

TĐĐQG và các ngành CNHT nội địa” (Linkage between the Multinational 

Corporations and Local Supporting Industries) đã đánh giá rất cao vai trò của 

chính sách phát triển nguồn nhân lực và các chính sách hỗ trợ liên kết của chính 

phủ Ma-lay-xi-a giữa các tập đoàn ĐTGD của Nhật Bản với các doanh nghiệp 

nội địa sản xuất linh kiện cho ngành điện tử.  

Năm 2002, Noor, Halim, Clarke, Roger, Driffield và Nigel chỉ ra vai trò 

quan trọng của hỗ trợ từ phía chính phủ cho đổi mới và sáng tạo của các doanh 

nghiệp nội địa trong phát triển cung ứng cho ngành điện tử, trong: “TĐĐQG và 

các nỗ lực công nghệ của doanh nghiệp địa phương: trường hợp nghiên cứu 

ngành công nghiệp điện và điện tử Ma-lay-xi-a” (Multinational cooperation and 

technological effort by local firm: a case study of the Malaysian Electronics and 

Electrical Industry). 

2.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

Tháng 3 năm 2004, báo cáo nghiên cứu điều tra “Xây dựng và đẩy mạnh 

CNHT ở Việt Nam” do JETRO thực hiện được coi là tài liệu đầu tiên đánh giá về 

các ngành CNHT ở Việt Nam. Tác giả đã khẳng định CNHT ở Việt Nam đã bắt 
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đầu hình thành. Mặc dù nhận thức của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp 

thời điểm đó còn rất thấp, các doanh nghiệp tư nhân và khối doanh nghiệp FDI 

đang vươn lên và khá chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội. 

Năm 2004, trên tạp chí Kinh tế và Phát triển, GS. Nguyễn Kế Tuấn với 

“Phát triển công nghiệp phụ trợ trong chiến lược phát triển công nghiệp Việt 

Nam” đã đề cập tổng quát: khái niệm, vai trò, các nhân tố tác động đến phát triển 

CNHT, đề xuất một số chính sách chủ yếu về phát triển CNHT, đặc biệt là quan 

điểm để lựa chọn xây dựng chính sách phát triển CNHT cho Việt Nam. 

Năm 2005, GS. Trần Văn Thọ, trong “Biến động kinh tế Đông Á và con 

đường công nghiệp hoá Việt Nam”, đã phân tích con đường phát triển công 

nghiệp ở Việt Nam theo hướng toàn cầu hoá, thông qua phát triển CNHT như là 

lĩnh vực của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 

Tại Hội thảo về CNHT của JETRO năm 2005, PGS. Phan Đăng Tuất, trong 

“Trở thành nhà cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản – Con đường nào cho 

Việt Nam”, trong “Kế hoạch hành động về phát triển CNHT Việt Nam” tại Diễn 

đàn Liên kết hội nhập cùng phát triển năm 2008 và trong “CNHT, vấn đề trọng 

đại” đăng trên Báo Công Thương số Tết 2009, đã khẳng định các vai trò quan 

trọng của CNHT đối với nền kinh tế, yêu cầu về DNNVV và sự hợp tác với Nhật 

Bản trong phát triển CNHT ở Việt Nam.  

Năm 2007, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển CNHT Việt Nam 

đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020, do Bộ Công nghiệp (cũ) soạn thảo. Trong quy 

hoạch này, lần đầu tiên khái niệm Công nghiệp hỗ trợ được chính thức hoá ở 

Việt Nam. Theo quy hoạch này, kế hoạch và các giải pháp phát triển CNHT: tạo 

dựng môi trường đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, 

đào tạo nguồn nhân lực, liên kết doanh nghiệp đã được đề xuất cho 5 ngành công 

nghiệp ưu tiên: Điện tử tin học, Dệt may, Da giày, sản xuất lắp ráp ô tô, Cơ khí 

chế tạo.  
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Cuốn “Xây dựng các ngành CNHT ở Việt Nam”, GS. Ohno chủ biên năm 

2007, đã trình bày các kết quả khảo sát về thực trạng các ngành CNHT trong 

chương 1 “CNHT Việt Nam dưới góc nhìn của các nhà sản xuất Nhật Bản”; 

Nguyễn Thị Xuân Thuý đã tổng kết lịch sử ra đời của khái niệm CNHT và đề 

xuất khái niệm cho Việt Nam trong chương 2 “CNHT, Tổng quan về khái niệm 

và sự phát triển”; Mori đã đề xuất việc xây dựng cơ sở dữ liệu CNHT ở chương 

IV “ Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CNHT”. 

Về ngành CNĐT Việt Nam, năm 2005, trong cuốn sách “Cải thiện hoạch 

định chính sách công nghiệp ở Việt Nam”, Mitarai với chương “Các vấn đề của 

ngành CNĐT ở các nước ASEAN và khuyến nghị với Việt Nam” đã phân tích bài 

học về tận dụng lợi thế cạnh tranh quốc gia của các nước ASEAN khi phát triển 

CNĐT, Mori trong chương “Chiến lược mua sắm tối ưu: Các yếu tố quyết định 

tỷ lệ nội địa hoá trong bối cảnh cạnh tranh và liên kết khu vực” đã chỉ ra các vấn 

đề liên quan đến phát triển CNHT cho Việt Nam ở một số ngành, trong đó có 

CNĐT. 

Năm 2006, Bộ Bưu chính Viễn thông đã công bố “Nghiên cứu xây dựng 

kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 

2010” với các kết quả phân tích đánh giá kỹ lưỡng ngành CNĐT do Hiệp hội 

Doanh nghiệp điện tử thực hiện năm 2006 và đề xuất các định hướng phát triển 

đến năm 2010, trong đó có các chính sách quan trọng cho CNHT. 

Năm 2008, Đại học Ngoại thương có đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn 

cầu và khả năng tham gia của các doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam” do 

TS. Nguyễn Hoàng Ánh chủ nhiệm. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, trong giai đoạn 

hiện nay và sắp tới, Việt Nam nên tập trung vào công đoạn sản xuất, là khâu có 

thể tranh thủ sự hợp tác của các tập đoàn điện tử quốc tế, chứ chưa nên tham gia 

vào khâu thiết kế, phân phối của chuỗi giá trị.   
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Các nghiên cứu kể trên đã phản ánh được nhiều mặt bức tranh về CNHT và 

phát triển CNHT ở Việt Nam, trong đó có công nghiệp điện tử. Đây đều là các 

tài liệu có giá trị tham khảo cao. Tuy nhiên, ở tầm vĩ mô, các nghiên cứu chưa đề 

cập đến bản chất của CNHT, chưa phân tích thấu đáo các yếu tố tác động đến 

phát triển CNHT, từ đó chưa chỉ ra các căn cứ để xác định cách thức phát triển 

CNHT cho quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đặc biệt là trước tác động 

ngày càng gia tăng của toàn cầu hoá. Ở quy mô ngành, các nghiên cứu mới chỉ 

phân tích CNHT trong nội vi ngành công nghiệp hạ nguồn như CNĐT, mà chưa 

đặt trong tổng thể các ngành cung ứng khác. Vì vậy, các đề xuất chính sách và 

giải pháp phát triển CNHT ở Việt Nam vẫn chưa thuyết phục và thiếu tính khả 

thi.  

3. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích bao trùm của luận án là tìm ra các luận cứ lý thuyết và thực tiễn 

để xác định cách thức phát triển CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam, từ đó đề xuất 

giải pháp pháp triển. Để triển khai mục đích trên, luận án hướng vào các mục 

đích cụ thể (i) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển CNHT trong 

ngành điện tử gia dụng (ii) Đánh giá hoạt động của CNHT ngành ĐTGD Việt 

Nam (iii) Đề xuất các giải pháp phát triển CNHT ngành ĐTGD. 

Với các mục đích nghiên cứu như vậy, các câu hỏi cơ bản nhất đặt ra cho 

luận án này: (1) Tại sao CNHT ngành điện tử gia dụng chưa phát triển ở Việt 

Nam? (2) Việt Nam có thể phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng theo hướng 

nào? (3) Cần làm gì để hệ thống doanh nghiệp cung ứng ở Việt Nam phát triển, 

đáp ứng được cho các ngành công nghiệp như điện tử gia dụng?  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Chính sách của Chính phủ có tác động điều chỉnh, định hướng cũng như 

hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển CNHT quốc gia và mỗi 

ngành công nghiệp hạ nguồn. Do vậy, đối tượng đề tài tập trung nghiên cứu là 
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các vấn đề liên quan đến căn cứ xác định chính sách phát triển CNHT, cả về lý 

luận và thực tiễn.  

Trường hợp ngành ĐTGD được lựa chọn nhằm cụ thể hoá nội dung 

nghiên cứu. Tuy nhiên, do CNHT của mỗi ngành hạ nguồn liên quan đến nhiều 

ngành cung ứng khác nhau, phạm vi nghiên cứu của luận án này không chỉ trong 

nội vi ngành điện điện tử, mà cả các ngành như: cơ khí, nhựa, xe máy, ô tô. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

● Phương pháp kế thừa. Luận án sử dụng kết quả nghiên cứu và số liệu thứ 

cấp từ các công trình khoa học có liên quan đến CNHT và CNĐT. 

● Phương pháp thống kê so sánh và phân tích đánh giá tổng hợp. Luận án 

phân tích hệ thống số liệu theo chuỗi thời gian về CNHT, CNĐT và ĐTGD Việt 

Nam trong các giai đoạn, có so sánh với các quốc gia khác. Các hàm thống kê đã 

được sử dụng: tần suất, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng, trị số trung bình, trị số dự 

báo.  

● Có 2 mô hình lý thuyết kinh tế học đã được sử dụng phân tích chính trong 

luận án: lý thuyết trò chơi (game theory) và mạng lưới sản xuất (production 

network). 

● Phương pháp điều tra khảo sát và phương pháp chuyên gia: Nghiên cứu 

đã sử dụng các số liệu sơ cấp từ cuộc khảo sát riêng cho luận án, thông qua phiếu 

điều tra và các cuộc phỏng vấn.  Các doanh nghiệp sản xuất là đối tượng chính 

của cuộc khảo sát, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp cung ứng CNHT và 

các doanh nghiệp lắp ráp. Tác giả cũng có các cuộc phỏng vấn với các doanh 

nhân, các chuyên gia nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản, các nhà hoạch định 

chính sách liên quan đến CNHT và ngành điện tử ở Việt Nam. Toàn bộ số liệu 

khảo sát được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS. 
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6. Những đóng góp mới của luận án 

(i) Tìm ra các luận cứ lý thuyết và thực tiễn về cách thức phát triển CNHT 

ngành ĐTGD: 

● Làm rõ bản chất, thành phần, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

CNHT, từ đó khẳng định quan điểm “hợp lý” về phát triển CNHT cho Việt Nam 

là dựa trên mạng lưới của “lý thuyết trò chơi”, với vai trò tích cực của các 

TĐĐQG và các nhà cung ứng quốc tế. 

● Phân tích quy trình sản xuất các sản phẩm ĐTGD, xác định phạm vi của 

CNHT ngành ĐTGD bao gồm quá trình sản xuất 3 nhóm sản phẩm chính: linh 

kiện điện và điện tử, linh kiện kim loại, linh kiện nhựa và cao su. 

● Nghiên cứu lý do CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam chưa phát triển: 

khái niệm CNHT quá rộng, được xác định chỉ trong nội vi ngành hạ nguồn nên 

không thể huy động các nguồn lực cho CNHT; Chính phủ chưa quan tâm phát 

triển CNHT, chưa thu hút doanh nghiệp FDI vào sản xuất CNHT, đã bỏ qua giai 

đoạn phát triển CNHT ngành ĐTGD bằng quy định nội địa hoá; năng lực của 

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn quá yếu để cung ứng trực tiếp cho chi 

nhánh các TĐĐQG ở Việt Nam. 

● Khẳng định, CNHT ngành ĐTGD có thể phát triển, khi Việt Nam tham 

gia được vào các lớp cung ứng trong mạng lưới sản xuất của các TĐĐQG.  

(ii) Trên cơ sở các luận cứ này, luận án kiến nghị một số giải pháp chính 

để phát triển CNHT ngành ĐTGD: 

● Xây dựng định hướng phát triển CNHT ngành ĐTGD Việt Nam với 

việc tập trung cung ứng các linh kiện kim loại và nhựa cho các lớp cung ứng 

trong mạng lưới sản xuất (MLSX) của các TĐĐQG, từ đó đề xuất chương trình 

phát triển CNHT ngành ĐTGD. 
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● Kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNHT Việt Nam: xác định 

CNHT theo các ngành cung ứng; thu hẹp khái niệm CNHT; lựa chọn lĩnh vực ưu 

tiên và xây dựng chương trình hành động; xây dựng mô hình phát triển CNHT 

ngành ĐTGD theo 3 mức: Khu CNHT, Cụm liên kết ngành và Vườn ươm doanh 

nghiệp CNHT. 

7. Kết cấu của luận án 

Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, phụ lục, hình vẽ và bảng biểu minh hoạ, 

nội dung luận án bao gồm 3 chương, trình bày tóm tắt như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển CNHT ngành điện tử 

gia dụng. 

Chương 2: Hiện trạng và triển vọng phát triển CNHT ngành điện tử gia 

dụng ở Việt Nam. 

Chương 3: Giải pháp phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng ở Việt 

Nam. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ  PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ GIA DỤNG  

1.1 Một số luận cứ về công nghiệp hỗ trợ   

1.1.1 Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ 

1.1.1.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ 

Cụm từ “Supporting Industry” (công nghiệp hỗ trợ) xuất hiện lần đầu tiên 

trong “Sách trắng về Hợp tác kinh tế năm 1985” của Bộ Công Thương Nhật Bản 

(MITI, nay là Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại, METI) [85]. Trong tài 

liệu này, CNHT được dùng để chỉ các doanh nghiệp có đóng góp cho việc phát 

triển cơ sở hạ tầng công nghiệp ở các nước châu Á, hay các công ty sản xuất linh 

phụ kiện. Năm 1987, MITI tiếp tục giới thiệu về thuật ngữ này với định nghĩa 

chính thức là các ngành cung cấp những gì cần thiết như nguyên vật liệu thô, 

linh phụ kiện và hàng hoá, cho các ngành công nghiệp lắp ráp. Khái niệm 

CNHT ra đời và được chính phủ Nhật Bản chính thức sử dụng vào khoảng thời 

gian này, bởi sự phát triển mang tính lịch sử của nền kinh tế những năm đó. Sự 

tăng giá của đồng tiền Nhật Bản đã làm cho các doanh nghiệp Nhật giảm xuất 

khẩu các sản phẩm cuối cùng và chuyển các cơ sở sản xuất sang các nước có chi 

phí nhân công rẻ hơn. Tuy nhiên các nhà lắp ráp Nhật Bản ở nước ngoài vẫn 

phải nhập khẩu linh phụ kiện từ các DNNVV Nhật Bản vì các doanh nghiệp nội 

địa tại nước sở tại không thể đáp ứng. Thuật ngữ CNHT lúc đó được dùng để chỉ 

sự thiếu hụt các ngành công nghiệp như vậy ở các nước này [85]. Sau đó, thuật 

ngữ này đã được phổ biến đến các nước châu Á khác cùng với các chương trình 

hỗ trợ của Nhật Bản như New Aid Plan năm 1987, chương trình phát triển 

CNHT châu Á năm 1993.   

Hiện nay, ở Nhật Bản, CNHT được hiểu là “một nhóm các hoạt động 

công nghiệp cung ứng các đầu vào trung gian (không phải nguyên vật liệu thô 

và các sản phẩm hoàn chỉnh) cho các ngành công nghiệp hạ nguồn” [23], [98]. 
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Nói cách khác, CNHT nằm ở phần giữa của quá trình sản xuất, từ thượng nguồn 

xuống đến hạ nguồn. Đặc biệt là, CNHT nên dựa vào một số công đoạn sản xuất 

nhất định, phục vụ một số ngành công nghiệp nhất định tương đối tương đồng 

nhau (hình 1.1). Việc tương đồng này làm cho chi phí sản xuất giảm, tăng dung 

lượng thị trường, gia tăng nguồn khách hàng và giúp CNHT phát triển nhanh 

hơn. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều xác định CNHT theo cách này, bằng 

cách dựa trên các công đoạn sản xuất như dập, đúc, rèn, hàn, gia công cơ khí, 

khuôn mẫu…và bao gồm các sản phẩm chủ yếu liên quan đến 3 lĩnh vực chính: 

các linh kiện kim loại, các linh kiện nhựa và cao su, các linh kiện điện-điện tử. 

 

 

 

Hình 1.1: Khái niệm CNHT của Nhật Bản        Nguồn: Ohno 2004 

BUILD Thái Lan [80] định nghĩa CNHT là các doanh nghiệp sản xuất linh 

phụ kiện được sử dụng trong các công đoạn lắp ráp của các ngành công nghiệp ô 

tô, máy móc và điện tử. BUILD, BOI (Board of Investment) Unit for industrial 

linkage development, là chương trình phát triển liên kết công nghiệp thuộc uỷ 

ban đầu tư Thái Lan, hoạch định phát triển CNHT từ năm 1990 đến nay. 

GS. Trần Văn Thọ [45, tr.17] cho rằng, CNHT chỉ toàn bộ những sản 

phẩm công nghiệp có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất các thành phẩm chính. Cụ 

thể là những linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, 
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nhuộm…, và cũng có thể bao gồm cả những sản phẩm trung gian, những nguyên 

liệu sơ chế. Nếu kể các sản phẩm tương tự thì phạm vi sẽ rất rộng nhưng nếu 

thêm một đặc tính nữa sẽ thấy phạm vi rõ ràng hơn: Sản phẩm CNHT thường 

được sản xuất với quy mô nhỏ, thực hiện bởi các DNNVV. Do đó, trong ngành ô 

tô chẳng hạn, các bộ phận như đầu máy xe, thân xe, bánh xe... thường không 

được kể là CNHT vì chủ yếu do các công ty lớn sản xuất với quy mô lớn. Trong 

ngành này, CNHT là những linh kiện, những phụ liệu ở cấp thấp hơn được cung 

cấp để sản xuất ra đầu máy xe, thân xe...  

Bộ Năng lượng Mỹ [106, tr.3] định nghĩa CNHT bao gồm những ngành 

cung cấp các quy trình cần thiết để sản xuất và hình thành sản phẩm trước khi 

chúng được đưa đến các ngành công nghiệp cuối cùng. Chương trình phát triển 

ngành CNHT hiện nay ở Mỹ bao gồm 07 ngành: các thiết bị làm nóng công 

nghiệp; xử lý nhiệt; rèn; hàn; luyện kim bột và các vật liệu dạng hạt; sứ cao cấp; 

các sản phẩm các-bon.  

Nhìn chung, các nước châu Âu không sử dụng cụm từ công nghiệp hỗ trợ 

mà thường gọi lĩnh vực này là “các ngành cung ứng” (Supplier Industries), chỉ 

việc cung cấp sản phẩm từ các doanh nghiệp bên ngoài.  Các khái niệm liên quan 

đến nội dung này còn được phản ánh ở các thuật ngữ khác, như: thầu phụ, thuê 

ngoài, nhà cung ứng.  

Như vậy, có thể thấy rằng công nghiệp hỗ trợ là một khái niệm rộng, có 

tính chất tương đối. Dù có rất nhiều cách định nghĩa, các khái niệm CNHT đều 

có các điểm chung như sau:  

Thứ nhất, đó là việc cung ứng các linh phụ kiện cho mục đích sản xuất 

sản phẩm cuối cùng; thứ hai, các ngành CNHT bao gồm các công đoạn chủ yếu 

để sản xuất các linh kiện kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử, nhằm phục vụ 

một số ngành công nghiệp chế tạo như xe máy, ô tô, điện tử, chế tạo máy móc; 

thứ ba, việc cung ứng này chủ yếu được đáp ứng bởi hệ thống DNNVV có trình 
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độ công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm có độ chính xác lớn, thực hiện các cam 

kết hợp đồng với khách hàng một cách chuẩn mực; thứ tư, khách hàng cuối cùng 

của các ngành CNHT là nhà lắp ráp, do vậy, thị trường của CNHT không rộng 

như sản xuất sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Thị trường hàng hoá của 

họ thu hẹp hơn, có những nhóm sản phẩm nằm ở phần thị trường rất hẹp và chỉ 

dành cho một số khách hàng nhất định. Đây chính là khó khăn lớn nhất của phát 

triển CNHT. Mặc dù vậy, sản xuất CNHT lại trở nên hấp dẫn và tương đối ổn 

định nếu doanh nghiệp phụ trợ đó tìm được khách hàng dài hạn, hoặc tìm được 

thị trường “ngách” cho mình. 

Ở Việt nam, cụm từ “công nghiệp phụ trợ” bắt đầu được nhắc tới một 

cách tương đối rộng rãi từ năm 2003. Tuy nhiên, thuật ngữ “công nghiệp hỗ trợ” 

đã được chính thức hoá để chỉ vấn đề này, lần đầu ở Việt Nam từ năm 2007, 

trong “Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

đến 2010, tầm nhìn đến 2020” do Bộ Công nghiệp (cũ), nay là Bộ Công Thương 

soạn thảo và Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, CNHT được định nghĩa [4, tr.8]: 

hệ thống công nghiệp hỗ trợ là hệ thống các nhà sản xuất (sản phẩm) và công 

nghệ sản xuất có khả năng tích hợp theo chiều ngang, cung cấp nguyên vật liệu, 

linh kiện, phụ tùng… cho khâu lắp ráp cuối cùng.  

Trong bản quy hoạch này, CNHT được phân chia thành hai thành phần 

chính, phần cứng liên quan đến sản xuất và phần mềm là hệ thống dịch vụ công 

nghiệp và marketing.  Năm nhóm ngành đã được Chính phủ chỉ định ưu tiên phát 

triển CNHT và được hoạch định kế hoạch phát triển cụ thể, đó là: điện tử, cơ khí 

chế tạo, ô tô, dệt may, da giày. Hình 1.2 mô tả khái niệm CNHT của Việt Nam.  

Như vậy, có thể thấy khái niệm của Việt Nam có nét khác biệt so với các 

khái niệm ở các quốc gia khác:  

(i) CNHT được xác định rộng hơn, từ khâu sản xuất nguyên vật liệu đến 

cả các dịch vụ công nghiệp. Có thể thấy khái niệm này làm cho các ngành 
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CNHT mở rộng ra rất nhiều, không chỉ bao gồm một số lĩnh vực công nghiệp, 

không chỉ tập trung các DNNVV mà cả các doanh nghiệp lớn, và điều này đồng 

nghĩa với việc rất khó có thể tạo ra được trọng tâm trong CNHT. 

 

 

Hình 1.2: Khái niệm CNHT của Việt Nam       Nguồn: Bộ Công nghiệp 2007 

(ii) Các ngành CNHT ở đây được xác định trên cơ sở các ngành công 

nghiệp hạ nguồn (ngành lắp ráp như ô tô, cơ khí, dệt may, da giày, điện tử) chứ 

không xác định trên đặc thù sản phẩm của ngành sản xuất phụ trợ (cơ khí chế 

tạo, nhựa, điện tử…). Khái niệm này cũng được định nghĩa chưa thật rõ ràng, cụ 

thể đối với doanh nghiệp hoặc những đối tượng ngoài lĩnh vực nghiên cứu. 

Theo tác giả, thuật ngữ CNHT trong nghiên cứu này là chỉ toàn bộ việc 

tạo ra những linh phụ kiện tham gia vào việc hình thành các sản phẩm hoàn 

thiện cho người tiêu dùng. Sản phẩm CNHT chủ yếu bao gồm một số lĩnh vực 

như kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử. Nhìn chung, các doanh nghiệp sản 

xuất CNHT hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, đòi hỏi trình độ công nghệ và quản lý 

cao, điều kiện hợp đồng chặt chẽ và tương đối phụ thuộc lẫn nhau. 
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1.1.1.2  Thành phần của công nghiệp hỗ trợ 

Theo Bộ Công Thương, CNHT Việt Nam được phân chia thành hai thành 

phần chính [5, tr.9]: phần cứng- là các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu và linh phụ 

kiện lắp ráp;  phần mềm- bao gồm các bộ phận thiết kế sản phẩm, mua sắm, hệ 

thống dịch vụ công nghiệp và marketing… Nếu chia như vậy, bức tranh phát 

triển CNHT vẫn còn quá chung chung và mơ hồ. Thực tế cho thấy, sản xuất phụ 

trợ đối với các ngành công nghiệp khác nhau có thể bao gồm nhiều tầng cấp, thứ 

bậc khác nhau [41], [51]. Một nhà sản xuất lắp ráp có thể có nhiều đối tượng hợp 

tác chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm phụ trợ (hình 1.3):   

Các đối tượng lớp thứ nhất là các cơ sở sản xuất tin cẩn nhất, được đầu tư 

vốn và chỉ chuyên sản xuất các sản phẩm riêng của chính hãng thiết kế, đặt hàng, 

thường gọi là phụ trợ “ruột”. Các chi tiết linh kiện cung ứng liên quan đến loại 

này thường là các linh kiện cao cấp, nắm giữ bí quyết của sản phẩm, tạo ra giá trị 

gia tăng cao cho sản phẩm cuối cùng [54]. Các doanh nghiệp phụ trợ loại này 

thường là các công ty con, chuyên sản xuất và cung ứng các linh kiện nhỏ tiêu 

hao vật liệu ít, thay đổi thường xuyên, có thể được vận chuyển trên toàn thế giới 

để cung ứng cho các chi nhánh lắp ráp của công ty mẹ trên toàn cầu;   

Nhóm đối tượng lớp thứ hai thường là các DNNVV độc lập, chuyên cung 

cấp các chi tiết, linh kiện quan trọng cho các nhà cung ứng ở đối tượng thứ nhất, 

hoặc cung ứng thẳng cho các nhà lắp ráp theo một hợp đồng tương đối thường 

xuyên. Tên tuổi của họ thường gắn liền với tên tuổi của công ty lắp ráp hoặc các 

nhà phụ trợ ruột. Mặc dù hãng chính chỉ quan hệ với các đối tượng này theo 

quan hệ hợp đồng gia công, nhưng đây là liên kết khá gắn bó và được đảm bảo 

bằng thời gian hợp tác, uy tín, quyền lợi cho cả hai bên. Sự hỗ trợ từ chính hãng, 

hoặc từ các nhà sản xuất phụ trợ ở tầng 1 khá lớn, nhất là về kỹ thuật, nhân lực. 

Trong rất nhiều trường hợp, khi tập đoàn lắp ráp chuyển hoặc mở nhà máy mới ở 

thị trường mới, ở nước ngoài, kể cả ở châu lục khác, các nhà sản xuất phụ trợ ở 
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nhóm này cũng được mời và ưu đãi đầu tư theo [75]. Việc tham gia của họ ở thị 

trường mới, vì vậy, phụ thuộc rất nhiều và tình hình kinh doanh của nhà lắp ráp.  

 

Hình 1.3 Các lớp cung ứng phụ trợ                              Nguồn: Abonyi G. 2007  

Các lớp phụ trợ con. Nhóm đối tượng này là các doanh nghiệp chuyên 

cung ứng các chi tiết, linh kiện nào đó cho nhóm 2, thường là các chi tiết kim 

loại, điện, hoặc nhựa. Đây là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất trong số lượng các 

công ty cung ứng phụ trợ. Nhóm này cũng có thể tiếp tục chia thành nhiều lớp 

nhỏ hơn nữa, tuỳ vào ngành sản xuất và độ phức tạp của linh kiện, chi tiết. Có 

thể một trong số các cấp độ này sẽ được nhà lắp ráp hoặc các nhà sản xuất phụ 

trợ cấp cao tìm kiếm ngay ở khu vực thị trường mới. 

Các đối tượng phụ trợ lớp thứ 3 là các cơ sở sản xuất các sản phẩm phụ 

trợ hàng loạt, mua sẵn, quan hệ với nhà lắp ráp theo kiểu mua bán thông thường. 

Đây thường là các chi tiết đơn giản, rẻ tiền, cồng kềnh, có giá trị gia tăng thấp 

với hàm lượng nguyên vật liệu trong sản phẩm cao, thường được các công ty lắp 
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ráp đa quốc gia đặt hàng ngay tại quốc gia sở tại mà họ lắp ráp hoặc tiêu thụ sản 

phẩm cuối cùng [41]. 

Như vậy, thông thường các nhà lắp ráp có thể có 3-4 lớp doanh nghiệp 

cung ứng phụ trợ. Trên thực tế, có những nhà lắp ráp còn có nhiều tầng cấp phụ 

trợ hơn nữa. Điều này phụ thuộc nhiều vào đặc thù ngành công nghiệp, sản phẩm 

cuối cùng, thị trường tiêu thụ, chuỗi giá trị sản xuất ra sản phẩm, chuỗi cung ứng 

của sản phẩm cũng như đặc điểm về quốc tịch của nhà lắp ráp [18, tr.113-136]. 

Hình 1.3 mô tả các lớp cung ứng của một TĐĐQG A. Lưu ý là các doanh nghiệp 

cung ứng lần lượt theo các lớp, nhưng vẫn cung ứng cả cho các công ty khác, 

chứ không chỉ các doanh nghiệp thể hiện trong sơ đồ. 

1.1.2 Bản chất của công nghiệp hỗ trợ 

Trong khi CNHT khá phổ biến ở châu Á, nhất là các nước Đông Á, lại rất 

khó có thể tìm được tài liệu liên quan đến lĩnh vực này ở Hoa Kỳ hay châu Âu. 

Mặc dù vậy, việc phân chia và chuyên môn hoá quá trình sản xuất sản phẩm 

thành nhiều công đoạn bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau đã thông dụng từ lâu ở 

các quốc gia phát triển. Phần này sẽ nghiên cứu thuật ngữ CNHT một cách mở 

rộng hơn.  

1.1.2.1 Chuỗi cung ứng trong chuỗi giá trị 

Việc sản xuất bất kỳ loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào đều được thể hiện 

như một chuỗi các chức năng liên kết, trong đó một số liên quan đến sản phẩm 

hữu hình, số khác là những dịch vụ vô hình. Chuỗi giá trị là sáng tạo học thuật 

của M. Porter [93, tr.23-35], đó là hàng loạt các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng, 

với yêu cầu phải đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua thiết 

kế, chế biến nguyên vật liệu thô và đầu vào trung gian, sản xuất, marketing, phân 

phối và hỗ trợ.  

Chuỗi giá trị có thể gồm nhiều doanh nghiệp, trong nhiều ngành kinh tế, ở 

nhiều địa phương, quốc gia, nhóm khu vực hoặc khu vực lân cận và kể cả toàn 
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cầu. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất, chuỗi giá trị bao hàm rộng lớn 

hơn nhiều: các phát minh, ý tưởng, bản quyền; các sáng tạo trong thiết kế, mẫu 

mã; nguyên vật liệu, tài nguyên tự nhiên; các ứng dụng của tiến bộ khoa học, 

công nghệ, vật liệu mới; các sáng kiến quản lý sản xuất; các dịch vụ tài chính, 

bảo hiểm, thuế quan, vận tải; phân phối, bán hàng, tiếp thị và các dịch vụ công 

nghiệp khác...  

Ngày nay, các chuyên gia kinh tế học còn nhắc đến “chuỗi giá trị toàn 

cầu” khi phân tích cạnh tranh của các sản phẩm, các ngành công nghiệp trên toàn 

thế giới. Hiểu một cách đơn giản, chuỗi giá trị trở thành “toàn cầu” khi các hoạt 

động của nó vượt qua phạm vi một nước. Nhìn chung, nếu chỉ dừng trong phạm 

vi một quốc gia, tỷ lệ sản phẩm sản xuất, tiêu thụ sẽ bị bó hẹp, việc sản xuất kinh 

doanh loại sản phẩm đó không đạt được lợi thế cạnh tranh một cách tối đa mà 

bối cảnh toàn cầu hoá mang lại. Hiện nay, cả các dịch vụ như tài chính, tư vấn và 

hỗ trợ khách hàng cũng đã vượt qua phạm vi quốc gia. 

Chuỗi cung ứng là một phần của chuỗi giá trị. Đó là chuỗi liên kết các 

công đoạn từ khâu cung cấp nguyên vật liệu thô chưa qua xử lý đến khâu lắp ráp 

để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng [2], [21]. Chuỗi cung ứng cũng kết nối nhiều 

công ty lại với nhau: nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung ứng, khách 

hàng. Quản lý chuỗi cung ứng là cách tiếp cận đang được mở rộng trên khắp thế 

giới. Trên thế giới, quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả là câu chuyện nổi tiếng của 

hãng máy tính Dell Inc. với việc tổ chức sản xuất chính xác để cho mỗi máy tính 

đýợc sản xuất theo đõn đặt hàng riêng biệt của khách hàng, đýợc cấu thành từ 

các phần linh kiện có sẵn từ các nhà cung ứng trên thị trýờng; hay nhà bán lẻ đồ 

gỗ và nội thất gia đình lớn nhất thế giới IKEA với hàng chục nghìn nhà cung ứng 

thành phẩm và bán thành phẩm trên khắp toàn cầu. Về cơ bản, chuỗi cung ứng là 

một tổng thể hàng loạt các nhà cung ứng và khách hàng được kết nối với nhau, 

trong đó, mỗi khách hàng, đến lượt mình lại là nhà cung ứng cho tổ chức tiếp 

theo, cho đến khi thành phẩm tới tay người tiêu dùng.  



 

 

20

1.1.2.2 Mạng lưới sản xuất  

Một mạng lưới sản xuất (MLSX) thể hiện mối liên kết bên trong hoặc 

giữa các nhóm doanh nghiệp trong một chuỗi giá trị nhất định, để sản xuất các 

sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như các loại máy tính, điện thoại di động hay TV 

của các hãng khác nhau. Các tập đoàn toàn cầu thường có MLSX lớn, họ kiểm 

soát đầu vào các nguồn tài nguyên chính, các hoạt động thiết kế sản phẩm, quản 

lý chi nhánh ở các quốc gia và tiếp cận khách hàng cuối cùng. Còn khâu sản xuất 

hầu hết được thuê ngoài bởi các nhà cung ứng, các nhân tố này làm nên MLSX, 

trong đó tập đoàn có vị thế cao hơn, do các hoạt động của họ đem lại lợi nhuận 

cao hơn các nhà cung ứng trong MLSX.  

Mạng lưới này sẽ trở thành “mạng lưới sản xuất quốc tế” khi sự phân bổ và 

điều phối của các hoạt động sản xuất của tập đoàn vượt ra khỏi phạm vi một 

quốc gia. MLSX ngày càng có nhiều liên kết không sở hữu, trong đó có các công 

ty độc lập: các công ty con của tập đoàn, các nhà cung ứng, nhà sản xuất, kể cả 

các nhà bán lẻ... Họ liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ đa dạng như 

hoạt động thầu phụ, cấp phép đăng ký sản xuất, các tiêu chuẩn kỹ thuật, hợp 

đồng marketing, chia sẻ các sản phẩm và các tiêu chuẩn liên quan đến quy 

trình... Các ngành trong mạng lưới cũng không ngừng tăng lên. Một công ty có 

thể tham gia nhiều mạng lưới [51, tr. 8-12]. Ví dụ, một công ty chuyên về kim 

loại hoặc nhựa có thể đồng thời là nhà cung cấp trong MLSX của Sony, 

Misubishi, Honda hay BMW. Tương tự như vậy, nhà cung cấp phụ tùng ôtô nổi 

tiếng thế giới Lear là thành viên MLSX của nhiều nhà lắp ráp ôtô như tập đoàn 

General Motors, Ford, Toyota và Volkswagen A.G. Về cơ bản, có 2 loại MLSX:  

Mạng lưới do nhà sản xuất điều khiển. Đây là loại đầu tiên trong chuỗi giá 

trị toàn cầu, được xem như là động lực chính để tổ chức lại sản xuất quốc tế. 

Trong đó, các hãng lớn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tuyệt đối về 

điều phối các mạng lưới phân phối của các công ty con, các chi nhánh và nhà 
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cung cấp. Các hãng này cũng kiểm soát việc nghiên cứu và phát triển, thiết kế 

sản phẩm cơ bản và đổi mới. Loại mạng lưới này có xu hướng mang đặc điểm 

của các ngành công nghiệp thâm dụng vốn và công nghệ, như ô tô, viễn thông, 

điện tử, CNTT. Theo đó, chuyển giao công nghệ và kiến thức là những lợi ích 

quan trọng khi các nhà cung ứng được tham gia vào MLSX. Một ví dụ tiêu biểu 

là trường hợp của tập đoàn Sony. Khi sản xuất tại nước ngoài, Sony đã đề ra các 

tiêu chuẩn khắt khe cho các nhà cung cấp, đòi hỏi khả năng công nghệ cao, linh 

hoạt trong đáp ứng, hướng dẫn dịch vụ khách hàng tốt và khả năng làm việc với 

hệ thống điện tử CNTT. 

Mạng lưới do người mua kiểm soát. Đây là xu hướng phát triển gần đây, ở 

đó các hãng bán lẻ lớn giữ vai trò dẫn đầu, ví dụ Carrefour, Metro về thực phẩm, 

IKEA về đồ gỗ và gia dụng… Mạng lưới này được bắt đầu với sự phi tập trung 

của các nhà cung cấp độc lập, được các hãng bán lẻ xác định sản phẩm, các 

thông số và tiêu chuẩn quy trình tham gia. Loại chuỗi này có xu hướng nghiêng 

về các ngành thâm dụng lao động, hàng hoá tiêu dùng như may mặc, da giày, 

chế biến sản phẩm nông nghiệp... Các yêu cầu tham gia không cao lắm, tạo ra cơ 

hội cho nhà sản xuất các tại nước đang phát triển, bao gồm chủ yếu là các 

DNNVV.  

1.1.3.3 Thầu phụ, thuê ngoài, nhà cung ứng 

Liên quan đến các vấn đề kể trên, còn có hoạt động thầu phụ hay vệ tinh 

(subcontracting), thuê ngoài (outsourcing) và nhà cung ứng (supplier). 

Thầu phụ. Mặc dù không có định nghĩa cụ thể, thầu phụ là một từ thông 

dụng ở nhiều quốc gia. UNIDO cho rằng: thầu phụ công nghiệp là sự thoả thuận 

giữa nhà thầu chính về việc giao cho một hoặc vài doanh nghiệp sản xuất linh 

kiện, cụm linh kiện hay cung cấp dịch vụ công nghiệp cho việc sản xuất sản 

phẩm cuối cùng của mình [33]. Các nhà thầu phụ tuân thủ theo thoả thuận với 

nhà thầu chính. Như vậy, thầu phụ nhấn mạnh vào các cam kết và quan hệ giữa 
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nhà thầu chính với nhà thầu phụ. Điều này tương đối khác khi so sánh với các 

nhà cung ứng trong CNHT, vì sự lệ thuộc và bị động của các nhà thầu phụ lớn 

hơn các nhà cung ứng. 

Có một thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực này là outsourcing (tạm dịch là 

thuê ngoài). Khái niệm thuê ngoài đi vào thuật ngữ kinh doanh từ những năm 

1980, dùng để chỉ một công đoạn nào đó trong sản xuất, được thuê công ty khác 

thực hiện, để tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho doanh nghiệp [51]. Công ty thuê 

ngoài chuyên vào những công việc như vậy, nên họ có chuyên môn và lợi thế 

hơn.  

Quan điểm về thầu phụ và thuê ngoài đã thay đổi theo thời gian. Trước 

đây, thầu phụ được coi là hoạt động áp đặt giữa nhà thầu chính đối với thầu phụ. 

Đến những năm 70-80, đây là hoạt động được nhắc đến như một bộ phận cấu 

thành quan trọng của nhiều nền kinh tế Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Hoạt 

động thầu phụ và gia công giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo 

ra cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả [70]. Các nhà thầu phụ có khả năng ổn định lâu 

dài, phản ứng nhanh đối với những thay đổi của thầu chính. Tuy nhiên, hoạt 

động thầu phụ ngày càng bộc lộ những điểm yếu, khi so sánh với các nhà cung 

ứng độc lập. Thầu phụ phải chịu áp lực và phụ thuộc quá cao vào thầu chính, khả 

năng đàm phán khó khăn hơn và lợi nhuận thu được thấp hơn [22]. Do vậy, các 

nhà thầu phụ ngày càng có xu hướng trở thành các nhà cung ứng độc lập, tương 

tự như các doanh nghiệp hoạt động trong CNHT. 

Nhà cung ứng. Không có khái niệm rõ rệt nào dành cho các nhà cung ứng. 

Thuật ngữ được hiểu chung là người bán, cung cấp các dịch vụ và hàng hoá cho 

các ngành công nghiệp [33, tr.37]. Thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi ở các 

nước Nam Á, để chỉ các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá và dịch vụ cho các 

nhà thầu chính, các nhà lắp ráp, giống như các nhà thầu phụ trước đây. Tuy 

nhiên hoạt động cung ứng này mở rộng hơn, các nhà cung ứng có quyền lựa 
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chọn cũng như có thể cung ứng cho nhiều các nhà thầu chính khác nhau, trong 

nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các nhà cung ứng càng ngày càng phát 

triển và có quan hệ khá bình đẳng với các nhà thầu chính. Quy mô vốn, lao động, 

công nghệ... cũng khác hẳn thầu phụ trước đây. Về cơ bản, đây là một bộ phận 

quan trọng và là bước đầu tiên của khái niệm CNHT hiện nay. 

1.1.3 Vai trò của công nghiệp hỗ trợ 

1.1.3.1 Công nghiệp hỗ trợ là nền tảng cho nền kinh tế 

Trong phát triển công nghiệp, các ngành CNHT thường được ví như chân 

núi, tạo phần cứng để hình thành nên thân núi và đỉnh núi chính là ngành công 

nghiệp sản xuất và lắp ráp sản phẩm công nghiệp. Như vậy, CNHT có một số vai 

trò nổi bật đối với các ngành công nghiệp cũng như đối với nền kinh tế [31], 

[42], [3]: 

Bảo đảm tính chủ động cho nền kinh tế. Việc cung ứng nguyên vật liệu, 

linh kiện, các bán thành phẩm ngay trong nội địa làm cho nền công nghiệp chủ 

động, không bị lệ thuộc nhiều vào nước ngoài và các biến động của nền kinh tế 

toàn cầu. CNHT không phát triển làm cho các ngành công nghiệp chính thiếu 

sức cạnh tranh và phạm vi phát triển cũng giới hạn trong một số ít các ngành.  

Hạn chế nhập siêu. Do luôn luôn phải nhập khẩu nguyên liệu và các linh 

phụ cho sản xuất lắp ráp trong nước, hầu hết các nước đang phát triển lâm vào 

tình trạng nhập siêu. Phát triển CNHT, vì vậy góp phần hiệu quả trong việc khai 

thác các nguồn lực trong nước, giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu, hạn chế xuất 

khẩu tài nguyên và các sản phẩm chế biến thô. Phát triển CNHT sẽ là một trong 

các biện pháp quan trọng góp phần giải quyết tình trạng nhập siêu của nền kinh 

tế các quốc gia đang phát triển, bảo đảm cân bằng cán cân xuất nhập khẩu.  

Tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính. Cùng với việc chủ 

động trong nguồn cung ứng, chi phí của sản phẩm công nghiệp cũng giảm đáng 

kể do cắt giảm chi phí vận chuyển, lưu kho, tận dụng nhân công rẻ và nguồn 
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nguyên liệu ngay tại nội địa. Việc phát triển các ngành CNHT một cách hợp lý, 

cân đối trong bối cảnh „thế giới phẳng“ ngày nay sẽ tạo ra các sản phẩm có đặc 

thù riêng của quốc gia, có sức cạnh tranh hơn hẳn các sản phẩm chỉ được lắp ráp 

bởi các linh kiện và nguồn cung ứng toàn cầu.  

Phát triển hệ thống DNNVV.  CNHT hầu hết do hệ thống DNNVV đảm 

nhiệm, đây là khu vực doanh nghiệp tạo nhiều việc làm, là nền tảng sáng tạo của 

quốc gia. Đặc biệt, phát triển hệ thống DNNVV là một trong các biện pháp hữu 

hiệu đối phó với khủng hoảng kinh tế, là đối trọng để cân bằng với các tập đoàn 

kinh tế khổng lồ hay bị tác động nhanh và mạnh nhất của các khủng hoảng kinh 

tế toàn cầu.  

1.1.3.2 Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp  

Mỗi sản phẩm có thể chia thành ba giai đoạn chính: thượng nguồn gồm 

các công đoạn nghiên cứu - triển khai, thiết kế, sản xuất các bộ phận linh kiện 

chính; trung nguồn là công đoạn lắp ráp, gia công; hạ nguồn là thương hiệu, tiếp 

thị, xây dựng mạng lưới lưu thông, khai thác và tiếp cận thị trường. Các giai 

đoạn thượng nguồn và các hạ nguồn là khu vực tạo ra giá trị gia tăng cao. Đây 

chính là công đoạn của các ngành CNHT. Trong khi trung nguồn với các hoạt 

động lắp ráp, gia công là khu vực ít tạo ra giá trị gia tăng nhất. Như vậy, một 

quốc gia có thể tạo ra giá trị gia tăng của các sản phẩm công nghiệp khi khu vực 

thượng nguồn với nguyên phụ liệu, cụm linh kiện được cung ứng ngay trong nội 

địa. Phát triển CNHT, vì vậy, góp phần hiệu quả trong việc khai thác các nguồn 

lực trong nước, giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu, hạn chế xuất khẩu tài nguyên 

và các sản phẩm chế biến thô.  

1.1.3.3 Mở rộng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài   

CNHT không phát triển sẽ làm cho các công ty sản xuất thành phẩm phải 

phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Dù những sản phẩm này có thể được cung cấp 

với giá rẻ ở nước ngoài, nhưng vì chủng loại quá nhiều, phí tổn chuyên chở, bảo 
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hiểm, phí lưu kho bãi, ứ đọng vốn cho việc nhập khẩu và lưu kho... sẽ làm tăng 

chi phí đầu vào. Đó là chưa nói đến sự rủi ro về tiến độ, thời gian nhận hàng 

nhập khẩu. Các công ty đa quốc gia sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý chuỗi 

cung ứng nếu phải nhập khẩu phần lớn linh kiện, bộ phận và các sản phẩm 

CNHT khác.  

Khả năng cung ứng phụ trợ cho các ngành công nghiệp là một trong các 

vấn đề được các TĐĐQG cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đầu tư vào một 

quốc gia [76]. Nền kinh tế với các ngành CNHT mạnh và có thể đáp ứng nhu cầu 

cho các nhà lắp ráp là một trong các nhân tố tác động mạnh đến thu hút đầu tư 

nước ngoài vào phát triển công nghiệp. 

Nhìn chung, đối với các quốc gia công nghiệp trẻ, CNHT thường được 

hình thành đồng thời với việc tổ chức lắp ráp, sản xuất các sản phẩm công 

nghiệp cuối cùng. Còn đối với các nước đang phát triển, do thiếu vốn, công 

nghệ, thị trường tiêu thụ, thông thường công nghiệp lắp ráp phát triển trước, 

CNHT hình thành theo sau với tiến trình nội địa hoá các sản phẩm [31]. Quá 

trình này được các tập đoàn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trên 

lãnh thổ của nước sở tại. Ngược lại, việc không cung cấp được các loại linh phụ 

kiện này làm cho các nước đang phát triển khó khăn trong việc thu hút đầu tư 

nước ngoài. 

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát tri ển công nghiệp hỗ trợ  

1.1.4.1 Vai trò của chính phủ 

(i) Lựa chọn quan điểm phát triển CNHT. “Với xu thế toàn cầu hoá và hội 

nhập kinh tế quốc tế, các quan hệ liên kết kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, 

việc bảo đảm quan hệ giữa khu vực phụ trợ và các ngành sản xuất công nghiệp 

không thể chỉ bó hẹp trong phạm vi từng quốc gia, mà cần được thực hiện trong 

phạm vi khu vực và phạm vi toàn cầu. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải cân 

nhắc thận trọng việc quyết định mức độ đầu tư vào khu vực CNHT trong nước” 
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[31]. Vì thế, việc lựa chọn quan điểm phát triển CNHT đặc biệt quan trọng tới 

phát triển CNHT của quốc gia và của các ngành. Có 3 quan điểm phát triển 

CNHT như sau: 

Quan điểm phát triển cầu-cung.  Quan điểm này dựa trên việc phát triển 

khu vực thị trường của CNHT trước, rồi mới tính đến việc cung ứng cho nhu cầu 

đã có đủ quy mô này. Việc xúc tiến phát triển CNHT cho một ngành công 

nghiệp nào đó ở một quốc gia đang phát triển có thể được thực hiện theo quy 

trình [31]: (1) Quốc gia đó cần thu hút đầu tư FDI vào các ngành gia công lắp 

ráp; (2) Khi nhu cầu đối với phụ trợ gia tăng đáng kể, cần tiếp tục thu hút đầu tư 

FDI cho các ngành cung cấp phụ trợ cho các ngành kể trên, đồng thời khuyến 

khích đầu tư trong nước vào CNHT; (3) Nâng cao nội lực thông qua đầu tư nước 

ngoài. Theo quan điểm này, các ngành CNHT được phát triển trên cơ sở nền 

tảng sự phát triển của khu vực hạ nguồn, sự phát triển đến mức độ nhất định khu 

vực này sẽ tạo thị trường nội địa với quy mô đủ lớn kích thích sự phát triển các 

ngành CNHT. Nếu phát triển CNHT theo quy trình 3 bước của quan điểm này, 

việc hình thành và phát triển CNHT sẽ kéo dài trong nhiều năm, với nền tảng là 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước 

ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là, những vấn đề bức xúc của khu vực hạ nguồn 

không thể sớm được giải quyết.  

Nếu theo quan điểm này, các nhà nghiên cứu có tính đến một công cụ là 

mô hình cân bằng tổng thể ứng dụng (Applied General Equilibrium Modelling) 

để tính toán đến việc đầu tư vào các ngành hạ nguồn và CNHT của nó. Cân bằng 

tổng thể là phương pháp phân tích, trong đó nền kinh tế được xem xét như một 

hệ thống bao gồm các bộ phận: các ngành sản xuất, hộ gia đình, nhà đầu tư, 

chính phủ, nhà xuất khẩu và nhập khẩu, có liên quan chặt chẽ với nhau. Tuy 

nhiên, các ngành cung ứng cho một ngành công nghiệp bao gồm nhiều tiểu 

ngành nhỏ, không thể tính toán chi tiết các phần đóng góp riêng biệt của mỗi 

ngành phân bổ ra sao. Do đó, cách tính này chỉ nên áp dụng cho những ngành 



 

 

27

mà hệ thống chuỗi giá trị tương đối rõ theo phân ngành: Quần áo – may – nhuộm 

– dệt – sợi – trồng bông – nuôi tằm – trồng dâu [30]. Còn những ngành sản xuất 

như: ôtô, xe máy, điện tử gia dụng đòi hỏi sự góp mặt của nhiều loại phân ngành 

nhỏ, như điện điện tử, cơ khí (đúc, dập, gò, hàn...), cao su, nhựa nên có cách 

nhìn nhận khác. Ngoài ra, trong bối cảnh “thế giới phẳng” ngày nay, CNHT của 

một ngành nào đó đang bị chi phối trong một bức tranh rộng hơn, vượt ra ngoài 

biên giới của một quốc gia, thì phương pháp này cũng bộc lộ nhiều nhược điểm. 

Quan điểm phát triển cung-cầu. Quan điểm này cho rằng các nước đang 

phát triển cần nhanh chóng phát triển CNHT, đặc biệt là những ngành phục vụ 

sản xuất hàng xuất khẩu như may mặc, sản xuất giầy dép, lắp ráp xe máy, điện tử 

dân dụng, ôtô… Quan điểm này xuất phát từ các mục tiêu chủ yếu: tránh phụ 

thuộc vào nước ngoài về các loại nguyên phụ liệu cho sản xuất sản phẩm; giảm 

tình trạng nhập siêu kéo dài làm mất cân đối nền kinh tế; gia tăng giá trị được tạo 

ra từ sản xuất trong nước thấp; tăng hiệu quả của sản xuất và xuất khẩu, đẩy 

mạnh năng lực sản xuất trong nước và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài 

ra, việc cung ứng các ngành CNHT sẽ là một yếu tố thu hút và giữ chân các nhà 

đầu tư nước ngoài. 

Theo quan điểm này, Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành CNHT Việt 

Nam đến 2010, tầm nhìn đến 2020 được Chính phủ phê duyệt năm 2007 [5], 

thực hiện cho 5 nhóm ngành công nghiệp hạ nguồn là: điện tử tin học; dệt may; 

da giày; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo. Trong bản quy hoạch này, Bộ Công 

Thương đã tính toán số lượng các sản phẩm cần được sản xuất cho mỗi ngành 

CNHT đến năm 2010. Cách xây dựng quy hoạch với các con số định lượng và 

cụ thể hoá đến từng các nhóm sản phẩm từ lâu đã bộc lộ nhiều nhược điểm quan 

trọng và không phù hợp với phát triển kinh tế thị trường [25]. Bên cạnh đòi hỏi 

hệ thống số liệu theo chuỗi thời gian phải được thống kê trung thực và chuẩn 

xác, việc định lượng sản lượng cung ứng CNHT dựa trên nhu cầu các ngành hạ 

nguồn trong nước sẽ là thiếu thực tế và không thể chính xác trong bối cảnh toàn 
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cầu hoá. Nếu chỉ đặt mục tiêu tối đa hoá sản xuất phụ trợ trong nước để tăng tỉ lệ 

nội địa hoá, mà không tính đến các yếu tố cung ứng từ bên ngoài quốc gia, sẽ 

không đảm bảo các quy luật tự nhiên của nền kinh tế thị trường.  

Quan điểm phát triển dựa trên mạng lưới theo “lý thuyết trò chơi” . Lý 

thuyết trò chơi có thể biểu thị bằng 5 yếu tố cơ bản PARTS: người chơi 

(players), giá trị gia tăng (value added), quy tắc (rules), chiến thuật (tatics) và 

phạm vi (scope). Trong đó, yếu tố đầu tiên và nền tảng nhất trong kinh doanh là 

“người chơi”, đó là các tác nhân tham gia kinh doanh [9, tr. 27-31]. Mạng lưới 

dưới đây (hình 1.4) biểu thị quan hệ giữa các “người chơi”: 

 

Hình 1.4: Mạng lưới “người chơi” của lý thuyết trò chơi  
Nguồn: Brandengurger và Nalebuff (2007) 

Xem xét CNHT ngành A, ở quốc gia V trong mạng lưới (hình 1.5) dưới đây. 

Nếu mở rộng sơ đồ này, có thể thấy, CNHT của ngành A ở nước V cũng chịu tác 

động bởi CNHT cung ứng trên thị trường quốc tế. Theo lý thuyết trò chơi, người 

bổ trợ là nhân tố mà nhờ đó khách hàng đánh giá sản phẩm của người chơi chính 

cao hơn khi chỉ có sản phẩm của người chơi chính. [9, tr. 33]. Hình 1.6 cho thấy 

vai trò của Chính phủ V trong cuộc chơi sẽ là vai trò của một người chơi, như là 

người bổ trợ, có tác động đến các người chơi khác trong mạng lưới. 
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Hình 1.5: Mạng lưới “người chơi” trong công nghiệp hỗ trợ                       

Hình 1.6: Mạng lưới “người chơi” mở rộng trong CNHT ở một quốc gia          

Vai trò này thể hiện ở việc Chính phủ V sẽ tác động đến việc hình thành 

CNHT cho ngành A ở trong nước V, thông qua các chính sách phát triển CNHT 

của mình. Rõ ràng, chính phủ phải cung ứng những hoạt động hỗ trợ làm cho 

khách hàng (các TĐĐQG) đánh giá sản phẩm CNHT của ngành A tại quốc gia V 

cao hơn những nước khác. Mục tiêu của điều này, không liên quan nhiều đến 

việc đáp ứng nhu cầu hoặc khả năng cung ứng từ trong nước mà liên quan đến 

việc làm thế nào để cho sản phẩm CNHT của ngành A của nước V trở nên rẻ 

hơn, cạnh tranh hơn, hấp dẫn hơn so với các nước khác, như nước T chẳng hạn. 

Vì như vậy, các chính sách phát triển CNHT của quốc gia V cần hướng đến nhu 

cầu của thị trường toàn cầu. Tất nhiên, việc đánh giá nhu cầu của thị trường toàn 
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cầu khó khăn hơn nhiều là xác định nhu cầu của chỉ riêng một quốc gia. Dù vậy, 

điều này có thể xác định thông qua chính các nhà cung cấp, những “người chơi” 

đang cùng có mặt trên thị trường, hoặc qua khách hàng – các TĐĐQG. 

Phát triển CNHT đã chứng tỏ vai trò của nó trong phát triển công nghiệp 

của một quốc gia, điều này cũng liên hệ mật thiết với việc phát triển kinh tế của 

quốc gia đó. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, CNHT và nội địa hoá có vẻ có xu 

hướng đi ngược lại với xu thế toàn cầu hoá, khi mà cả thế giới, không phân biệt 

ranh giới quốc gia đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia vào MLSX tạo ra một sản 

phẩm nào đó dành cho người tiêu dùng trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là một 

quốc gia khi phát triển CNHT cho một ngành hay nhóm sản phẩm nào đó, cần 

phải tận dụng những sản phẩm phụ trợ rẻ hơn đã có trên thị trường toàn cầu, 

hoặc phải nhập khẩu loại sản phẩm mà mình chưa thể thực hiện được ngay trong 

nội địa. Theo tác giả, quan điểm phát triển CNHT dựa trên mạng lưới “người 

chơi” có thể hợp lý hơn cả trong bối cảnh hiện nay, mạng lưới này thực chất là 

MLSX. Để phát triển CNHT mỗi ngành công nghiệp, nên đặt quốc gia mình như 

một mắt xích trong MLSX toàn cầu, cần “nhúng” toàn bộ MLSX trong nước vào 

MLSX toàn cầu. Liên quan đến MLSX này sẽ là các lớp khác nhau của phân loại 

CNHT. Điều này sẽ giải quyết được việc duy ý chí trong xây dựng chính sách 

phát triển công nghiệp, tránh được việc lãng phí nguồn lực quốc gia, và lại cũng 

đồng nghĩa với việc tận dụng được tối đa các nguồn lực bên trong và cả bên 

ngoài quốc gia đó. Việc quyết định xúc tiến CNHT ở tầm vĩ mô hay vi mô theo 

lớp nào trong 3 thứ bậc chính của các nhà cung ứng cũng phụ thuộc vào MLSX 

của quốc gia đó đang nằm ở công đoạn nào trong MLSX toàn cầu.  

(ii) Chính sách phát triển công nghiệp. Từ việc lựa chọn quan điểm phát 

triển, các chính sách quốc gia liên quan đến CNHT sẽ được Chính phủ quyết 

định. Có thể kể đến: chính sách nội địa hoá; chính sách thuế đánh vào nhập khẩu 

và sản xuất các bán sản phẩm, linh phụ kiện; mức độ đầu tư của Nhà nước vào 

nghiên cứu khoa học và công nghệ ở khu vực CNHT; các luật, các tiêu chuẩn và 
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quy định kỹ thuật được ban hành cho các ngành, các loại sản phẩm thuộc 

CNHT..., các chính sách này tạo điều kiện hay kìm hãm phát triển CNHT là do 

quan điểm định hướng phát triển của Chính phủ về vấn đề này. 

1.1.4.2 Sự phát triển của các tập đoàn đa quốc gia 

Rõ ràng là các tập đoàn đa quốc gia đóng vai trò đặc biệt trong phát triển 

CNHT. Công ty đa quốc gia truyền thống là một công ty tại một nước với các chi 

nhánh ở nước ngoài. Ngày nay TĐĐQG chủ yếu là công ty đặt tại một quốc gia 

với các đối tác nước ngoài. Nhìn chung, xu hướng của các TĐĐQG là hướng 

ngoại, thiết lập các chiến lược kinh doanh dựa vào việc tận dụng các lợi thế cạnh 

tranh và sự khác biệt trên thị trường của từng khu vực, từng quốc gia. Điểm đặc 

biệt là, các TĐĐQG tiêu chuẩn hóa hoạt động trên khắp thế giới trong mọi lĩnh 

vực hoạt động kinh doanh, nhưng lại đáp ứng được khác biệt của thị trường từng 

quốc gia khi cần thiết. Điều này được xây dựng thông qua các liên minh, các 

hiệp định về kỹ thuật, các thoả thuận về marketing, việc hợp tác nghiên cứu, các 

chương trình phát triển hợp tác quản lý... TĐĐQG đầu tư ở đâu thường kéo theo 

các công ty con, những nhà sản xuất linh kiện phụ trợ, hay các nhà cung ứng cho 

chính hãng [65]. Như vậy, TĐĐQG không chỉ có thể giúp hiện đại hóa một 

ngành kinh tế mà tạo ra lợi thế cạnh tranh cho quốc gia đó bên cạnh những đóng 

góp cho xã hội.  

Tuy nhiên, các công ty cung ứng cũng sẽ trở nên phụ thuộc vào các 

TĐĐQG vì sản phẩm của họ không thể bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Hộp 

1.1 cho thấy một trường hợp như vậy. Chính vì lý do này, các cuộc suy giảm hay 

khủng hoảng kinh tế thường kéo theo sự phá sản của rất nhiều công ty cung ứng. 

Chính phủ thường có những chính sách để giảm sự phụ thuộc của các doanh 

nghiệp cung ứng vào các tập đoàn, dù vậy, đây là rủi ro khó tránh khỏi. 
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Hộp 1.1: Rủi ro của các nhà cung ứng linh kiện ô tô                             

Doanh số bán ô tô Mỹ giảm mạnh trong năm 2008 và năm 2009, General 

Motors và Chrysler hiện đang đóng cửa một loạt các nhà máy và ngừng hoạt 

động các dây chuyền sản xuất, giảm bớt số lượng hàng tồn kho. Số lượng đơn 

đặt hàng sản xuất phụ tùng vì thế giảm mạnh. Hãng cung cấp phụ tùng ô tô 

đứng đầu thế giới, Visteon với một số chi nhánh tại Mỹ đã chính thức nộp đơn 

xin bảo hộ phá sản. Đây là hãng cung cấp phụ tùng lớn nhất cho Ford. Xu thế 

này còn tiếp tục trong bối cảnh thêm nhiều nhà máy ô tô chuẩn bị đóng cửa. 

Metaldyne là hãng có quy mô nhỏ hơn Visteon rất nhiều, cũng đã có dự định sẽ 

bán phần lớn tài sản cho R.H.J. và Carlyle. Vụ việc Chrysler xin bảo hộ phá sản 

và khả năng General Motors cũng nộp đơn bảo hộ phá sản sẽ tiếp tục khiến 

nhiều công ty cung cấp phụ tùng ô tô phải đóng cửa. 

Nguồn: Kimura 2009 

Như vậy, không chỉ có TĐĐQG sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng, mà 

có cả các TĐĐQG chuyên cung ứng linh kiện, phụ tùng. Các công ty cung ứng 

loại này làm chủ công nghệ kỹ thuật cao, hợp tác bền vững với các hãng lớn. Họ 

thường là phụ trợ lớp con quan trọng cho các lớp phụ trợ ruột hoặc là phụ trợ lớp 

1 cho nhiều hãng. Các nhà cung ứng loại này đảm bảo cung ứng các chi tiết, 

công đoạn sản xuất quan trọng trong MLSX [73],[102]. 

Bên cạnh kiểu phụ trợ kể trên, các nhà cung ứng toàn cầu cũng có thể là 

tập hợp của các DNNVV, các nhà sản xuất chi tiết đặc biệt trong nhiều các thiết 

bị máy móc khác nhau. Ví dụ điển hình là một công ty của Đức chuyên sản xuất 

các lưỡi khoan siêu nhỏ cho các máy công cụ. Hãng này chỉ có 30 lao động, mức 

doanh số là 200 triệu đô la Mỹ/năm, chiếm khoảng 80% thị phần trên toàn thế 

giới về lĩnh vực này [106].   
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Hộp 1.2: Khu vực tập trung các DNNVV Oida, Tokyo  

Quận Oida (Tokyo, Nhật Bản), là một khu vực tập trung gần 300 các doanh 

nghiệp có trình độ công nghệ rất cao, dùng ngay gia đình làm nhà xưởng. Các 

gia đình này chỉ sử dụng vài lao động, công nghệ hoàn toàn không ô nhiễm môi 

trường với kỹ thuật tinh xảo và bề dày kinh nghiệm đặc biệt, chuyên cung ứng 

các linh kiện siêu nhỏ với giá trị rất cao trong chế tạo tàu vũ trụ cho cơ quan 

hàng không vũ trụ Mỹ và Nhật Bản. 

Nguồn: Phỏng vấn và tổng hợp từ Hiệp hội DNVVV Nhật Bản 

 
Với mảng thị trường ngách riêng biệt, rất khó cạnh tranh với công nghệ 

cao và bí quyết gia công tinh xảo, năng lực tự đổi mới và sáng tạo mạnh, cũng 

như uy tín nhiều năm trong lĩnh vực riêng có, các doanh nghiệp cung ứng loại 

này, tuy rất nhỏ nhưng chiếm thị phần rất lớn [12]. Dù không sản xuất hay đầu tư 

cùng với khách hàng, ở bất kỳ nơi đâu các TĐĐQG cần, các chi tiết này cũng 

được nhập khẩu và vai trò của nhà cung ứng đó gần như không thể thay thế trong 

MLSX của họ. Thông thường, các sản phẩm linh kiện loại này tiêu hao ít nguyên 

liệu, kích thước và trọng lượng nhỏ, chi phí vận chuyển và lưu kho không lớn 

nên các TĐĐQG không cần mất công tìm kiếm nhà cung cấp ở thị trường mới. 

1.1.4.3 Năng lực mỗi quốc gia trong phát triển công nghiệp hỗ trợ 

(i) Năng lực nội địa hoá. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự kết hợp “hợp lý” 

giữa nội địa hóa và nhập khẩu là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm và giảm chi phí sản xuất cũng như chi phí vận tải, hậu cần. Nội địa hóa có 

thể tồn tại dưới ba mức độ, song song với lộ trình gia tăng năng lực sản xuất nội 

địa [18]: (1) Sản xuất nội bộ trong khuôn khổ các công ty lắp ráp; (2) Đặt hàng, 

cung ứng từ doanh nghiệp FDI hoạt động tại quốc gia đó; (3) Đặt hàng, cung ứng 

từ các nhà sản xuất và cung cấp tại địa phương.  
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Hình 1.7: Lộ trình nội địa hóa của mỗi quốc gia   Nguồn: Mori 2005a 

Đứng trên quan điểm công nghiệp quốc gia, tất nhiên mức nội địa hóa thứ 

ba là tốt nhất, tiếp sau đó là mức hai, với điều kiện là các công ty FDI sẵn sàng 

chia sẻ một phần kỹ năng và công nghệ thông qua đào tạo. Ngược lại, mức thứ 

nhất thường tồn tại khi các công ty lắp ráp mới được thành lập và chưa có hiểu 

biết đầy đủ về các nhà cung cấp địa phương, hay do năng lực quốc gia quá thấp 

không đủ đáp ứng yêu cầu. Ở các quốc gia đang phát triển, chính phủ thường có 

các nỗ lực để gia tăng tỷ lệ nội địa hoá. Mặc dù vậy, ngay cả ở các quốc gia có 

dòng FDI liên tục đổ vào, tích tụ công nghiệp cao, mức độ nội địa hóa đã chuyển 

từ ngắn hạn sang dài hạn, tỷ lệ nội địa hóa cũng hiếm khi đạt 100% [82]. 

 (ii) Tích tụ công nghiệp và lợi thế cạnh tranh quốc gia. Tích tụ công 

nghiệp (agglomeration) là quá trình tập trung các hoạt động sản xuất tại một khu 

vực địa lý nhất định, dẫn đến việc mở rộng thương mại, liên kết đầu tư giữa các 

doanh nghiệp trong khu vực [76]. Cùng với sự phát triển của toàn cầu hoá, tích 

tụ đối với một số những công đoạn sản xuất và linh kiện nhất định ở một số quốc 

gia ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Tích tụ 

mở ra khả năng mới cho liên kết, cả ở hạ nguồn và thượng nguồn. Các doanh 

nghiệp quốc tế lớn cũng tập trung sản xuất của mình tại một số nước, nhằm khai 
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thác lợi thế theo quy mô và xuất khẩu sản phẩm hoặc linh kiện sang các nước 

khác. Chiến lược cạnh tranh này ở các công ty đa quốc gia bao gồm việc tìm 

kiếm nguồn lực chiến lược và nguồn lực do vị trí của chi nhánh hay công ty con 

của họ ở nước ngoài tạo ra. Các công ty con cũng ngày càng trở nên độc lập hơn 

để khai thác tối đa nguồn lực tại các nước sở tại, xuất khẩu nhiều hơn sản phẩm 

của mình và có thể đạt tới mức cung ứng cho toàn bộ mạng lưới của tập đoàn.  

  Marshall (1890) đã chỉ ra các yếu tố hình thành tích tụ là: tập trung thị 

trường lao động, nguồn tài nguyên tự nhiên, nguồn nhân lực. Ngày nay, ngoài 

những yếu tố truyền thống này, còn các yếu tố khác: cơ sở hạ tầng, các chính 

sách thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh, thị trường tiêu thụ, thị trường cung 

ứng, năng lực R&D… Nhiều nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định 

nguyên nhân thu hút đầu tư để tạo nên tích tụ về địa lý, diễn giải quá trình tích tụ 

công nghiệp và đánh giá của doanh nghiệp về năng lực và sự hấp dẫn của quốc 

gia đó [84]. Nói cách khác, đây chính là các điểm làm nên lợi thế cạnh tranh của 

quốc gia, mà khi xây dựng chiến lược phát triển CNHT cần phải nghiên cứu 

đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở tích tụ công nghiệp thực tế. 

(iii) Sự phát triển của các cụm liên kết ngành. Cụm liên kết ngành 

(Industrial Cluster) “là khu vực tập trung các DNNVV cùng ngành, theo cùng 

một khu vực địa lý, cùng sản xuất và bán các loại hàng hoá phụ trợ hay có liên 

quan với nhau và do đó gặp các khó khăn và thuận lợi tương tự” [104]. Các 

doanh nghiệp trong một cụm có thể tạo nên chuỗi giá trị của sản phẩm, từ khâu 

cung cấp nguyên liệu cho đến việc đem sản phẩm tới người tiêu dùng. Do đó, 

một cụm liên kết ngành (CLKN) không chỉ bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, 

mà còn bao gồm cả các nhà cung cấp nguyên liệu thô, các nhà thầu phụ, người 

mua, người xuất khẩu,  các nhà cung cấp máy móc [68]. Ngoài ra, rất nhiều tổ 

chức hỗ trợ, các hiệp hội, các cơ quan luật pháp, các nhà tư vấn, các nhà vận 

chuyển và các nhà cung cấp các dịch vụ khác, trực tiếp, hoặc gián tiếp tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc sản xuất của cụm.  
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Cụm liên kết ngành tạo ra sự thay đổi về quy mô sản xuất. Khi các doanh 

nghiệp tham gia vào cụm, họ đã liên kết với nhau làm thành mạng lưới. Các 

doanh nghiệp tập trung thành cụm sẽ dễ dàng thu hút khách hàng và các nhà 

cung ứng. Khách hàng, các nhà lắp ráp chẳng hạn, thường không chú ý nếu 

doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ, nhưng khi một loạt các doanh nghiệp tập trung 

sản xuất một loại hàng hoá thì thị trường của sản phẩm đó dần dần được hình 

thành. Khi các doanh nghiệp liên kết với nhau theo hình thức cụm, việc chia sẻ 

nhân công sẽ thuận tiện hơn và doanh nghiệp dễ dàng tìm được lực lượng lao 

động cần thiết. CLKN cũng giúp cho doanh nghiệp có thể tăng năng suất khi 

chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật, công nghệ, về tổ chức quản lý sản xuất. Các 

doanh nghiệp cũng có thể giảm chi phí đầu vào khi chia sẻ các đơn hàng nguyên 

phụ liệu, giảm thiểu tối đa các chi phí do thiếu thông tin hoặc bị ép giá. Bên cạnh 

đó, cụm cũng giúp doanh nghiệp đa dạng hoá sản phẩm, cải thiện năng lực kỹ 

thuật, nhân lực, tăng cường tiếp cận thị trường, tạo khả năng tiếp xúc với các 

khách hàng lớn. Ở quy mô phát triển hơn, các CLKN có thể phát triển thành các 

khu công nghiệp chuyên cung cấp linh kiện, như: linh kiện cơ khí, linh kiện 

nhựa, linh kiện điện tử… Ở Nhật Bản hiện có tới hơn 200 khu CNHT chuyên 

sản xuất linh kiện như vậy [41]. 

1.2 Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 

1.2.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 

1.2.1.1 Nhận dạng công nghiệp điện tử gia dụng 

Ở hầu hết các quốc gia, thiết bị điện tử gia dụng là những sản phẩm có 

nhu cầu đặc biệt cao trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa. Đó là do 

nguyện vọng và khả năng nâng cao mức sống, cũng như khả năng thanh toán của 

đại đa số dân chúng. Các TĐĐQG trong ngành ĐTGD thường xây dựng nhà 

máy tại thị trường tiêu thụ để không bỏ lỡ các cơ hội này. Điện tử gia dụng 

(home appliances), là ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện tử phục vụ 
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nhu cầu sử dụng của cuộc sống hàng ngày. Theo METI [17], [91], ngành này có 

thể bao gồm: 

(1) Các sản phẩm điện tử liên quan đến phục vụ nhu cầu tối thiểu (ăn, 

mặc, uống, làm sạch...), thường sử dụng trong bếp, trong gia đình: nồi cơm điện, 

các máy chế biến rau quả củ, thịt, máy khâu chạy điện, máy hút bụi, máy lau 

sàn... 

(2) Các sản phẩm „trắng“: những sản phẩm điện tử dùng trong gia đình có 

kích thước lớn, thường được tráng men hoặc sơn trắng: máy giặt, tủ lạnh, máy 

rửa bát, máy sấy quần áo, máy sấy bát, điều hoà nhiệt độ... 

 (3) Các sản phẩm điện tử liên quan đến nhu cầu nghe nhìn, giải trí: TV, 

máy nghe nhạc, máy khuyếch âm, đầu đĩa, loa... Ngày nay, có sự gia tăng rất 

mạnh việc tiêu dùng các sản phẩm điện tử đa phương tiện như các máy nghe 

nhạc nhỏ, máy khuyếch âm hiện đại... 

Trước đây, ĐTGD bao gồm chủ yếu nhóm (1) và (2), ngày nay do sự phát 

triển của công nghệ và mức sống, các sản phẩm nhóm (3)  trở nên được tiêu 

dùng thông dụng hàng ngày và rất phổ cập. Chính vì vậy, ĐTGD ngày nay được 

nhiều quốc gia gọi dưới tên “điện tử tiêu dùng” (consumer electronics). Trong 

nghiên cứu này, công nghiệp điện tử gia dụng được hiểu là việc sản xuất các sản 

phẩm gia dụng ở nhóm (1) và (2), cùng với các sản phẩm thuộc vào lĩnh vực 

nghe nhìn, được tiêu dùng thông thường ở Việt Nam, thuộc nhóm (3), như TV, 

đầu đĩa… 

Quy trình sản xuất các sản phẩm ĐTGD được thể hiện trong hình 1.8, với 

3 công đoạn sản phẩm chính: nguyên vật liệu, các chi tiết, các cụm linh kiện để 

tạo nên các sản phẩm hoàn chỉnh. 
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Hình 1.8: Quy trình sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng 

Trong quá trình này, các công nghệ tác động trước và sau giai đoạn 2 là 

quan trọng nhất, bao gồm các công nghệ như đúc, gia công áp lực, gia công 

chính xác, dập, hàn, sơn, mạ… để tạo nên các linh kiện như linh kiện điện điện 

tử, linh kiện kim loại, linh kiện nhựa. Các chi tiết linh kiện này, dưới tác động 

của công nghệ như sơn mạ, gia công kỹ thuật được lắp ráp thành các cụm linh 

kiện. Toàn bộ khu vực này là hệ thống công nghiệp hỗ trợ ngành ĐTGD. Phần 

cung cấp nguyên vật liệu nằm trong chuỗi cung ứng của quá trình sản xuất, cũng 

như phần lắp ráp thành phẩm, nằm ngoài phạm vi của công nghiệp hỗ trợ. 

1.3.1.2 Nhận dạng công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng  

Trong các sản phẩm CNHT của ngành ĐTGD, như ở hình 1.8, với ba 

nhóm chi tiết linh kiện chính là kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử, có thể 

chia thành hai loại chính:  

(i) Các linh kiện nhỏ, hao tốn ít nguyên vật liệu, tích hợp công nghệ cao. 

Hầu hết được vận chuyển từ địa điểm sản xuất đến các nhà máy lắp ráp trên toàn 
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thế giới. Đó là các loại linh kiện như: bảng mạch, các thiết bị bán dẫn, các chip 

điện tử, bo mạch...[2].  

(ii) Các linh kiện chi tiết máy móc lớn, hao tốn nhiều nguyên vật liệu, lưu 

kho, công nghệ kỹ thuật sản xuất đơn giản hơn, thường được thực hiện sản xuất 

hoặc thuê sản xuất ngay tại quốc gia có nhà máy lắp ráp, hoặc ngay tại quốc gia 

có thị trường tiêu thụ [18], như: vỏ máy giặt, vỏ TV, các chi tiết nhựa trong TV, 

các ngăn nhựa trong tủ lạnh, bao bì carton, xốp…  

Hình 1.9 cho thấy các điểm giống nhau và sự khác biệt tương đối của 

CNHT giữa 2 nhóm linh kiện này. Trong đó nhóm gia dụng hầu như không có 

linh kiện có thể sản xuất với mục tiêu xuất khẩu, trong khi nhóm nghe nhìn có 

thể xuất khẩu linh kiện. Trên thực tế, việc sản xuất linh kiện nhóm gia dụng, chủ 

yếu là các sản phẩm bằng nhựa và kim khí không đòi hỏi công nghệ quá cao, vốn 

đầu tư lớn với máy móc tinh xảo như sản xuất linh kiện nhóm nghe nhìn là linh 

kiện vi mạch, bán dẫn, chip điện tử…  

 

Hình 1.9: CNHT của ngành điện tử gia dụng    Nguồn: Mori 2005b  

Như thế, việc phát triển các ngành sản xuất linh kiện bằng nhựa, kim khí 

hay các công đoạn như đúc, ép, dập, hàn… để phục vụ sản xuất các loại linh kiện 

nhóm gia dụng là khá “hợp lý” và hiệu quả đối với các quốc gia trong giai đoạn 
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đầu công nghiệp hoá, vì phát triển các ngành này có thể nâng cao năng lực của 

nền công nghiệp. Có hai lý do cơ bản:  

(i) Công nghệ sử dụng trong các ngành công nghiệp này có thể áp dụng 

cho nhiều ngành công nghiệp khác. Ví dụ công nghệ sử dụng trong ngành điện 

tử có thể khả năng áp dụng đối với các ngành sản xuất ô tô, xe máy, máy công 

nghiệp, máy nông nghiệp… Các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất sản phẩm cuối 

cùng có thể thay đổi thường xuyên, nhất là trong ngành ĐTGD, nhưng sản xuất 

CNHT cho các ngành này lại có độ ổn định cao hơn. Điển hình là, màn hình tinh 

thể lỏng đã nhanh chóng vượt qua màn hình truyền thống sử dụng đèn hình. Tuy 

vậy, các linh kiện nhựa và kim khí, như vỏ TV, các thanh và tấm nối ghép kim 

loại cũng như các công đoạn liên quan sẽ luôn cần thiết trong sản xuất lắp ráp 

TV, cho dù có bất cứ sự thay đổi nào về sản phẩm cuối cùng [88], [90]. Do vậy, 

các quốc gia có đủ công nghệ để sản xuất các linh phụ kiện bằng nhựa hay kim 

khí sẽ có khả năng bảo vệ vị trí cạnh tranh của mình như là một trung tâm sản 

xuất trong thời gian dài. 

(ii) Sản xuất các linh kiện nhựa hay kim khí không phải là công nghệ thấp, 

mà thực tế đòi hỏi công nghệ sản xuất định hướng tương đối cao. Các sản phẩm 

điện tử được cấu thành bởi các linh kiện nhựa và kim khí được thiết kế hết sức 

công phu [82]. Các nhà sản xuất loại linh kiện này phải có tay nghề chính xác 

cao, bởi chỉ một khiếm khuyết, dù rất nhỏ trong các linh kiện này có thể ảnh 

hưởng đến toàn bộ tính năng cơ học của sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, tay nghề 

sản xuất, bảo trì và sửa chữa các công cụ như đúc và nén sẽ góp phần giảm nhẹ 

chi phí và rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng.  

Hiện tại, trong khu vực chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phát 

triển khác có năng lực cao trong lĩnh vực này [88]. Thực tế dù CNĐT phát triển 

mạnh ở khu vực Đông Á, cho đến nay, chưa có một quốc gia nào trong khu vực 
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ASEAN, kể cả Ma-lay-xi-a và Thái Lan đã có sự tích tụ cần thiết trong việc phát 

triển các ngành công nghiệp này [17, tr. 73].  

1.2.2 Nhân tố tác động đến công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng  

1.2.2.1 Sự phát triển của khoa học công nghệ 

Giống như một số ngành công nghệ cao khác, công nghiệp ĐTGD phụ 

thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khoa học công nghệ. Ngày nay, khả năng sử 

dụng và năng lực tiêu thụ của các sản phẩm ĐTGD phụ thuộc phần lớn vào công 

nghệ mà nó được áp dụng. Điển hình là các sản phẩm ĐTGD thông dụng như 

TV, máy giặt, tủ lạnh. Ví dụ như ở Việt Nam, sau 11 năm hoạt động và liên tục 

dẫn đầu trong số các công ty có vốn FDI tại Hà Nội, năm 2008 công ty Orion 

Hanel chuyên sản xuất đèn hình và phụ kiện cho TV và máy tính với thời hạn 

hoạt động 50 năm đã đóng cửa nhà máy, do xuất hiện sự thoái trào của công 

nghệ sản xuất đèn hình màu, với sự thay thế của dòng màn hình tinh thể lỏng 

(LCD) và plasma. (Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-

doanh/2008/12/3BA09C61/, ngày 24/12/2008). 

Cũng chính bởi yếu tố này mà các sản phẩm ĐTGD thường có vòng đời 

ngắn hơn các sản phẩm công nghiệp khác, có xu hướng mang tính “thời trang” 

và khả năng thay thế theo chu kỳ khá cao. Sự thay đổi này dựa trên các linh kiện 

điện tử cấp cao cấu thành nên sản phẩm, do vậy, việc sản xuất các linh kiện điện 

tử cao cấp đó thường do các TĐĐQG đảm nhiệm hoặc chỉ định và chuyển đi 

khắp thế giới. Còn các chi tiết linh kiện nhựa và kim loại trong các sản phẩm 

điện tử lại có sự thay đổi chậm hơn rất nhiều. Việc sản xuất các linh phụ kiện 

này, vì vậy, ít chịu tính “thời trang” như việc sản xuất các sản phẩm ĐTGD cuối 

cùng [83]. 

1.2.2.2 Đặc điểm của linh kiện  

Đặc điểm của linh kiện quyết định việc linh kiện được sản xuất ngay tại 

thị trường tiêu thụ hay nhập khẩu. Trong các đặc điểm, kích cỡ là yếu tố quan 
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trọng nhất quyết định điều này. Ví dụ, ghế ô tô hay vỏ nhựa của máy điều hoà có 

kích cỡ rất lớn so với giá trị của chúng. Thông thường các loại linh kiện này 

không được nhập khẩu, vì vận chuyển khó khăn và chi phí cao. Các nhà lắp ráp 

sẽ tìm cách sản xuất các bộ phận này gần địa điểm lắp ráp nhất. Trong CNĐT, 

các sản phẩm ĐTGD là ngành đòi hỏi nhiều các loại linh kiện như vậy. Ví dụ: vỏ 

nhựa của TV, của điều hoà nhiệt độ, vỏ thép của tủ lạnh, của máy giặt, các ngăn 

nhựa trong tủ lạnh, các linh kiện kim loại lớn trong máy giặt... 

Các linh kiện là thông dụng (module) hay chuyên biệt (intergrated) cũng 

rất quan trọng (xem thêm phụ lục 3). Các sản phẩm nghe nhìn có thể sử dụng đa 

dạng và rộng khắp các linh kiện điện tử có kích thước siêu nhỏ, nhất là các thiết 

bị có độ thông minh cao. Các linh kiện này luôn được sản xuất ở một vài địa 

điểm và vận chuyển đi khắp thế giới.  

1.2.2.3 Đặc điểm của khu vực hạ nguồn 

Dung lượng thị trường. Mặc dù phụ thuộc vào đặc điểm linh kiện, việc sản 

xuất linh kiện tại địa điểm lắp ráp hầu như chỉ phát triển đối với các quốc gia có 

dung lượng thị trường ở khu vực hạ nguồn lớn. Tuy đầu tư cho việc lắp ráp các 

sản phẩm ĐTGD không cao, đây là ngành chịu khá nhiều cạnh tranh, rủi ro và 

phụ thuộc vào chính sách của địa phương sở tại. Ở các quốc gia đang phát triển, 

đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi, nơi mà dung lượng thị trường 

ban đầu về sản phẩm ĐTGD rất lớn, ngành này luôn được các doanh nghiệp 

quan tâm mạnh mẽ khi đầu tư [17]. Điều này cũng lý giải việc các nhà máy lắp 

ráp các sản phẩm ĐTGD có xu thế chuyển dịch từ các nước phát triển sang các 

nước đang phát triển, từ các nước kinh tế mới nổi, các quốc gia công nghiệp trẻ 

sang các quốc gia công nghiệp hoá sau. Một trong các lý do quan trọng là do 

dung lượng thị trường về các sản phẩm gia dụng ở các nước phát triển đã có xu 

hướng bão hoà, trong khi lại là nhu cầu mới nổi lên của người dân, thường là rất 

đông dân, ở các quốc gia đi sau.  
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Năng lực sản xuất của địa phương. Tuy nhiên, không phải quốc gia đông 

dân đang phát triển nào cũng thu hút được đầu tư vào ngành này. Năng lực sản 

xuất nội địa với các yêu cầu về trình độ và tính chuyên nghiệp của người lao 

động trong lắp ráp, việc giao hàng đúng thời hạn, đúng yêu cầu về số lượng và 

chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, là các yếu tố tác động tới 

quá trình ra quyết định để ngành công nghiệp này có thể hình thành và phát triển. 

Sản xuất và cung ứng nội địa có thể do các công ty FDI hoặc các doanh nghiệp 

địa phương đảm nhận. Khó khăn ở chỗ, nước sở tại không có đủ số lượng các 

công ty FDI chuyên cung cấp linh kiện hoặc/và trình độ công nghệ và quản lý 

của các doanh nghiệp địa phương không đáp ứng được đòi hỏi của các công ty 

lắp ráp nước ngoài. Đây là điểm khó khăn cơ bản nhất của các quốc gia đang 

phát triển khi muốn phát triển ngành công nghiệp này, dù đã lọt qua vòng đánh 

giá về „dung lượng thị trường“ của các TĐĐQG. Đây cũng là cách sàng lọc của 

các công ty đặt hàng nước ngoài về khả năng sản xuất linh kiện ở các nước đang 

phát triển. 

Chiến lược kinh doanh của các TĐĐQG trong ngành CNĐT. Ngay trong 

việc sản xuất cùng một loại sản phẩm, chiến lược kinh doanh của các TĐĐQG 

cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng linh kiện sản xuất hay gia công tại 

địa phương. Các doanh nghiệp Nhật Bản thường có xu hướng sản xuất tích hợp, 

trong khi đó Hoa Kỳ hay Trung Quốc lại có khuynh hướng sản xuất module 

(xem thêm phụ lục 3). Cùng là doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, song mục tiêu và 

văn hóa kinh doanh của Sony cũng khác hẳn Matsushita. Các yếu tố này ảnh 

hưởng tới phương pháp thiết lập MLSX quốc tế và cách thức nội địa hoá ở mỗi 

quốc gia mà họ đầu tư. 

1.2.2.4 Đặc điểm của các tập đoàn đa quốc gia ngành điện tử gia dụng   

Việc phát triển ngành công nghiệp ĐTGD phụ thuộc khá nhiều vào các 

TĐĐQG sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện tử trên toàn cầu. Mặc dù các 
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TĐĐQG có mạng lưới sản xuất và phân phối ở nhiều quốc gia, chiến lược sản 

xuất kinh doanh của chi nhánh các tập đoàn ở mỗi quốc gia tác động rất lớn đến 

khả năng sản xuất linh kiện tại địa điểm lắp ráp. 

(i) TĐĐQG hướng vào thị trường nội địa. Trong ngành ĐTGD, chi nhánh 

của các TĐĐQG tại một nước nào đó sản xuất các nhóm sản phẩm cồng kềnh 

như TV, máy giặt, điều hoà nhiệt độ sẽ có xu thế hướng mạnh vào thị trường nội 

địa. Các tập đoàn này thường có động lực mạnh mẽ trong việc nội địa hóa hay sử 

dụng CNHT của nước sở tại. Nhiều linh kiện sử dụng trong TV và các thiết bị 

gia dụng rất nặng và cồng kềnh, đặc biệt là các linh phụ kiện bằng nhựa và kim 

khí. Nhập khẩu các linh kiện này tốn kém, và việc tập trung sản xuất các bộ phận 

này theo địa điểm không phải là ưu thế. Thêm vào đó, TĐĐQG có xu hướng nội 

địa hóa một số công đoạn như đúc, dập, mạ... Việc thay đổi mẫu mã thường 

xuyên và phản hồi nhanh từ các công đoạn này khiến họ thường xây dựng các 

nhà máy ngay tại các địa điểm cung cấp dịch vụ.  

Sản xuất nội vi, sản xuất trong các xí nghiệp lắp ráp của TĐĐQG, có thể 

bị tác động bởi các lý do, như kích cỡ sản phẩm hay việc phản hồi nhanh từ thị 

trường. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi đầu tư tương đối lớn để lắp đặt máy móc và 

trang thiết bị sản xuất. Trên thực tế, rất ít các linh kiện và bộ phận trong thiết bị 

gia dụng vừa có kích cỡ to lại vừa có giá trị lớn. Do vậy các TĐĐQG nhằm vào 

thị trường nội địa thường hiếm khi tiến hành sản xuất nội vi [90].  

(ii) TĐĐQG hướng đến thị trường toàn cầu. Ngày càng có nhiều chi 

nhánh của TĐĐQG sản xuất tại một nước nào đó để tận dụng các lợi thế cạnh 

tranh của nước sở tại, nhưng hướng vào thị trường toàn cầu. Đó thường là các 

tập đoàn sản xuất linh kiện, thiết bị nghe nhìn [70]. Các công ty này có xu hướng 

xây dựng nhà máy cách xa thị trường tiêu thụ. Có rất nhiều công ty sản xuất các 

thiết bị âm thanh và điện tử ngoại vi tại Đông Á và xuất khẩu phần lớn sản phẩm 

của mình sang thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản [71]. Một trong những 
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nguyên nhân khiến các TĐĐQG trong lĩnh vực nghe nhìn không xây dựng nhà 

máy sản xuất tại các thị trường tiêu dùng, là cầu đối với sản phẩm này tăng chậm 

so với các sản phẩm TV và đồ gia dụng. Ngoài ra, các thiết bị âm thanh và điện 

tử ngoại vi có kích cỡ tương đối nhỏ, tiêu tốn ít nguyên liệu và rất thông dụng 

trên phạm vi toàn thế giới, như linh kiện bán dẫn, IC, điện trở, dây dẫn… nên có 

thể dễ dàng vận chuyển đi khắp thế giới. Rõ ràng mục tiêu nội địa hóa của các 

TĐĐQG xuất khẩu không mạnh mẽ như các TĐĐQG sản xuất cho thị trường nội 

địa. Bởi các linh phụ kiện của thiết bị nghe nhìn và điện tử ngoại vi có kích cỡ 

nhỏ, gọn hơn so với các linh kiện của TV, đồ gia dụng, chi phí nhập khẩu do vậy 

cũng ít hơn hẳn.  

Như vậy, dù thị trường mục tiêu là nội địa hay quốc tế, các TĐĐQG đều 

có động cơ nội địa hóa một số linh kiện, phụ tùng có kích cỡ cồng kềnh và trọng 

lượng lớn như vỏ nhựa, kim loại, các công cụ đúc, ép. Chi nhánh các TĐĐQG có 

thị trường mục tiêu là nội địa thường có nhu cầu nội địa hóa cao hơn so với các 

TĐĐQG hướng vào xuất khẩu.  

1.3 Bài học kinh nghiệm quốc tế  

1.3.1 Kinh nghiệm về phát tri ển công nghiệp hỗ trợ 

1.3.1.1 Các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ  

Nhiều quốc gia châu Á đánh giá cao vai trò và quan tâm đến các chính 

sách để phát triển CNHT, với các mức độ can thiệp khác nhau tuỳ vào thời gian 

và bối cảnh, nhưng đều là các chính sách rất cụ thể, quyết liệt. 

Nhật Bản. Năm 1949, Nhật Bản ban hành Luật về hợp tác với doanh 

nghiệp nhằm bảo vệ quyền đàm phán của các nhà thầu phụ và tạo điều kiện giúp 

họ tiếp cận nguồn vốn vay. Những năm 50, chính phủ ban hành Luật phòng 

chống trì hoãn thanh toán chi phí thầu phụ và các vấn đề liên quan, nhằm ngăn 

chặn tình trạng chiếm dụng vốn của các công ty lớn với các nhà thầu phụ [99]. 

Đến những năm 70, lại có Luật xúc tiến doanh nghiệp cung ứng nhỏ và vừa, 
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nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà cung ứng, do lúc này họ đã phát 

triển rất mạnh và trở thành lực lượng sản xuất quan trọng của công nghiệp Nhật 

Bản. 

Hàn Quốc. Năm 1975, Luật xúc tiến thầu phụ được ban hành, đã chỉ định 

một số ngành công nghiệp cũng như sản phẩm trong các ngành này là các linh 

phụ kiện. Luật yêu cầu các doanh nghiệp lớn phải mua ngoài, chứ không được tự 

sản xuất các sản phẩm này. Số lượng các sản phẩm này tăng từ 41 loại (năm 

1979) lên 1553 (năm 1984) và giảm  xuống 1053 vào năm 1999 [55]. Năm 2005, 

Chính phủ triển khai Chiến lược phát triển nguyên liệu và linh phụ kiện, nhằm 

phát triển CNHT trong công nghiệp ô tô và CNĐT, trong đó chỉ định rõ 

Samsung và Lucky Gold Star là các doanh nghiệp hạt nhân, với một số nhà sản 

xuất chuyên cung ứng linh phụ kiện phải phát triển các sản phẩm này để thay thế 

nhập khẩu. Chương trình này bắt buộc các doanh nghiệp hạt nhân phải cam kết 

mua linh kiện của các doanh nghiệp cung ứng này [33, tr.43]. Chiến lược được 

đánh giá thành công, vì các ngành CNHT ở Hàn Quốc đã phát triển rất nhanh. 

Đài Loan. Không can thiệp sâu như Hàn Quốc, Chính phủ Đài Loan đóng 

vai trò xúc tác liên kết thông qua hỗ trợ tài chính. Năm 1984, hệ thống hạt nhân-

vệ tinh được triển khai với 3 liên kết chính: nhà cung cấp và nhà lắp ráp, người 

sử dụng hạ nguồn và nhà cung cấp nguyên liệu chính, nhà thầu phụ và thương 

gia [55]. Chính phủ trợ giúp các liên kết này thông qua hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn 

quản lý và tài chính. Các doanh nghiệp hạt nhân tham gia chương trình được trợ 

cấp tài chính, giám sát, phối hợp và cải tiến hoạt động các doanh nghiệp vệ tinh. 

Doanh nghiệp vệ tinh tự nguyện tham gia để nâng cao hiệu quả và tìm khách 

hàng. Hệ thống này rất thành công, góp phần chia sẻ thông tin và tạo cơ chế để 

chính phủ thực thi các chính sách. 

Ma-lay-xi-a. Chương trình phát triển Vendor tập trung vào phát triển 

CNHT bằng cách hỗ trợ các công ty trong nước hợp tác với tập đoàn và các công 
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ty nước ngoài, nhưng không thành công do sự phân biệt loại hình doanh nghiệp 

và sự phụ thuộc quá lớn vào các công ty lớn [82, tr. 47-51]. Chương trình được 

bắt đầu vào giữa thập kỷ 90 để thúc đẩy các công ty có vốn đầu tư của người 

Ma-lay-xi-a hợp tác với các công ty nước ngoài. Trong chương trình này, công 

ty lớn FDI liên kết với một ngân hàng thương mại và các công ty cung cấp linh 

kiện nội địa. Công ty FDI này được yêu cầu hàng năm tạo ra một hoặc hai đối 

tác là các doanh nghiệp cung ứng nội địa. Tuy nhiên, kết quả là, các công ty có 

vốn của người Hoa không được sự hỗ trợ của dự án này, lại phát triển hệ thống 

khách hàng một cách mạnh mẽ và liên kết hợp tác rất tốt với công ty FDI, hơn là 

hệ thống doanh nghiệp Ma-lay-xi-a được Chính phủ hỗ trợ.  

Để cải thiện, chương trình liên kết phát triển công nghiệp dựa trên nhóm 

đã được triển khai, trong đó cả nhà cung cấp bậc 2 và không quy định thành 

phần doanh nghiệp tham gia. Các công ty đóng vai trò dẫn dắt cũng được hưởng 

ưu đãi như giảm thuế hay hỗ trợ hoạt động nghiên cứu.  

Thái Lan. Uỷ ban phát triển liên kết công nghiệp đưa ra chương trình phát 

triển nhà cung cấp quốc gia từ những năm 1990, nhằm tạo ra kênh giao tiếp cho 

các ngành chế tạo ở Thái Lan. Chương trình kéo dài 5 năm (1992-1997) trải qua 

4 giai đoạn: (1) phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) để hỗ trợ liên kết, tập trung vào 

CNĐT, ô tô, đào tạo nhà cung cấp; (2) hỗ trợ kỹ thuật, hội thảo, kết nối doanh 

nghiệp; (3) phát triển CSDL, đào tạo, tham gia hội chợ quốc tế; (4) hội chợ quốc 

tế. Tuy nhiên, chương trình không thành công, do không được doanh nghiệp biết 

đến và do các hoạt động hỗ trợ mới chỉ nằm ở bề nổi mà chưa đi vào hỗ trợ liên 

kết cụ thể [81]. 

1.3.1.2 Quy định về nội địa hoá 

Đài Loan và Hàn Quốc là hai quốc gia phát triển thành công CNHT trong 

ô tô và điện tử nhờ vào quy định về hàm lượng nội địa. Bắt đầu ở Đài Loan từ 

năm 1960, local content regulations-LCR, được giới thiệu đến doanh nghiệp ở 
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Đài Loan đối với hầu hết các sản phẩm ô tô, điện tử. Từ năm 1975 đến 1986 các 

quy định này được gỡ bỏ dần, khi các cam kết tự do hoá thương mại có hiệu lực. 

Quy định này đã hữu hiệu khi thúc ép các nhà sản xuất nước ngoài chuyển giao 

công nghệ sản xuất linh phụ kiện sang các nhà cung ứng liên doanh và trong 

nước. Hàn Quốc triển khai chương trình từ năm 1987, theo 2 giai đoạn 1987-

1991 và 1992-1996, với tổng số hơn 7000 linh phụ kiện được chỉ định phải nội 

địa hoá. Kết quả là đến năm 1996 công nghiệp ô tô có tỉ lệ 78% linh kiện sản 

xuất trong nước, còn CNĐT là 38% [55].  

Ngày nay, quy định này không áp dụng được nữa do các cam kết về 

thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, các nước đi sau như Việt Nam vẫn có thể áp 

dụng các chính sách khuyến khích mua linh kiện nội địa trong nước bằng các 

chính sách thuế, vốn vay, hạ tầng, hỗ trợ kỹ thuật hay nhân lực. 

1.3.1.3 Thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất công nghiệp hỗ trợ 

Các nước ASEAN đã thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài có 

lựa chọn để hướng vào các ngành công nghiệp mục tiêu. Họ thực hiện nhiều biện 

pháp khuyến khích thuế, thiết lập các khu thương mại tự do nhằm định hướng 

xuất khẩu, tận dụng thời cơ chuyển giao ồ ạt cơ sở sản xuất từ Nhật Bản trong 

những năm 1980 và 1990 khi đồng Yên đột ngột tăng giá. Thái Lan đã giảm mức 

yêu cầu đầu tư tối thiểu, gia tăng ưu tiên về thuế để thu hút các doanh nghiệp nhỏ 

từ Nhật Bản và dành nhiều ưu đãi cho dòng xe ô tô bán tải để tập trung năng lực 

sản xuất và gia tăng dung lượng thị trường [81]. Ma-lay-xi-a thu hút FDI vào 

CNHT thông qua trợ cấp thuế đầu tư, gồm miễn thuế trong 05 năm, áp thuế 

doanh nghiệp ở mức 15-30% doanh thu [82]. Do các chính sách quyết liệt thời 

đó, hiện nay Thái Lan chuyên cung cấp linh kiện ô tô và Ma-lay-xi-a chuyên 

cung cấp linh kiện điện tử trên thị trường thế giới. 
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1.3.2 Kinh nghiệm phát tri ển công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử 

1.3.2.1 Xu thế phát triển công nghiệp điện tử của một số quốc gia Đông Á  

Các quốc gia ASEAN vốn đã có ngành CNĐT khá phát triển so với Vi ệt 

Nam, với các nét tóm tắt theo 3 giai đoạn ở bảng 1.2. Nhìn chung, CNĐT ở các 

nước này hầu hết bắt đầu đồng loạt khoảng từ thập niên 60, 70 thế kỷ XX, như 

vậy đã phát triển được khoảng 40-50 năm, trải qua 3 giai đoạn chính: 

 

 

 

 

 

Hình 1.10: Các giai đoạn phát triển của công nghiệp điện tử ASEAN 

Trong đó, giai đoạn 1-lắp ráp và nhập khẩu linh kiện thường diễn ra 

khoảng 10 năm. Giai đoạn 2-đầu tư sản xuất linh kiện và phụ tùng kéo dài hơn 

và chưa phải mọi quốc gia đã hoàn thành giai đoạn 2 để bước sang giai đoạn 3. 

Ở các nước khu vực Đông Á khác, như Hàn Quốc, giai đoạn 2 chỉ diễn ra trong 

khoảng 10 năm, song hành với việc hình thành các tập đoàn CNĐT nổi tiếng. Ở 

Nhật Bản, giai đoạn 2 còn rút ngắn hơn, đồng thời với việc xây dựng thương 

hiệu sản phẩm và chuyển bớt các phần sản xuất linh kiện ra nước ngoài. 

1.3.2.2 Vai trò của đầu tư nước ngoài trong công nghiệp điện tử 

Sự phát triển của CNĐT và CNHT ngành CNĐT chủ yếu dựa vào vốn đầu 

tư nước ngoài. Các công ty có vốn nước ngoài trong ngành điện tử ở các quốc 

gia ASEAN đều chiếm ít nhất 2/3 số lượng doanh nghiệp, trong đó các công ty 

Nhật Bản giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hầu hết các công ty trong lĩnh vực sản 

xuất phụ kiện điện tử ở Thái Lan, Ma-lay-xi-a, In-đô-nê-xi-a đều là các liên 

Đầu tư SX linh kiện 
phụ tùng, phát triển 

CNHT 

Lắp ráp từ linh 
kiện nhập khẩu 

Nghiên cứu thiết kế SP, 
đầu tư công nghệ cao, đẩy 
mạnh xuất khẩu  

 
Giai đoạn 1:  

10 năm 

 
Giai đoạn 2: 

15 năm 

Xu thế hiện nay: 
-  Gia tăng  giá trị 
của sản phẩm và 
linh kiện 
- Đẩy mạnh 
nghiên cứu và 
phát triển sản 
phẩm 

 
Giai đoạn 3: 

25 năm trở lại đây 
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doanh và 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. CNĐT ở các nước này bao gồm 

các TĐĐQG, các công ty con và các nhà thầu phụ. Khách hàng chủ yếu vẫn là 

thị trường quốc tế.  

Riêng với Ma-lay-xi-a, điện tử gia dụng là ngành có nền tảng kinh nghiệm 

sản xuất, nên các nhà cung ứng có thể phát triển thiết kế và tạo ra các loại linh 

phụ kiện riêng. Mỗi loại sản phẩm điện tử lại có một số công ty nội địa hoặc liên 

doanh chuyên cung cấp các linh, phụ kiện cho cả khu vực. Chẳng hạn, các linh 

kiện chính của máy điều hòa không khí là máy nén khí, bình ngưng và máy làm 

bay hơi đều do Ma-lay-xi-a cung cấp cho cả khu vực. Đối với sản phẩm tủ lạnh 

và TV, phụ kiện chính là ống phóng tia ca tốt, chiếm 40% giá trị sản phẩm, có 

công ty Toshiba Display Device chuyên sản xuất [90]. Ở In-đô-nê-xi-a, các 

TĐĐQG đã hình thành các cụm CNĐT trên đảo Batam và vùng ngoại ô Jakarta. 

Nhìn chung, trong các lĩnh vực nhựa và thiết bị kim loại, việc chuyển giao công 

nghệ và đào tạo tay nghề đã được thực hiện ở các quốc gia này. Tuy nhiên, trình 

độ công nghệ xử lí bề mặt như phun sơn và mạ cho các linh kiện dùng trong các 

sản phẩm điện tử xuất khẩu vẫn còn hạn chế [92].  
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Bảng 1.1: Tình hình ngành công nghiệp điện tử và CNHT trong ngành ở các quốc gia ASEAN 
Quốc gia Bắtđầu Sản phẩm chính Quy mô ngành Thị trường xuất khẩu chính Yếu tố cản trở  Yếu tố thành công 
Thailand những 

năm 60 
Máy tính và linh kiện 
Sản phẩm nghe nhìn 

Điện lạnh 
Thiết bị văn phòng 

620 DN với 521 FDIs 
300.000 lao động 
 

- Doanh thu 2001: 23 tỷ USD 
- ASEAN: 22%, Mỹ: 20%, 
EU 17%, Nhật 16% 

Thiếu nguồn nhân 
lực cấp thiết 
Tính bền vững 
chính sách 

Các DN hoạt động độc lập 
CNPT phát triển 

Malaysia giữa 
những 
năm 60 

Điện tử gia dụng 
Linh kiện cao cấp 

Linh kiện nghe nhìn 

900 DN, 2/3 là FDIs, 
nhất là Nhật bản 
 

 Khan hiếm lao 
động làm cho chi 
phí cao 
Phụ thuộc vào linh 
kiện NK 

Quyhoạch phát triển đúng 
đắn 
Trợ giúp của Chính phủ 
Chuyển đổi cơ cấu sản 
phẩm thành công 

Singapore những 
năm 60 

Điện tử chuyên dùng 
Viễn thông 
Máy tính 

Linh kiện công nghệ 
cao 

250 DN 
150.000 lao động 

- Doanh thu 2001: 70 tỷ USD 
- 60% dành cho xuất khẩu: 
- Nhật 36%, Mỹ 34%, 
ASEAN và châu Á: 31% 

 Cơ sở hạ tầng 
Môi trường đầu tư tốt, 
chính sách hỗ trợ nhất quán 
và hiệu quả cao của Chính 
phủ 
Nhân lực chất lượng cao 

Philipines đầu 
những 
năm 70 

Điện tử chuyên dùng  
Điện tử gia dụng 

Linh kiện máy tính 
Thiết bị đầu cuối 
Dụng cụ bán dẫn 

590 DN, 72% là FDIs-
30% Nhật 
350.000 lao động 
 

Doanh thu 2003: 10 tỷ USD 
95% cho thị trường xuất khẩu 

Thủ tục hành chính 
Cung cấp năng 
lượng không ổn 
định 
Giao thông đường 
bộ kém  

Nguồn nhân lực dồi dào, 
tiếng Anh tốt 
Vị trí địa lý thuận tiện (giữa 
ASEAN và Nhật Bản) 
Chi phí lao động và SX rẻ 

Indonesia đầu 
những 
năm 70 

 100 DN, 2/3 là FDIs 
DN Nhật giữ vai trò 
chủ chốt 

Doanh thu 2003: 9 tỷ USD 
95% cho thị trường xuất khẩu 

Không có quy 
hoạch phát triển 
Nạn buôn lậu 

Chuyển hướng chính sách 
vào xuất khẩu và thu hút 
đầu tư nước ngoài 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp điện tử, Tổng Công ty điện tử tin học Việt Nam
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1.3.2.3 Chính sách và việc thực thi chính sách 

Ở Thái Lan, phát triển CNHT là nhân tố chính trong việc thúc đẩy tính cạnh 

tranh và hạn chế các doanh nghiệp điện tử nước ngoài chuyển nhà máy sang nước 

khác. Tuy nhiên, mức độ tham gia của cơ quan Chính phủ vào việc thực thi những 

luật này vẫn có những sai khác đáng kể. Khi Chính phủ thay đổi mức thuế nhập 

khẩu, các công ty bị yêu cầu phải trả khoản chênh lệch giữa mức thuế cũ và mới và 

điều này xảy ra rất thường xuyên. Nếu các công ty nước ngoài được Ủy ban đầu tư 

Thái Lan thừa nhận thì trên lí thuyết được phép nhập khẩu vật liệu mà không phải 

nộp thuế. Tuy nhiên, trên thực tế chính sách này chỉ hoàn lại thuế nhập khẩu cho 

doanh nghiệp tại thời điểm họ đưa ra chứng cứ có hàng xuất khẩu. Thủ tục này gây 

ra phiền hà và nhiều công ty đã chỉ ra rằng việc hoàn lại thuế nhập như vậy đôi khi 

bị trì hoãn một cách tuỳ tiện. Phần lớn các doanh nghiệp FDI hoạt động ở Thái Lan 

đang phải đối mặt với những phiền toái này [81].  

Ở In-đô-nê-xi-a, sự lạc hậu trong việc quản lý hệ thống thuế đã gây tác động 

rất tiêu cực lên sản xuất của các công ty nước ngoài. Các vấn đề nghiêm trọng nảy 

sinh trong quá trình thực thi chính sách thuế chứ không phải ở bản thân hệ thống 

thuế [17]. Nạn buôn lậu cũng là một vấn đề tồn tại rất lớn mà chính phủ không giải 

quyết được triệt để.  

Gần đây, các công ty Nhật Bản đã bắt đầu coi Phi-lip-pin như là trung tâm 

sản xuất các phụ tùng lắp ráp máy ảnh, màn hình tinh thể lỏng và bộ khuếch đại 

điện áp trong các máy kỹ thuật số, đặc biệt cho xuất khẩu. Phi-lip-pin có lợi thế về 

khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của nhân công, nguồn nhân lực cho các vị trí 

quản lý trung gian, lợi thế vị trí do nằm giữa Nhật Bản và các nước ASEAN. Các 

chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài của Phi-lip-pin có thể đánh giá là thuận lợi 

nhất trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm làm các nhà đầu tư lo 
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ngại: thủ tục hành chính quá phiền hà và mất nhiều chi phí, có nhiều vấn đề liên 

quan đến tham nhũng, quản lý lao động, ổn định xã hội, hạ tầng [17]. Việc cung cấp 

năng lượng điện không ổn định khiến các doanh nghiệp gia tăng chi phí vì phải đầu 

tư nhà máy điện. Mạng lưới đường sá và đường cao tốc nối với các khu công nghiệp 

không được xây dựng một cách hợp lý. Giao thông đường bộ kém làm tăng thêm 

nạn tắc nghẽn đường giao thông và các hoạt động tội phạm khác. Tệ nạn buôn lậu 

đôi lúc đã vượt quá khả năng kiểm soát của Chính phủ.  

1.3.2.4 Xác định lợi thế cạnh tranh quốc gia  

Các quốc gia trong khu vực đã phát huy rất tốt lợi thế của mình: Xin-ga-po 

với trình độ công nghệ; In-đô-nê-xi-a thu hút ban đầu bởi dung lượng thị trường; 

Phi-lip-pin và Ma-lay-xi-a với trình độ tiếng Anh của nguồn lao động và sau đó là 

các chính sách của chính phủ. Rõ ràng, đối với ngành CNĐT, những lợi thế vốn có 

hiện tại vẫn là nhân tố động lực để phát triển. Chi phí tiền lương công nhân thấp là 

một nhân tố quan trọng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có ngành 

CNĐT, đặc biệt là những ngành sản xuất thiết bị điện tử gia dụng và các linh kiện 

cồng kềnh. Thể chế chính trị hay vị trí địa lý là một lợi thế so sánh quan trọng. 

Cũng giống như Phi-lip-pin, vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam ở Đông Á - giữa 

ASEAN với Trung Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc - cũng cần phải được khai thác 

triệt để trong phát triển công nghiệp điện tử.  

1.3.3 Kết luận tham khảo cho Việt Nam 

Từ những kinh nghiệm tổng kết kể trên, có thể rút ra cho Việt Nam một số 

bài học về phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng: 
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1.3.3.1 Từ phía chính phủ 

Trong phát triển CNHT nói chung và CNHT ngành điện tử gia dụng nói 

riêng, Chính phủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 

Các chương trình hành động về CNHT. Rút kinh nghiệm của Thái Lan và 

Ma-lay-xi-a, Việt Nam cần có một chương trình toàn diện, bình đẳng, cụ thể tới tận 

các doanh nghiệp và thực hiện quyết liệt như Đài Loan, Hàn Quốc thì mới thật sự 

đạt hiệu quả. Tất cả các quốc gia kể trên, ngay trong giai đoạn đầu tiên phát triển 

CNHT đã hình thành nhanh chóng cơ quan đầu mối, để hoạch định, thực hiện và 

quản lý phát triển CNHT. Việt Nam hiện đang thiếu một tổ chức đầu mối về quản lý 

nhà nước liên quan đến CNHT. Do đó các thông tin về năng lực các ngành CNHT 

không được cập nhật, các hoạt động hỗ trợ phát triển CNHT không tập trung và 

thống nhất, chưa huy động được sức mạnh tổng thể của đất nước cho lĩnh vực này. 

Xác định rõ các ưu tiên về ngành CNHT, sản phẩm CNHT. Nhật Bản, Đài 

Loan và Hàn Quốc đã rất thành công khi tập trung ưu tiên phát triển một số ngành 

CNHT. Việt Nam cũng cần có các ưu tiên rõ rệt để có thể tập trung nguồn lực cũng 

như định hướng để hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư. Các biện pháp khuyến khích mua 

linh kiện tại nội địa là hết sức hữu hiệu. Theo kinh nghiệm của Đài Loan và Hàn 

Quốc, trong bối cảnh hiện nay có thể khuyến khích như: giảm thuế cho các doanh 

nghiệp lắp ráp có tỉ lệ mua hàng trong nước cao, hỗ trợ ưu đãi các doanh nghiệp 

FDI sản xuất những phần linh kiện mà Việt Nam chưa tự thực hiện được, ưu đãi các 

TĐĐQG về đất đai, hạ tầng, thuế trong việc kêu gọi các doanh nghiệp vệ tinh của 

họ vào sản xuất tại Việt Nam... 

Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, Việt Nam nên sớm thể chế hoá các quy 

định liên quan đến liên kết giữa các doanh nghiệp cung ứng với các nhà thầu chính, 
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liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm linh kiện, tạo điều kiện tiền đề để hệ 

thống doanh nghiệp dễ dàng hợp tác liên kết sản xuất.   

Xoá bỏ khoảng cách giữa chính sách và thực thi chính sách. Từ bài học của 

các quốc gia như In-đô-nê-xi-a hay Thái Lan, cần có các hành động và các chế tài 

nghiêm khắc về việc thực thi sai chính sách. Cũng cần có các khoá đào tạo nhận 

thức cho cán bộ công chức về sứ mệnh của hệ thống doanh nghiệp đối với kinh tế 

xã hội quốc gia và vai trò trách nhiệm của Chính phủ, cụ thể là cán bộ công chức 

trong việc hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp phát triển. 

1.3.3.2 Từ phía doanh nghiệp 

Như tất cả các quốc gia khác trong khu vực, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài chuyên sản xuất linh kiện sẽ là lực lượng sản xuất CNHT chính trong 

thời gian trước mắt ở Việt Nam. Trong khoảng 10 năm tới, bên cạnh mục tiêu cung 

ứng cho các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nội địa Việt Nam nên xác định tập trung 

cung ứng cho hệ thống doanh nghiệp sản xuất linh kiện FDI này, để bắt đầu tham 

gia vào việc lắp ráp các cụm linh kiện chi tiết có giá trị và dần dần học hỏi để 

chuyển giao công nghệ kỹ thuật. 

Kết luận chương 1 
 

● Khái niệm CNHT của Việt Nam quá rộng so với thông lệ quốc tế và được 

định nghĩa chưa thật cụ thể. Về phạm vi, thuật ngữ CNHT thường dành để chỉ một 

số ngành chuyên cung ứng các nhóm linh kiện cho các ngành công nghiệp chế tạo 

tương đối tương đồng nhau, trong khi CNHT ở Việt Nam được xác định chỉ trong 

nội vi ngành công nghiệp hạ nguồn.  

● Xác định các nhân tố quan trọng tác động đến sự phát triển CNHT quốc 

gia: (1) Chính phủ với quan điểm phát triển CNHT và các chính sách đi kèm; (2) Sự 

phát triển của các TĐĐQG, cả lắp ráp lẫn cung ứng; (3) Năng lực của quốc gia để 
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có thể phát triển CNHT, bao gồm năng lực nội địa hoá, khả năng tích tụ công 

nghiệp và hoạt động của các cụm liên kết ngành (industrial cluster). 

● Theo tác giả, trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, quan điểm phát triển 

CNHT hợp lý nhất cho Việt Nam là dựa trên mạng lưới của “lý thuyết trò chơi”, với 

vai trò tích cực của các TĐĐQG và các nhà cung ứng quốc tế.  

● Dựa trên quy trình sản xuất các sản phẩm ĐTGD, luận án đã xác định 

phạm vi của CNHT ngành ĐTGD, bao gồm quá trình sản xuất 3 nhóm sản phẩm 

chính: linh kiện điện và điện tử, linh kiện kim loại, linh kiện nhựa và cao su. 

● Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, vai trò của Chính phủ vô cùng quan trọng 

trong phát triển CNHT, thể hiện ở các điểm chính: (i) cần xác định rõ các ưu tiên về 

ngành CNHT, sản phẩm CNHT, từ đó có các chính sách phù hợp, như chính sách 

thuế, quy định tỉ lệ nội hoá, thể chế hoá các quy định liên quan đến CNHT như quy 

chế hợp đồng, tiêu chuẩn chất lượng linh phụ kiện... (ii) xây dựng các chương trình 

hành động hiệu quả về CNHT; (iii) xoá bỏ khoảng cách giữa chính sách và thực thi 

chính sách; (iv) xác định rõ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là lực lượng sản 

xuất CNHT quan trọng. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TRI ỂN VỌNG PHÁT TRI ỂN CÔNG 

NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ GIA DỤNG Ở VIỆT NAM  

2.1 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng ở Việt 

Nam 

2.1.1 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam 

2.1.1.1 Công nghiệp hỗ trợ một số ngành công nghiệp ở Việt Nam  

Hai mươi năm đổi mới, công nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển 

mạnh mẽ, góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đạt được tốc độ nhanh. Tuy nhiên, 

công nghiệp vẫn phát triển theo bề rộng, với gia công, lắp ráp là chủ yếu. Tốc độ 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp luôn cao hơn tốc độ tăng giá trị tăng thêm. Hàng 

hoá công nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh kém so với các nước trong khu 

vực. Một số nhóm hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh như may mặc, giầy dép, 

thủ công mỹ nghệ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản chủ yếu vẫn nhờ chi phí lao động 

thấp hoặc do có lợi thế về địa kinh tế như các loại vật liệu xây dựng, các loại kết 

cấu thép siêu trường siêu trọng. Lợi thế cạnh tranh hàng công nghiệp Việt Nam 

đang chủ yếu dựa trên nguồn lao động rẻ và tài nguyên thiên nhiên sẵn có, đây là 

những lợi thế cạnh tranh tĩnh. Dưới đây là bức tranh về một số ngành CNHT ở Việt 

Nam [7], [8], [9]: 

 (i) Ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o. HiÖn c¶ n−íc cã gÇn 3100 doanh nghiÖp c¬ khÝ, với 

tổng vèn ®Çu t− cña khu vùc quèc doanh vµo kho¶ng 360-380 triÖu USD. Tæng vèn 

FDI vµo ngµnh c¬ khÝ ®. ®¨ng ký kho¶ng 2,1 tû USD, trong ®ã h¬n 50% tËp trung 

vµo lÜnh vùc l¾p r¸p «t«, xe m¸y vµ  hµng tiªu dïng. C¬ khÝ ViÖt Nam ch−a cã kinh 

nghiÖm ®óc chÝnh x¸c cao, ch−a cã c¸c m¸c thĐp có chÊt l−îng vµ ®é bÒn tốt. C«ng 

nghÖ t¹o ph«i b»ng biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i ë tr¹ng th¸i nãng (c¸n, rÌn, dËp) còng 
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cßn yÕu kĐm, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu thÞ tr−êng. PhÇn lín c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ 

s¶n xuÊt theo kiÓu khĐp kÝn víi c«ng nghÖ l¹c hËu tõ 2-3 thÕ hÖ. ThiÕu nh÷ng nhµ 

m¸y cã tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chñ lùc ®Ó lµm trung t©m cho viÖc chuyªn m«n 

hãa, hîp t¸c hãa, mét yªu cÇu quan träng cña s¶n xuÊt c¬ khÝ vµ c«ng nghiÖp hç trî.  

(ii) Ngµnh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p « t«. Từ sau những năm 90 ®Õn nay, b¾t ®Çu 

h×nh thµnh mét sè c¸c c¬ së s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« ở Việt Nam víi c¸c linh kiÖn nhËp 

ngo¹i. HiÖn kh¶ n¨ng chÕ t¹o c¸c linh kiÖn vµ phô tïng « t« ngay trong nội địa cßn 

rÊt h¹n chÕ, ®a phÇn lµ c¸c bé phËn cã gi¸ trÞ thÊp. Mét sè phô tïng, linh kiÖn « t« 

còng ®. ®−îc nghiªn cøu chÕ t¹o nh»m gia t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong l¾p r¸p « t«, 

nh− lèp xe cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i, c¸c lo¹i nhÝp l¸, c¸c s¶n phÈm nhùa cã ®é chÝnh x¸c 

kh«ng cao, ghÕ ®Öm, c«ng nghÖ s¬n m¹ tÜnh ®iÖn c¸c côm chi tiÕt võa vµ nhá, bé 

d©y ®iÖn truyÒn dÉn… Tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong s¶n xuÊt hiÖn chØ vµo kho¶ng 7-10% 

vµ khã cã kh¶ n¨ng t¨ng cao do dung l−îng thÞ tr−êng néi ®Þa cßn nhá. 

(iii) Ngành xe máy. Do đặc thù phát triển với quy định nội địa hoá của Chính 

phủ và dung lượng thị trường hạ nguồn rất lớn, CNHT cho ngành xe máy đã phát 

triển mạnh nhất ở Việt Nam. Các sản phẩm của Honda, Yamaha, VMEP... hầu như 

tất cả các chi tiết linh kiện được sản xuất ngay tại nội địa. Do dung lượng thị 

trường, doanh nghiệp lắp ráp khi đầu tư vào Việt Nam đã kêu gọi được nhiều các 

nhà cung ứng đầu tư theo. Theo đánh giá chung của Bộ Công Thương, tỷ lệ nội địa 

hoá hiện nay đạt đến 95%. Trong quá trình hợp tác, đã có sự chuyển giao công nghệ 

từ các công ty nước ngoài kể trên đến các doanh nghiệp Việt Nam cung ứng linh 

kiện. Ngành cơ khí và nhựa cung cấp cho xe máy, vì vậy, đã có những bước phát 

triển mạnh về trình độ kỹ thuật, quản lý và tay nghề lao động. Ví dụ về các doanh 

nghiệp cung ứng thành công: Cơ khí Tân Hoà, Cơ khí Đông Anh, Cơ khí Hà Nội, 

Dụng cụ kim khí xuất khẩu, Nhựa Hà Nội... Mặc dù vậy, nhiều linh kiện chi tiết 

quan trọng với giá trị cao vẫn do các nhà cung ứng FDI thực hiện.  
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(vi) Ngµnh dÖt – may. HiÖn nay c¸c s¶n phÈm x¬ sîi tæng hîp ®Òu ph¶i nhËp 

khÈu. Ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o phô tïng, chi tiÕt cho ngµnh dÖt may hiÖn ch−a ph¸t 

triÓn. HÇu hÕt phô tïng chi tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh− c¸c nguyªn phô liÖu may 

ph¶i nhËp khÈu. Các nguyªn, phô liÖu may mÆc th−êng do kh¸ch ®Æt hµng chØ ®Þnh 

nguån cung cÊp tõ bªn ngoµi. Toµn bé sè thuèc nhuém, hÇu hÕt chÊt trî, ho¸ chÊt 

dÖt may hiÖn ®Òu ph¶i nhËp khÈu, tû lÖ chÊt trî vµ ho¸ chÊt c¬ b¶n trong n−íc s¶n 

xuÊt cung cÊp cho ngµnh dÖt chỉ chiÕm tõ 5-15% vµ hÇu hÕt cã gi¸ trÞ thÊp, mÆc dï 

vÒ sè l−îng nhiÒu nh−ng gi¸ trÞ chØ ®¹t 4,55% tæng nhu cÇu cña ngµnh dÖt. HiÖn míi 

chØ cã mét sè c¸c c¬ së s¶n xuÊt phô liÖu: chØ may, b«ng tÊm, mÕch dÝnh, cóc nhùa, 

khãa kĐo, b¨ng chun, nh.n m¸c, bao b× vµ chØ ®¸p øng ®−îc mét phÇn nhá nhu cÇu 

cña thÞ tr−êng néi ®Þa.  

(v) Ngµnh da – giày. Ngµnh da-giµy ph¸t triÓn thiÕu sù hç trî cña c¸c ngµnh 

c«ng nghiÖp thuéc da, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt phô liÖu vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hç trî 

kh¸c nh− ho¸ chÊt, c¬ khÝ chÕ t¹o. §a sè c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt giày theo ph−¬ng 

thøc gia c«ng, nªn viÖc c©n ®èi vµ cung øng nguyªn phô liÖu cßn ph¶i tu©n theo chØ 

®Þnh cña ®èi t¸c n−íc ngoµi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh s¶n xuÊt giày trong n−íc ph¸t 

triÓn nhanh khiÕn nhu cÇu cung øng nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt giày t¨ng m¹nh. Mét sè 

c¬ së s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu ®. ra ®êi. Tuy nhiªn, c¸c c¬ së trªn th−êng h×nh thµnh 

tù ph¸t vµ nhá lÎ nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÊt l−îng s¶n phÈm cßn h¹n chÕ. 

§Æc biÖt vÊn ®Ò m«i tr−êng vµ an toµn vÖ sinh lao ®éng cßn nhiÒu bÊt cËp. 

2.1.1.2 Đánh giá chung về phát triển CNHT ở Việt nam 

Như vậy, CNHT ở Việt Nam đã bắt đầu hình thành và từng bước phát triển, 

phục vụ cho nhu cầu sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiêu thụ nội địa. Chất lượng chi 

tiết, linh phụ kiện chế tạo nâng cao dần, xu hướng chuyên môn hóa đã bắt đầu hình 

thành. Một số doanh nghiệp nội địa đã tham gia cung ứng cho các tập đoàn nước 

ngoài. Nhìn chung, CNHT ở Việt Nam có các đặc điểm sau [45], [47], [103]:  
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(i) Dung lượng thị trường các ngành công nghiệp hạ nguồn nhỏ, chưa hấp dẫn 

sản xuất CNHT.  

(ii) Sức cạnh tranh của sản phẩm hỗ trợ thấp, do giá thành cao, chất lượng 

không ổn định, thời hạn giao hàng không đảm bảo. Các lý do cơ bản:  

● Thiếu các cơ sở sản xuất vật liệu cơ bản (sắt, thép, nguyên liệu nhựa, cao 

su kỹ thuật, hoá chất cơ bản, linh kiện điện tử, bông sợi, da…). 

● Công nghệ sản xuất lạc hậu (đúc tạo phôi, rèn ép, mài, gia công, xử lý bề 

mặt, sản xuất khuôn mẫu...), với trình độ tổ chức quản lý sản xuất yếu. 

● Số lượng các doanh nghiệp phụ trợ nội địa mặc dù tăng lên nhưng vẫn sản 

xuất các chi tiết, linh kiện đơn giản. Khu vực FDI có công nghệ tiến tiến, hầu như 

chỉ phục vụ cho nhu cầu nội bộ của công ty mẹ, hoặc chuyên xuất khẩu. 

● Trình độ và kinh nghiệm của nguồn nhân lực được đánh giá khá, nhưng kỹ 

năng và kỷ luật chưa cao, thiếu động lực sáng tạo, ngoại ngữ là trở ngại lớn. 

● Doanh nghiệp chưa chủ động trong các quan hệ thương mại, tìm kiếm đối 

tác, thiếu sự phối hợp sản xuất, liên kết giữa nhà sản xuất chính với các nhà cung 

ứng, giữa các nhà cung ứng với nhau, giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh 

nghiệp nội địa. 

(iii) Chưa có một tổ chức đầu mối quản lý nhà nước về CNHT để đề xuất và 

thực hiện chính sách khuyến khích phát triển CNHT một cách cụ thể, sát thực. Các 

chính sách phát triển CNHT quốc gia hầu như chưa có, nếu được Bộ Công Thương 

hoặc VCCI đề xuất thì cũng chưa có các hành động khả thi, quyết liệt. Các chính 

sách kêu gọi đầu tư của Việt Nam chưa đủ mạnh và tập trung để thu hút doanh 

nghiệp, cả quốc tế và nội địa, vào sản xuất phụ trợ.  
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(iv) Vai trò hỗ trợ trung gian của các tổ chức, các hiệp hội, cơ quan quản lý 

nhà nước chưa thể hiện rõ, kể cả ở khâu hoạch định chính sách kế hoạch đến thực 

thi. Các chương trình phát triển CNHT do một số tổ chức xúc tiến đã hình thành, 

nhưng chưa có chương trình nào thật sự hiệu quả, bởi chưa có các chính sách nhất 

quán về phát triển CNHT cũng như chương trình hành động phù hợp, hầu hết vẫn 

dừng lại ở các hội thảo khởi động kêu gọi sự chú ý của công luận. Doanh nghiệp, 

đối tượng trực tiếp của các hoạt động này vẫn chưa nhận được các hỗ trợ thích đáng 

cần thiết. 

2.1.2 Công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam 

2.1.2.1 Tình hình phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 

Công nghiệp điện tử Việt Nam bắt đầu từ giữa những năm 60 thế kỷ XX 

nhưng chỉ thực sự hình thành từ sau năm 1975, trải qua 2 giai đoạn phát triển [4]: 

(i)  Giai đoạn 1: từ 1975 đến 1990 

Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, Chính phủ đã tiếp quản một số xí 

nghiệp điện tử ở phía Nam. Phần lớn các xí nghiệp này sản xuất hàng ĐTGD, liên 

doanh với các công ty Nhật Bản như Sony, National, Sanyo... Các xí nghiệp này, 

cùng với một số xí nghiệp ở miền Bắc đã hình thành nền công nghiệp điện tử non 

trẻ của Việt Nam. Ngay từ lúc đó, cả nước đã có một số nhà máy sản xuất linh phụ 

kiện điện tử: nhà máy Z181 sản xuất dụng cụ bán dẫn; điện tử Bình Hoà sản xuất 

điện trở, tụ điện; điện tử Tân Bình sản xuất loa, tụ xoay, mạch in… Các xí nghiệp 

này không chỉ cung cấp cho các xí nghiệp lắp ráp trong nước mà còn xuất khẩu 

sang Liên Xô cũ và các nước Đông Âu. Đầu những năm 90, khi Liên Xô cũ và các 

nước Đông Âu tan rã, CNĐT Việt Nam bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng: mất nguồn 

cung cấp nguyên vật liệu, phụ tùng linh kiện và mất thị trường xuất khẩu. Hầu hết 
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các xí nghiệp sản xuất linh kiện điện tử ngừng hoạt động hoặc chuyển sang lắp ráp 

ĐTGD phục vụ nội địa. 

(ii)  Giai đoạn 2: từ 1990 đến nay 

Ngành CNĐT Việt Nam phát triển trở lại sau năm 1994, với sự tham gia của 

DNNN, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các 

DNNN đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh liên kết với các hãng nước ngoài. 

Nhiều doanh nghiệp tư nhân được thành lập, hoạt động sản xuất kinh doanh rất 

năng động và hiệu quả. Nhiều thương hiệu điện tử nổi tiếng thế giới đã vào Việt 

Nam, liên doanh với các doanh nghiệp trong nước hoặc đầu tư 100% vốn, xây dựng 

cơ sở sản xuất lắp ráp. Cơ chế và môi trường hoạt động mới đã tạo động lực cho 

ngành CNĐT Việt Nam hồi phục và khởi sắc.  

 

Hình 2.1: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử (nghìn tỷ đồng)    
Nguồn: Niên giám thống kê 2008 

Nhờ chính sách đầu tư thông thoáng, sự hấp dẫn của thị trường nội địa hơn 

80 triệu dân và nguồn nhân lực dồi dào, ngành CNĐT là một trong những ngành thu 

hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, ngành 

CNĐT Việt Nam đã đạt được một số thành tựu chính: 
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● Ngành CNĐT đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước về các loại sản 

phẩm điện tử gia dụng và máy tính. Hình 2.1 cho thấy tổng sản lượng CNĐT trong 

nước tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây, năm 2008 đạt 237 tỉ đồng, gấp 

4 lần so với năm 2000 với 57 nghìn tỉ đồng (giá cố định 94). Trong đó, tỷ trọng 

ngành ĐTGD và thiết bị truyền thông luôn chiếm khoảng 65% tổng giá trị sản xuất 

công nghiệp toàn ngành. 

● Xuất khẩu sản phẩm đi 35 nước trong khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất 

khẩu tăng 16 lần trong vòng 10 năm. Năm 1996 mới có sản phẩm xuất khẩu và chỉ 

xuất khẩu được 90 triệu USD, năm 2004 xuất khẩu 1 tỉ 75 triệu USD, năm 2006 đã 

xuất khẩu được 1,5 tỉ USD. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là phụ tùng linh kiện điện 

tử và máy tính (hình 2.2). 

 

Hình 2.2: Tăng trưởng của CNĐT Việt Nam (tỷ USD).  
Nguồn: Bộ Bưu chính Viễn thông 2006 

 

2.1.2.2 Đặc điểm ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 

Kết quả khảo sát 108 doanh nghiệp điện tử Việt Nam trên toàn quốc, bao 

gồm 9 DNNN, 41 công ty cổ phần, 20 công ty trách nhiệm hữu hạn, 38 doanh 

nghiệp FDI, một số vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế xuất năm 

2006 của Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử cho thấy, 90% lực lượng doanh nghiệp 
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tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện tử tập trung vào 2 trung tâm lớn: Hà Nội và các 

tỉnh lân cận (Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên) và TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Bình Dương. Hai trung tâm này sản xuất ra phần lớn các sản phẩm điện tử quốc gia, 

chiếm tới 95% kim ngạch xuất khẩu. Ngoài 2 trung tâm này, chỉ còn một số ít 

doanh nghiệp điện tử nhỏ ở Hải Phòng và Đà Nẵng. Các doanh nghiệp FDI trong 

ngành CNĐT thường chọn các khu công nghiệp, khu chế xuất, có hạ tầng tốt, giao 

thông thuận tiện. Các KCN Biên Hòa I và Biên Hòa II ở phía Nam, KCN Thăng 

Long-Nội Bài phía Bắc là nơi thu hút được nhiều các doanh nghiệp điện tử có vốn 

đầu tư nước ngoài. Rất nhiều các doanh nghiệp tư nhân cũng đang theo xu hướng 

này.  

Việt Nam có khoảng hơn 60 doanh nghiệp FDI sản xuất các sản phẩm điện tử 

và linh kiện máy tính, sản phẩm gần như 100% để xuất khẩu. Một số doanh nghiệp 

có vốn đầu tư lớn như Fujitsu với số vốn 198,8 triệu USD chuyên sản xuất bảng 

mạch và đế mạch in điện tử, Canon Việt Nam với số vốn 176,7 triệu USD chuyên 

sản xuất máy in, phụ kiện, bán thành phẩm máy in và thiết bị điện tử.... Các doanh 

nghiệp này khai thác thị trường truyền thống sẵn có như Trung Quốc, Nhật Bản, 

Xin-ga-po... Toàn ngành có hơn 200 doanh nghiệp trong nước [4], đa phần là loại 

hình DNNVV. 

Tổng vốn đầu tư của ngành đến năm 2005 là gần 1,6 tỷ USD, trong đó vốn 

của các doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài chiếm tới 90%. Các công 

ty trong nước chiếm hơn 2/3 tổng số doanh nghiệp và hơn 60% lao động nhưng vốn 

đầu tư chỉ chiếm khoảng gần 6%. Các đặc điểm chính của CNĐT Việt Nam: 

● Các doanh nghiệp FDI định hướng xuất khẩu đều là các doanh nghiệp lớn, 

được đầu tư bài bản, trang thiết bị và công nghệ khá cao. Các doanh nghiệp tư nhân 

của Việt Nam đều là doanh nghiệp nhỏ. Trừ một số rất ít có công nghệ tương đối 
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tiên tiến, các trang thiết bị và công nghệ của hệ thống doanh nghiệp này đều lạc 

hậu, yếu kém. So với các quốc gia láng giềng, số lượng doanh nghiệp trong CNĐT 

còn quá ít và chưa trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành. Các DNNN 

hầu hết có quy mô vừa với cơ sở hạ tầng tốt, trình độ công nghệ trung bình, tiên 

tiến. 

 

Hình 2.3 : Cơ cấu ngành công nghiệp điện tử Việt Nam (%).  
Nguồn: Bộ Bưu chính Viễn thông 2006 

● Hoạt động chính của CNĐT Việt Nam hiện nay là lắp sáp sản phẩm điện tử 

gia dụng (hình 2.4), dẫn tới cơ cấu mất cân đối giữa sản phẩm ĐTGD và điện tử 

chuyên dùng (80% và 20%). Theo Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, tỉ lệ 

này ở các quốc gia công nghiệp phát triển là 15/75.  

● Công nghiệp sản xuất linh phụ kiện (trừ các linh kiện xuất khẩu 100%) 

kém phát triển, nên tỉ lệ nội địa hoá các sản phẩm điện tử rất thấp, bình quân 13% 

[47], chủ yếu là bao bì đóng gói với các chi tiết nhựa, kim loại nhưng cũng chỉ là 

những chi tiết có giá trị thấp. Việt Nam nhập khẩu linh kiện điện tử chủ yếu là từ 

các nước ASEAN với 34% trên tổng số, từ các quốc gia châu Á khác  với 57% như 

Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

● Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm yếu, nên giá trị gia tăng của sản 

phẩm thấp, chỉ từ 5-10%. Cũng theo kết quả điều tra, chỉ khoảng 40% các doanh 

nghiệp điện tử dành hơn 1% doanh thu cho việc phát triển thương hiệu sản phẩm, 
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quảng bá sản phẩm. Số còn lại thường chỉ dành từ 0,5-1%, thậm chí ít hơn 0,5% 

doanh thu cho phát triển thương hiệu.  

 

Hình 2.4: Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp điện tử (nghìn chiếc)  
Nguồn: Niên giám thống kê 2008 

● CNĐT hiện nay sử dụng trên 100.000 lao động với tốc độ thu hút nguồn 

nhân lực 10%/năm, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lắp ráp sản phẩm ĐTGD và linh 

kiện điện tử xuất khẩu. Lao động có trình độ đại học tại các DNNN chiếm tỷ lệ khá 

cao, từ 19-63%, trong khi tại các doanh nghiệp FDI chỉ từ 4-10% [4]. Lao động Việt 

Nam trong ngành CNĐT, nhất là lao động trực tiếp, nhìn chung được các nhà đầu tư 

nước ngoài đánh giá cao về sự khéo léo, sáng tạo, về trình độ và kinh nghiệm, tuy 

nhiên kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc và trình độ ngoại ngữ chưa tốt [59]. 

2.1.2.3 Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 

CNĐT Việt Nam tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm 

điện tử gia dụng, với 67% tổng vốn đầu tư của ngành, sản xuất linh phụ kiện điện tử 

chiếm 21,5% và điện tử chuyên dụng 11,5% [4]. Cơ cấu sản xuất như vậy đã phần 

nào phản ánh trình độ phát triển còn lạc hậu và non trẻ của ngành điện tử Việt Nam, 

trong khi các nước có ngành công nghiệp điện tử tiên tiến đang chuyển dịch cơ cấu 
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đầu tư và lĩnh vực sản xuất linh phụ kiện và dịch vụ tin học. Tuy nhiên, đây cũng là 

tình trạng chung của các nước đang phát triển với ngành CNĐT mới bắt đầu được 

định hình. 

Mặc dù đã từng có các nhà máy sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử xuất 

khẩu sang Đông Âu trước những năm 1990, đến nay doanh nghiệp Việt Nam hầu 

như không tham gia vào việc sản xuất vật liệu điện tử. Linh kiện điện tử và các sản 

phẩm phụ trợ cho CNĐT mới được sản xuất ở Việt Nam những năm gần đây, chủ 

yếu là do các doanh nghiệp FDI thực hiện. Linh kiện điện tử là nhóm hàng có đóng 

góp quan trọng vào việc gia tăng giá trị sản lượng của ngành CNĐT trong thời gian 

gần đây. Các sản phẩm chính là mạch in, đèn hình TV (2 triệu chiếc/năm), đế mạch 

in (8,5 triệu cái/năm), tụ điện các loại, cuộn cao áp, cuộn cảm, cuộn lái tia, các chi 

tiết nhựa, các chi tiết cơ khí cho lắp ráp đèn hình, các loại ăng-ten, các chủng loại 

bao gói (thùng, xốp chèn) [2]... Một phần nhỏ những linh kiện này được cung ứng 

cho các doanh nghiệp trong nước, còn lại phần lớn là xuất khẩu. Sản phẩm xuất 

khẩu chủ yếu là của các doanh nghiệp FDI. 

Mặc dù các doanh nghiệp lắp ráp FDI đang bị thúc ép giảm chi phí, nâng cao 

giá trị gia tăng của các sản phẩm sản xuất tại Vi ệt Nam, nhưng số lượng doanh 

nghiệp phụ trợ có thể đáp ứng được yêu cầu của họ rất ít. Do vậy, nguồn cung cấp 

linh phụ kiện, nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp điện tử Việt Nam chủ yếu là từ 

nhập khẩu. Điều này làm cho Việt Nam khó vượt ra khỏi công đoạn gia công lắp 

ráp, làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI. Sự yếu kém của CNHT nội 

địa khiến nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo có xu hướng ngại đầu 

tư vào Việt Nam vì buộc phải nhập khẩu hầu hết nguyên vật liệu, linh phụ kiện. Hạ 

tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống trung chuyển hàng hóa bằng đường hàng 

không của Việt Nam yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu là đầu mối trung chuyển đi 
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các sân bay quốc tế với yêu cầu về thời gian cấp bách, do đó khó có thể thu hút các 

nhà sản xuất linh kiện điện tử cao cấp vào Việt Nam, vì tính chất giao hàng theo 

ngày, thậm chí theo giờ đối với mặt hàng linh kiện điện tử. Nguồn nguyên vật liệu, 

đặc biệt những nguyên liệu cao cấp như vàng, titan… không sẵn có ở Việt Nam, 

cộng với thủ tục rườm rà về giao nhận và thanh toán cũng là hạn chế cho việc đầu 

tư sản xuất linh kiện điện tử cao cấp tại Vi ệt Nam.  

Trong hơn một thập kỷ qua, CNĐT Việt Nam được đặt dưới sự quản lý của 

cơ quan chủ quản liên tục thay đổi qua các giai đoạn, ảnh hưởng lớn đến sự phát 

triển. Từ 1990 đến 2006, lần đầu tiên Chính phủ mới có kế hoạch phát triển cho 

ngành CNĐT quốc gia. Mặc dù luôn được xác định là ngành công nghiệp mũi nhọn, 

nhưng CNĐT Việt Nam chưa được sự đầu tư thích đáng của Nhà nước. Tính đến 

hết năm 2005, tổng vốn đầu tư vào CNĐT Việt Nam khoảng 2 tỉ USD, trong đó hơn 

90% là vốn đầu tư nước ngoài. Một số chính sách như chính sách thuế nhập khẩu, 

nội địa hoá cho ngành điện tử chưa hợp lý trong một thời gian dài, nên không 

khuyến khích sản xuất. Giai đoạn 1994-1998 là khoảng thời gian có nhiều nhà đầu 

tư ngành CNĐT tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam. Vào thời điểm đó, các cơ 

quan quản lý Nhà nước đã không có sự lựa chọn cần thiết về sản phẩm, công nghệ 

cũng như đưa ra các quy định về nội địa hoá cho ngành CNĐT, nên nhiều công ty 

nước ngoài chỉ đầu tư lắp ráp sản phẩm điện tử gia dụng với công nghệ không cao 

và vốn đầu tư thấp để tận dụng thị trường nội địa. Vì không có những điều kiện 

ràng buộc và những chế tài cần thiết về nội địa hoá, nên các doanh nghiệp lắp ráp 

này cũng đã không “lôi kéo” được các nhà sản xuất linh phụ kiện vào đầu tư theo ở 

Việt Nam. Đây là lý do quan trọng dẫn đến sự non yếu của CNHT ngành CNĐT 

như hiện nay. 
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2.1.3 Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam 

2.1.3.1 Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam 

Như trên đã trình bày, các sản phẩm điện tử gia dụng chiếm tỷ lệ rất cao, tới 

gần 70% trong cơ cấu CNĐT của Việt Nam. Đây cũng là đặc điểm chung của ngành 

CNĐT ở các quốc gia trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá. Theo Tổng công ty 

Điện tử tin học Việt Nam (2006), đầu tư trong ngành điện tử tập trung chủ yếu 

trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử tiêu dùng với 67%, trong đó, hơn 65% cơ cấu 

sản phẩm là thuộc nhóm gia dụng [4]. Theo Mori (2005b), 83% sản lượng sản phẩm 

trong ngành điện tử gia dụng Việt Nam là để tiêu thụ trong nước, trong đó các 

TĐĐQG chiếm tới 63% tổng sản lượng ngành [88]. 

Bảng 2.1: Tỉ lệ nội địa hoá các sản phẩm ĐTGD ở Việt Nam (năm 2005) 

Sản phẩm 
Tỉ lệ nội địa hoá 

(%) 
Trường hợp đặc 

biệt 
1. TV màu : - TV màu dưới 21” 
                    - TV màn hình phẳng  
                    - TV siêu phẳng  

60 
30 – 35  

15 

 
 
 

2. Radio cassette 30  
3. Đầu video cassette 30  
4. Dàn, đầu CD, VCD, DVD 30   
5. Máy giặt 35 FDI  khoảng 45% 
6. Tủ lạnh 35 FDI   60 – 70% 
7. Điều hòa nhiệt độ 35 FDI   60 – 70% 

Nguồn: Bộ Bưu chính Viễn thông 2006  

Điều đáng mừng là tỷ lệ linh phụ kiện cung ứng bởi các doanh nghiệp ngay 

tại Vi ệt Nam đang ngày càng gia tăng. Năm 2002, phần lớn các nhà lắp ráp ĐTGD 

không thể tìm được các nguồn cung cấp nội địa, ngay cả là các linh kiện kim khí và 

linh kiện nhựa đơn giản. Đến nay, có vài nhà lắp ráp TV đã có thể mua toàn bộ các 

linh phụ kiện nhựa từ các nhà sản xuất trong nội địa, đa số là từ các doanh nghiệp 
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FDI. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của lắp ráp TV trung bình vào khoảng 40% [47], 

mặc dù đó hầu hết là các linh kiện chi tiết có giá trị thấp.  

Trong bảng 2.1, các sản phẩm thuộc nhóm gia dụng (máy giặt, tủ lạnh, điều 

hoà) đã có tỷ lệ nội địa hoá cao hơn (khoảng 35%) nhóm nghe nhìn (khoảng 30%), 

cá biệt có các sản phẩm gia dụng đạt đến 60-70% nội địa hoá ở Việt Nam, như tủ 

lạnh và điều hoà nhiệt độ. Mặc dù tỷ lệ linh phụ kiện điện tử đã có thể đạt được đến 

70% ở một số sản phẩm lắp ráp ngành ĐTGD, nhưng dù đã rất cố gắng, các doanh 

nghiệp FDI này vẫn không thể tìm thấy các linh phụ kiện có giá trị cao ở thị trường 

nội địa, như linh kiện điện tử, khuôn mẫu, các hoạt động gia công kim khí như định 

hình, cán, mạ...[87]. Hộp 2.1 cho thấy một trường hợp như vậy. Điểm chú ý là, các 

doanh nghiệp này đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 70% theo số lượng linh kiện, nhưng 

theo giá trị chỉ đạt 30%.  

Hộp 2.1 Năng lực sản xuất linh kiện ở Việt Nam 

Fujitsu Việt Nam, doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng nửa 

tỷ USD, hiện vẫn phải nhập khẩu 100% linh kiện phụ tùng và nguyên vật liệu từ 

nước ngoài. Panasonic, Sanyo chỉ mua được thùng các tông, xốp chèn từ các doanh 

nghiệp Việt Nam. Công ty Canon, mặc dù đã đầu tư gần 300 triệu USD xây dựng 

các nhà máy in rất lớn ở Hà Nội và Bắc Ninh, cũng chỉ tìm được 1 nhà cung cấp 

linh kiện Việt Nam, còn hơn 30 nhà cung cấp phụ tùng khác là 100% vốn FDI. 

Canon đã khảo sát hơn 20 doanh nghiệp sản xuất nội địa, nhưng không tìm được 

loại ốc vít đạt yêu cầu. Cách đây vài năm, một doanh nghiệp FDI khác cũng đã lặn 

lội đến 64 doanh nghiệp công nghiệp, chỉ để tìm nhà cung cấp ốc vít đạt tiêu chuẩn, 

cũng không thành công.                                

Nguồn: Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam 2006 
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Trong số 190 doanh nghiệp cung ứng Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của các 

công ty Nhật Bản mà JETRO đưa ra mới đây [71, tr.5-15], chỉ có 13 doanh nghiệp 

thuộc ngành điện tử, với các nhóm chính: cáp, đầu nối, dây điện; máy móc thiết bị 

điện; các linh kiện điện; các bộ phận sản phẩm điện. Như vậy, các doanh nghiệp 

Việt Nam vẫn chưa cung cấp được các chi tiết điện tử đặc thù cho điện tử gia dụng.  

6.5

9.9

5.5

2.7

Thailand Malaysia Indonesia Vietnam

 

Hình 2.5: Số lượng TV sản xuất ở 4 nước năm 2006 (triệu chiếc) 
Nguồn: Tổng hợp từ ASEAN website và Niên giám thống kê Việt Nam 2008 

 Một trong các vấn đề cần đề cập là dung lượng thị trường nội địa của các sản 

phẩm ĐTGD dù phát triển khá nhanh, nhưng con số tiêu thụ tuyệt đối vẫn còn nhỏ 

so với các nước ASEAN. Hình 2.5 cho thấy sản lượng tivi sản xuất ở Thái Lan, Ma-

lay-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam năm 2006. 

Chính do vấn đề quy mô tiêu thụ nhỏ nên các nhà lắp ráp TV thường sử dụng 

các linh kiện sản xuất tại Thái Lan, Ma-lay-xi-a hoặc Trung Quốc, hơn là tìm kiếm 

ở thị trường nội địa. Các nhà thầu phụ của họ tại các quốc gia này cũng chấp nhận 

xuất khẩu sang Việt Nam cho nhà lắp ráp, hơn là chịu rủi ro khi đầu tư sản xuất linh 

kiện ở Việt Nam. Hiện nay, các nhà cung ứng linh kiện nhựa cho ĐTGD đã đầu tư 

nhiều hơn vào Việt Nam, do linh kiện nhựa xuất hiện trong nhiều các sản phẩm chế 

tạo của các ngành khác như ô tô, xe máy, máy văn phòng – những ngành công 

nghiệp hạ nguồn đang dần dần hình thành và phát triển ở Việt Nam.  
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Bảng 2.2: Sản lượng sản phẩm ĐTGD ở ASEAN (triệu chiếc) 

 Loại sản phẩm Thái Lan Ma-lay-xi-a In-đô-nê-xi-a Việt Nam 

TV (2006) 6.5 9.9 5.5 2.7 

Tủ lạnh (2000) 2.2 0.11 0.88 0.185 

Máy giặt (2000) 1.33 0.28 0.12 0.082 

Nguồn: Tổng hợp từ ASEAN website và Niên giám thống kê Việt Nam 2008 

Hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp và tiêu chuẩn an toàn hiện nay của Việt 

Nam vẫn còn bỏ ngỏ về lĩnh vực linh phụ kiện điện tử. Những tiêu chuẩn này sẽ 

vừa là rào cản đối với các linh kiện nhập khẩu có chất lượng kém với giá rẻ, đồng 

thời giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có phương hướng rõ rệt trong việc phát 

triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm.  

2.1.3.2 Đánh giá chung về công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng Việt Nam 

●  Điểm mạnh và cơ hội  

Việt Nam nằm trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có nền CNĐT phát 

triển với tốc độ nhanh và năng động nhất, có cơ hội thuận lợi về giao thông thương 

mại, thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, học tập kinh nghiệm sản xuất và 

quản lý của các nước phát triển hơn. Nguồn nhân lực dồi dào, chi phí lao động thấp 

và nguồn tài nguyên trí tuệ phong phú sẽ tạo cho các doanh nghiệp lợi thế cạnh 

tranh so với khu vực. Ngoài ra còn phải kể đến sự hấp dẫn của thị trường nội địa 86 

triệu dân, với quá nửa dân số dưới 35 tuổi.  

Trong thời gian gần đây, do biến động về chính trị và kinh tế của một số 

nước trong khu vực, đã có sự chuyển hướng của các nhà đầu tư Nhật Bản từ các 
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quốc gia khác vào Việt Nam. Với chi phí lao động vừa phải, chất lượng lao động 

tốt, môi trường đầu tư ít rủi ro hơn và những nét tương đồng về văn hoá, Việt Nam 

đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản. Tiếp theo việc Canon đầu tư 

nhà máy sản xuất máy in laser lớn nhất thế giới tại phía Bắc, tập đoàn Nidec quyết 

định đầu tư 1 tỉ USD vào phía Nam trong 5 năm tới, các công ty lớn như 

Mitsubishi, Sumitomo, Sanyo cũng có những dự án đầu tư mở rộng ở Việt Nam. 

Theo đó, các nhà sản xuất phụ tùng linh kiện cho các công ty này có thể sẽ tạo nên 

một làn sóng đầu tư mới của các công ty Nhật Bản vào Việt nam.  Việc Intel xây 

dựng nhà máy đóng gói và đo kiểm IC với số vốn 1.04 tỉ USD ở thành phố Hồ Chí 

Minh và chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Microsoft cũng khẳng định sự quan 

tâm của ngành điện tử và CNTT đối với Vi ệt Nam. Đây sẽ là những cơ hội thuận lợi 

cho việc phát triển CNĐT và ĐTGD tại Vi ệt Nam trong thời gian tới. 

Theo Tổng Công ty điện tử tin học (2006), Việt Nam có các tài nguyên khoáng 

sản quan trọng: quặng sắt, đất hiếm, titan ilmenit, rutin, barit... có thể trở thành nhà 

cung ứng nguyên liệu, vật liệu hóa chất cho ngành công nghiệp điện tử của các nước 

trong khu vực.  

Hiện nay, CNHT cho ngành xe máy với 2 nhóm chính là các doanh nghiệp 

cung ứng trong lĩnh vực cơ khí và lĩnh vực nhựa đã khá phát triển, có thể nâng cấp 

công nghệ và quản lý để có thể cung ứng cho sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng.  

●  Điểm yếu và thách thức  

Ngành CNĐT Việt Nam, với xuất phát chủ yếu là các DNNN đã được sự bảo 

hộ của Chính phủ trong một thời gian khá dài, phần lớn không muốn phát triển và 

thiết kế các sản phẩm mới với thương hiệu riêng. Các doanh nghiệp này thiên về lắp 

ráp sản phẩm theo thiết kế của nước ngoài, với đầu tư không cao, tốn ít công sức và 

mức độ rủi ro thấp. Tuy đã có một số doanh nghiệp điện tử sản xuất sản phẩm mang 
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thương hiệu Việt Nam, nhưng cơ bản vẫn là những thiết kế và mẫu mã của nước 

ngoài, chưa có sản phẩm mang dấu ấn riêng. Đến thời điểm này, hầu hết các thương 

hiệu ĐTGD mạnh, chiếm được uy tín của khách hàng trong nước, đều thuộc về liên 

doanh hoặc các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Trước sức ép lớn của hàng hoá 

từ các nước trong khu vực, hàng điện tử gia dụng mang thương hiệu trong nước khó 

có thể đứng vững nếu không được sản xuất, kinh doanh bằng một quy trình chuẩn 

mực. Đây là tấm gương của hãng ĐTGD Trung Quốc nổi tiếng thế giới Haier, hiện 

đang có thị phần các sản phẩm điện lạnh lớn nhất thế giới. 

Mặc dù đã được nghiên cứu, thảo luận nhiều năm qua, các chính sách của 

Chính phủ về phát triển CNHT, cho đến nay, vẫn chưa được ban hành. Bộ Công 

Thương đang trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển CNHT 

Việt Nam, dự kiến phê duyệt trong năm 2010. Như vậy, vẫn còn rất lâu CNHT mới 

thực sự có được các chính sách cụ thể, các chương trình phát triển đến tận các 

doanh nghiệp. Cho đến nay cũng không có một cơ quan quản lý nhà nước nào làm 

đầu mối về CNHT ở Việt Nam. Điều này cản trở việc hoạch định chính sách, quản 

lý, cập nhật, phát triển các ngành CNHT. Riêng trong ngành ĐTGD, Việt Nam đã 

bỏ qua giai đoạn có thể quy định tỷ lệ nội địa hoá đối với doanh nghiệp lắp ráp 

ĐTGD, làm tiền đề phát triển CNHT ngành này. Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong 

khu vực đã là các cường quốc về điện tử và linh kiện điện tử, việc phát triển CNHT 

cho ĐTGD ở Việt Nam lại càng cần cân nhắc kỹ phương hướng và khả năng phát 

triển. 

Cuối năm 2008, sau nhiều thông tin trái chiều, tập đoàn Sony đã chính thức 

công bố sẽ rút toàn bộ nhà máy sản xuất lắp ráp khỏi Việt Nam, chỉ để lại bộ phận 

thương mại, chuyên kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu tại thị trường Việt Nam. 

Đây là dấu hiệu xấu trước khi điện tử Việt Nam hội nhập hoàn toàn, từ năm 2009. 
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Khi Vi ệt Nam hội nhập đầy đủ với nền kinh tế khu vực và thế giới, sự bảo hộ 

không còn và cạnh tranh càng trở nên quyết liệt hơn. Gần đây, các mô hình phát 

triển CNĐT thành công thường được nhắc tới là Hàn Quốc, Đài Loan và một số 

nước ASEAN như Xin-ga-po, Ma-lay-xi-a. CNĐT thế giới và khu vực hiện nay đã 

phát triển toàn diện, các sản phẩm có công nghệ cao và được chuẩn hoá, đầu tư tối 

thiểu vào lĩnh vực điện tử cao hơn trước rất nhiều. Là một nước đi sau, Việt Nam 

phải xác định một con đường phù hợp với tình hình cụ thể với tiến trình hội nhập 

quốc tế, vừa hấp dẫn đầu tư nước ngoài, vừa phát huy được lợi thế, để tạo dựng các 

sản phẩm thương hiệu Việt Nam có tính cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường trong 

nước và xuất khẩu. Có thể đánh giá chung về CNHT trong ngành điện tử gia dụng 

Việt Nam như sau (bảng 2.3): 

Bảng 2.3 Đánh giá CNHT trong ngành điện tử gia dụng Việt Nam 

Điểm mạnh Điểm yếu 

- Chính trị xã hội ổn định với lực lượng 

dân số trẻ (trên 50% dân số dưới 35 tuổi). 

Thị trường tiêu dùng ĐTGD nội địa rất 

lớn với 86 triệu người (2009). 

- Nguồn lao động dồi dào, học hỏi nhanh, 

được đào tạo, có tích luỹ kinh nghiệm khá 

về CNĐT.  

- Nhờ ngành công nghiệp xe máy, CNHT 

sản xuất linh kiện nhựa và linh kiện kim 

loại đã hình thành. 

- CNĐT phát triển muộn, công nghệ máy 

móc lạc hậu, năng lực quản lý, thiết kế, 

R&D yếu, phụ thuộc vào nguồn cung cấp 

nguyên liệu, linh phụ kiện nhập khẩu. 

- Khả năng cạnh tranh thấp: chưa có 

thương hiệu sản phẩm điện tử mạnh, giá 

thành sản xuất trong nước cao, giá trị gia 

tăng thấp.  

- Chính phủ chưa có chính sách phát triển 

CNHT, không có cơ quan đầu mối về phát 

triển CNHT. Việt Nam đã bỏ qua giai đoạn 
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có thể quy định tỷ lệ nội địa hoá đối với 

doanh nghiệp lắp ráp ĐTGD. 

Cơ hội Thách thức 

-Việt Nam có vị trí thuận lợi, giữa 

ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc.  

- Do các lý do khách quan, đang có dòng 

chuyển dịch đầu tư ra khỏi các nước 

ASEAN.  

- Sự tăng cường đầu tư của Hoa Kỳ và 

Nhật Bản gần đây vào Việt Nam (Intel, 

Canon) sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư khác. 

- Chịu sự cạnh tranh gay gắt của những 

nước láng giềng đều có nền CNĐT và 

ĐTGD phát triển.  

- Với các cam kết AFTA và WTO, thị 

trường điện tử có nguy cơ bị thao túng bởi 

sản phẩm nhập khẩu từ đầu năm 2009. 

- Bắt đầu có dấu hiệu rời bỏ sản xuất của 

các tập đoàn điện tử khỏi Việt Nam (Sony, 

LG) 

 

2.2 Triển vọng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng ở Việt 

Nam 

2.2.1 Cách tiếp cận đánh giá 

Cùng với ngành CNĐT, như vậy đến nay, dù đã có rất nhiều nỗ lực, các 

doanh nghiệp cung ứng cho ĐTGD ở Việt Nam vẫn còn quá ít và doanh nghiệp sản 

xuất linh kiện cho ngành ĐTGD rất yếu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 

CNHT ngành ĐTGD chưa có cơ sở để phát triển. Để đánh giá triển vọng phát triển, 

tác giả đặt ra một số giả thiết và câu hỏi dưới đây cho nghiên cứu: 
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2.2.1.1 Câu hỏi và giả thiết cho nghiên cứu 

 (i)  Cơ cấu cung ứng cho TĐĐQG ngành ĐTGD ở Việt Nam? 

 Các nghiên cứu của Bộ Công Thương và của VDF năm 2007 cho thấy, 

CNHT Việt Nam rất thiếu và yếu. Kết quả khảo sát rất kỹ lưỡng ngành CNĐT của 

Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử năm 2006 còn chỉ ra, năng lực nội địa hoá trong 

ngành điện tử còn thấp hơn mức trung bình mà Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ 

Công Thương công bố. Năm 2008,  Bộ Công Thương công bố tỷ lệ nội địa hoá 

ngành CNĐT và công nghệ thông tin là 13,61%, trong khi kết quả khảo sát của 

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử cho thấy con số này chỉ khoảng 10-12% [4], [6], 

[47]. Trong bức tranh chung về tỉ lệ nội địa hoá, các nghiên cứu kể trên mới chỉ 

đánh giá các doanh nghiệp nằm trong ngành điện tử tại Vi ệt Nam, trong khi đặc 

điểm CNHT của mỗi ngành là không tồn tại trong nội vi ngành công nghiệp hạ 

nguồn, mà là sự đan xen của nhiều ngành khác: linh kiện cơ khí, linh kiện nhựa, 

linh kiện điện điện tử... ở nhiều địa điểm, quốc gia khác nhau. Tỉ lệ nội địa hoá 

trong ngành điện tử thấp, vậy cơ cấu cung ứng trong MLSX của các nhà lắp ráp này 

ra sao? Cơ cấu này có thể tiếp cận theo thành phần cung ứng (nhập khẩu, nội địa, 

như cách các nghiên cứu kể trên đã thực hiện) hoặc theo cơ cấu nhóm ngành cung 

ứng (3 nhóm kể trên). 

(ii) Tại sao CNHT ngành điện tử gia dụng chưa phát triển ở Việt Nam?  

Hiện tại, các nhà cung ứng cho các công ty lắp ráp ĐTGD ở Việt Nam hầu 

hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số lượng này không nhiều và các 

nhà lắp ráp tại Vi ệt Nam vẫn nhập khẩu phần lớn linh kiện từ nước ngoài. Bên cạnh 

lý do về dung lượng thị trường như đã phân tích ở trên, tại sao các nhà lắp ráp 

ĐTGD khi vào Việt Nam không kêu gọi được các doanh nghiệp cung ứng cùng đầu 

tư theo, như ở các quốc gia khác trong khu vực? 
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Từ phía doanh nghiệp nội địa, khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá 

cả, thời hạn giao hàng.... cho các nhà lắp ráp đa quốc gia trong ngành ĐTGD là quá 

khó khăn, thực sự vượt quá năng lực hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam. MLSX 

của các nhà lắp ráp ĐTGD có nhiều lớp, nếu ngay lập tức cung ứng trực tiếp cho 

các tập đoàn này, tất nhiên doanh nghiệp Việt Nam chỉ có thể tham gia vào các 

công đoạn đơn giản: bao bì, xốp chèn, túi nhựa...  Nếu muốn tham gia cung cấp các 

linh kiện thâm dụng công nghệ hơn, lại chưa thể đáp ứng được khách hàng là nhà 

lắp ráp thì hệ thống CNHT nội địa có thể đáp ứng được cho đối tượng khách hàng 

nào? 

 (iii) Làm th ế nào để thúc đẩy năng lực CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam? 

Từ các câu trả lời đã tìm ra ở trên, Chính phủ cần làm gì để hỗ trợ các nhà 

lắp ráp kêu gọi được các doanh nghiệp cung ứng nước ngoài đầu tư tại Việt Nam?  

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cần các chính sách gì để hỗ trợ doanh 

nghiệp nội địa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng? Nếu chưa thể cung ứng các 

linh kiện thâm dụng công nghệ cho nhà lắp ráp, doanh nghiệp nội địa Việt Nam có 

thể thâm nhập vào MLSX ở các lớp thấp hơn, bằng cách tìm đến nhóm khách hàng 

là các nhà cung ứng FDI ở các lớp bên trên trong MLSX. Làm thế nào để doanh 

nghiệp nội địa có thể bán sản phẩm cho các doanh nghiệp cung ứng ở các lớp cao 

trong MLSX của các TĐĐQG ngành ĐTGD? 

Trong 3 nhóm linh kiện cho ĐTGD: cơ khí, nhựa và cao su, điện và điện tử, 

Việt Nam khó có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực về các chi tiết 

linh kiện điện tử. Bản thân các linh kiện này có kích thước nhỏ và giá trị lớn, 

thường được các TĐĐQG nhập khẩu với chi phí vận chuyển và lưu kho không cao. 

Vậy Việt Nam có nên tập trung năng lực cung ứng ĐTGD theo hướng linh kiện cơ 

khí và linh kiện nhựa, cao su? Và nếu lựa chọn như vậy, các chính sách phát triển 
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CNHT ngành ĐTGD cũng như CNHT quốc gia cần phải được hoạch định và thực 

hiện theo hướng nào? 

2.2.1.2 Nội dung nghiên cứu chính 

Trên cơ sở các câu hỏi và giả thiết ở trên, tác giả đã thực hiện khảo sát cho 

nghiên cứu này, với các nội dung được giới hạn chính như sau: 

(i) Xác định các công đoạn mà doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào 

MLSX của các nhà lắp ráp ĐTGD và đánh giá khả năng có thể mở rộng. Các công 

đoạn ở đây được phân chia theo công đoạn sản xuất ra các loại linh phụ kiện: 

nguyên vật liệu, cơ khí, nhựa và cao su, điện và điện tử, bao bì; 

(ii) Thực trạng liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp lắp ráp ĐTGD và doanh 

nghiệp nội địa sản xuất phụ trợ; 

(iii) Tìm hiểu mong muốn từ các TĐĐQG, các nhà cung ứng FDI, các nhà 

cung ứng nội địa trong ngành ĐTGD đối với Chính phủ; 

(iv) Đánh giá nguyên nhân thu hút đầu tư vào Việt Nam, những lợi thế cạnh 

tranh cũng như những hạn chế của Việt Nam trong phát triển CNHT cũng như 

CNHT ngành ĐTGD. 

2.2.1.3 Phương thức nghiên cứu và cuộc khảo sát 

Bao gồm chủ yếu là các linh kiện kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử, 

CNHT ngành ĐTGD có nhiều điểm tương đồng với CNHT ngành chế tạo khác như 

ô tô, xe máy. Như vậy, để đánh giá khả năng phát triển CNHT ngành ĐTGD, cần 

phải xem xét đến cả năng lực của ngành khác, như CNHT cho xe máy, vốn đã phát 

triển mạnh ở Việt Nam. Do đặc điểm CNHT của mỗi ngành không tồn tại trong nội 

vi ngành công nghiệp hạ nguồn và bản thân CNHT của ngành ĐTGD còn quá non 

yếu, rất khó để có được một nghiên cứu đạt hiệu quả, để đánh giá triển vọng phát 
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triển CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam, tác giả đã thực hiện cuộc khảo sát không chỉ 

trong ngành điện tử, mà cả các doanh nghiệp cung ứng cho các ngành chế tạo (như  

xe máy, ô tô), cũng như các TĐĐQG đã có MLSX tương đối phát triển tại nội địa, 

nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển CNHT cho ngành ĐTGD Việt Nam. 

Các doanh nghiệp ở Hà Nội và phụ cận (Hà Tây cũ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 

Hải Dương) đã tham gia vào sản xuất CNHT hoặc có tiềm năng sản xuất CNHT là 

giới hạn phạm vi của khảo sát. Ngoài ra, tác giả cũng đã lựa chọn các doanh nghiệp 

nằm trong các ngành công nghiệp chế tạo, như là tiêu chí về việc có thể tham gia 

sản xuất CNHT trong tương lai. Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2008, 

phiếu hỏi đã được gửi đến khoảng 600 doanh nghiệp. Kết quả là, tác giả đã nhận 

được 124 phiếu hợp lệ (có 02 loại phiếu hỏi gửi đến các doanh nghiệp lắp ráp và 

doanh nghiệp cung ứng trong phụ lục 1 và 2). Bên cạnh đó, tác giả đã tiến hành 

phỏng vấn một số doanh nghiệp sản xuất trong ngành CNĐT, ngành ô tô, xe máy, ở 

Hà Nội và Đồng Nai, nơi tập trung khá nhiều doanh nghiệp điện tử. Tác giả cũng đã 

có các cuộc gặp với các nhà hoạch định chính sách công nghiệp, CNHT và các 

chuyên gia nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan. 

Ngoài các doanh nghiệp Việt Nam chiếm hơn 60% số doanh nghiệp trả lời, 

40% doanh nghiệp 100% vốn FDI và liên doanh còn lại bao gồm 3 nhóm quốc tịch: 

76% đến từ Nhật Bản và Đài Loan, 10% thuộc khu vực ASEAN, 12% doanh nghiệp 

Trung Quốc và 14% từ châu Âu và Mỹ.  Trong 124 doanh nghiệp trả lời, có 30 nhà 

lắp ráp có vốn nước ngoài, chỉ có 1 doanh nghiệp lắp ráp Việt Nam. Các doanh 

nghiệp cung ứng gồm 36 doanh nghiệp Việt Nam và 28 doanh nghiệp FDI. Số còn 

lại là các doanh nghiệp chưa tham gia sản xuất CNHT. Có 57 doanh nghiệp sản 

xuất liên quan đến ngành CNĐT và ĐTGD. Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu 

đánh giá chính. 
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2.2.2 Kết quả nghiên cứu đánh giá 

2.2.2.1 Loại linh kiện cung ứng nội địa 

Bảng 2.4 Tình hình cung ứng cho các tập đoàn lắp ráp ĐTGD tại Vi ệt Nam 

Loại cung cấp 
phụ trợ 

Nguyên 
vật liệu  

Linh kiện 
kim loại  

Linh kiện 
điện, điện tử 

Linh kiện 
nhựa, cao su 

Bao bì, xốp, 
carton… 

Nhập khẩu 89% 63% 77% 52% 25% 

Doanh nghiệp 
FDI  

11% 32% 22% 45% 59% 

Doanh nghiệp 
Việt Nam 

- 5% 1% 3% 16% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Theo cơ cấu cung ứng trong MLSX của các nhà lắp ráp ĐTGD trong bảng 

2.4, có thể thấy rõ, nội địa hoá thực hiện mạnh nhất ở khâu bao bì, chỉ có 25% nhập 

khẩu và kém nhất ở nguyên vật liệu với 89% nhập khẩu. Trong 3 nhóm cung ứng, 

các doanh nghiệp FDI cung ứng cho ĐTGD đầu tư nhiều nhất vào sản xuất linh 

kiện nhựa và cao su (45%), rồi đến kim loại (32%) và cuối cùng là điện, điện tử 

(22%).  Các doanh nghiệp nội địa tham gia mạnh nhất ở nhóm sản xuất linh kiện 

kim loại với 5%, rồi đến nhóm nhựa cao su với 3% và chỉ 1% trong nhóm điện, điện 

tử.  

Theo thông tin từ phỏng vấn doanh nghiệp của tác giả, các doanh nghiệp ở 

nhóm điện, điện tử đang chủ yếu cung cấp các linh kiện liên quan đến điện, như: 

dây dẫn điện, đồng hồ đo điện… chứ hầu như không có các linh kiện điện tử. Mặc 

dù có khá nhiều doanh nghiệp FDI ở Việt Nam sản xuất linh kiện điện tử, nhưng lại 

chỉ để xuất khẩu chứ không cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp trong nước, như 
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Fujitsu Nhật Bản ở Đồng Nai hay Foxconn Đài Loan ở Hà Nội. Các doanh nghiệp 

này chủ yếu sản xuất các linh kiện điện tử của nhóm sản phẩm nghe nhìn hoặc máy 

tính, CNTT. Kết quả này cũng phù hợp với các phân tích ở chương 1 về thể loại 

linh kiện liên quan đến kích cỡ trong CNĐT. 

Hộp 2.2: Công ty Sanyo HA Asean                              

Công ty Sanyo HA Asean có trụ sở tại KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, chuyên sản 

xuất máy giặt, tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ cho thị trường nội địa. Tại thời điểm 

cuối năm 2007, tỷ lệ sản xuất trong nước của Sanyo đạt 78% cho các sản phẩm máy 

giặt. Phần lớn linh kiện do các công ty FDI cung cấp, một số phụ kiện từ các công 

ty Việt Nam. Hiện nay Sanyo đang tìm kiếm các nhà sản xuất nội địa có khả năng 

cung cấp các linh kiện chuyên dùng cho máy giặt như van báo nước và đồng hồ. 

Bản thân Sanyo cũng tự sản xuất một vài linh kiện bằng nhựa và kim khí do không 

tìm được cung ứng. Bộ phận mua hàng của Sanyo cho biết rất khó mua được các 

loại phụ tùng về đúc và dập ở thị trường nội địa. 

Nguồn: Phỏng vấn của tác giả  

Các linh kiện kim loại và nhựa được cung ứng nhiều hơn ở nội địa.  Đặc biệt, 

lĩnh vực cơ khí được nhiều doanh nghiệp FDI đánh giá là một trong các điểm mạnh 

hơn cả của CNHT Việt Nam, bởi kinh nghiệm của các doanh nghiệp cơ khí và đội 

ngũ công nhân trong ngành có tay nghề khá được đào tạo nhiều năm trước đây [59]. 

Đây cũng là lĩnh vực mà nhu cầu của ngành ĐTGD đòi hỏi nhiều và CNHT phát 

triển khá mạnh do tác động của ngành công nghiệp xe máy. Tuy nhiên, cho đến nay 

mới chỉ cung ứng được cho công nghiệp xe máy, trong khi ngành ĐTGD có nhu cầu 

khá cao về các loại linh kiện này. Hộp 2.2 từ công ty Sanyo Việt Nam, cho biết 

thông tin về vấn đề này. 
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Hình 2.6 cho thấy tình hình cung ứng chi tiết linh kiện cho 3 tập đoàn trong 

lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Xe máy là lĩnh vực mà tỉ lệ nội địa hoá cao nhất. Ô tô 

là ngành mà Việt Nam hầu như chỉ lắp ráp và máy văn phòng là sản phẩm có gần ½ 

là linh kiện sản xuất tại nội địa, nhưng với số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham 

gia cao nhất, 12%, cao hơn cả trong xe máy của Honda. Nhìn chung tỷ lệ đóng góp 

của doanh nghiệp Việt Nam trong sản phẩm cuối cùng của ngành điện tử thấp hơn 

rất nhiều trong lắp ráp xe máy. Điều này có thể giải thích được bởi công nghệ sản 

xuất các chi tiết nhựa, kim loại cho công nghiệp điện tử cũng đòi hỏi cao hơn và 

quy mô sản xuất lớn hơn nhiều ở công nghiệp xe máy.  

 

Hình 2.6: Tình hình cung ứng linh kiện tại 03 tập đoàn Nhật Bản 

Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 

Việc sản xuất linh kiện có thể mở rộng nếu các nhà cung ứng tìm được nhiều 

khách hàng từ các ngành công nghiệp chế tạo khác nhau. Đây là đặc điểm quan 

trọng của CNHT, không chỉ sản xuất trong nội vi ngành. Muốn như vậy, các nhà 

sản xuất nội địa cần các nỗ lực cao hơn trong sản xuất và hoạt động marketing. 

Trường hợp của Daiwa (hộp 2.3) là một ví dụ điển hình về cung ứng linh kiện nhựa 

cho cả công nghiệp xe máy và điện tử.  
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Hộp 2.3: Cung ứng linh kiện nhựa                              

Daiwa là công ty 100% vốn Nhật Bản tại Vi ệt Nam, chuyên cung cấp các linh kiện 

bằng nhựa cho các TĐĐQG sản xuất xe máy và thiết bị điện tử. Bộ phận quản lý 

của Daiwa cho biết chi phí lao động thấp chưa hẳn là yếu tố quan trọng nhất tạo nên 

lợi thế cạnh tranh ở Việt Nam, bởi lẽ chi phí lao động chỉ chiếm khoảng 10% tổng 

chi phí sản xuất. Công ty này sử dụng rất nhiều máy móc hiện đại. Ví dụ: khi sản 

xuất mặt trong của vỏ nhựa cho các sản phẩm điện tử, cần sử dụng máy đo 3-D thế 

hệ mới nhất, khoảng 100.000 USD/chiếc, để phát hiện những lỗi nhỏ có thể gây trục 

trặc cho máy trong quá trình vận hành.              Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 

Thành công của Daiwa là bài học quí báu cho phát triển CNHT tại Vi ệt Nam. 

Thứ nhất, nhu cầu ổn định về các linh kiện bằng nhựa chất lượng cao của các 

TĐĐQG trong các ngành khác nhau đã tạo nên môi trường kinh doanh bền vững và 

mang lại lợi nhuận đáng kể cho Daiwa. Thứ hai, nền tảng để xây dựng và phát triển 

ngành công nghiệp này không phải là chi phí lao động thấp, mà chính là công nghệ 

sản xuất cao và trình độ nguồn nhân lực.  

Một ví dụ khác về nhà cung ứng linh kiện nhựa là Công ty Nhựa Hà Nội, đã 

rất thành công trong chiến lược mở rộng đối tượng khách hàng. Mười năm trước, 

công ty này bắt đầu mày mò sản xuất các linh kiện nhựa cho Honda. Hiện nay công 

ty tiếp tục cung ứng cho hầu hết các thương hiệu xe máy Nhật tại Vi ệt Nam và đang 

cung ứng các linh kiện nhựa lớn có kích thước lớn và đòi hỏi độ chính xác cao hơn, 

cho máy giặt của Sanyo, vỏ điều hoà nhiệt độ của Nakagawa. Mới đây nhất, với 

việc đầu tư máy ép nhựa công suất 1500 tấn, công ty đang nhắm tới sản xuất các 

linh kiện nhựa có kích thước lớn và tinh xảo hơn cho Toyota Việt Nam. 
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2.2.2.2 Cách thức tìm kiếm doanh nghiệp cung ứng nội địa 

Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp lắp ráp khi tìm kiếm cung ứng tại 

Việt Nam là doanh nghiệp nội địa không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đặt ra và họ 

không có thông tin về hệ thống cung ứng của Việt Nam. Chính các khó khăn này 

làm cho các công ty lắp ráp nản lòng, mặc dù họ luôn có động cơ hạ giá thành sản 

phẩm bằng việc tìm kiếm các phần cung ứng ngay tại nội địa. 

Về số lượng. Các doanh nghiệp cung ứng rất ít và không tập trung. Hiện nay 

cũng không hề có một CSDL đầy đủ thông tin về CNHT để tra cứu. Đa phần CSDL 

từ VCCI, từ các hiệp hội, từ các cơ quan quản lý, từ các danh bạ chỉ dừng lại ở tên 

doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, mặt hàng sản xuất. Chưa có các thông tin sâu 

và thiết thực về năng lực sản xuất, nhân lực, thị trường, khách hàng, sản phẩm, công 

nghệ thiết bị… Điều này làm cho các doanh nghiệp lắp ráp thấy nản khi muốn tìm 

kiếm các nhà cung ứng ngay tại Vi ệt Nam.  

Về chất lượng. Ý kiến của các nhà lắp ráp và cả các doanh nghiệp cung ứng 

đều khá tương đồng nhau, với một số nét chính: 

● Có rất nhiều các loại nguyên liệu thông thường, như gang, thép, nhựa, Việt 

Nam không sản xuất được và phải nhập khẩu. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả 

làm việc, thời gian giao hàng, chi phí của các nhà cung ứng. 

●  Kỹ thuật và công nghệ của các doanh nghiệp cung ứng còn rất thấp, quy 

trình sản xuất mang tính gia công, chưa có các hệ thống tiêu chuẩn, nên khó kiểm 

soát chất lượng, tỷ lệ sản phẩm hỏng cao, các đối phó thời vụ kém, nên thời gian 

sản xuất hay bị chậm trễ so với kế hoạch.  
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●  Chất lượng các lô hàng không đồng đều, quy mô sản xuất thấp. Chất 

lượng khá ổn định khi sản xuất số lượng nhỏ, nhưng khi tăng số lượng yêu cầu, các 

doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn và khó đáp ứng được đơn hàng. 

●  Các nhà cung ứng nội địa cũng cho biết, doanh nghiệp phụ thuộc nhiều 

vào giá nguyên liệu, tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm không được tính toán kỹ, 

sản phẩm sản xuất với tỷ lệ lỗi cao, chi phí lưu kho nguyên vật liệu và thành phẩm 

không nhỏ, làm cho tổng chi phí sản xuất lớn, rất khó giải quyết để giảm giá thành. 

Khi nhà lắp ráp đàm phán giảm giá, phần lợi nhuận còn lại rất thấp nên không hấp 

dẫn doanh nghiệp đầu tư sản xuất phụ trợ. 

Bảng 2.5 Tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp cung ứng của các nhà lắp ráp 

Các yếu tố 
Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không cần 

thiết lắm 

Chất lượng sản phẩm 82% 18% - 

Chất lượng SP đồng nhất ở các lô hàng 70% 30% - 

Năng lực (quy mô) sản xuất 45% 35% 20% 

Năng lực tự thiết kế, đổi mới 20% 20% 60% 

Giao hàng đúng hẹn 92% 8% - 

Giá cả hợp lý 75% 25% - 

Các tiêu chuẩn quản lý SX, môi trường… 37% 33% 30% 

Trình độ của người điều hành 25% 55% 25% 

Quan hệ hợp tác lâu dài 20% 47% 33% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Bảng 2.5 cho thấy các tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp cung ứng từ phía 

các công ty lắp ráp. Nhìn chung, yếu tố được các doanh nghiệp, cả cung ứng và lắp 
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ráp, đánh giá cao, là: chất lượng sản phẩm (82%), giao hàng đúng hẹn (92%), giá cả 

hợp lý (75% cho là quan trọng nhất). Có vẻ như, việc giao hàng đúng thời gian là 

vấn đề lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất phụ trợ, thậm chí còn cao 

hơn cả đảm bảo chất lượng sản phẩm cung ứng.  

Phỏng vấn trực tiếp các doanh nghiệp cho thấy, việc đảm bảo chất lượng đã 

có các bản vẽ, sản phẩm sản xuất chỉ có thể bị hỏng hóc hoặc có các trục trặc, đa 

phần được kiểm tra rất kỹ trước khi xuất xưởng, do đó nhìn chung chất lượng có thể 

được đảm bảo. Tuy nhiên, thời gian giao hàng là vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam 

thường hay vi phạm do rất nhiều nguyên nhân: không làm chủ nguồn nguyên liệu, 

năng suất máy móc không ổn định, do các điều kiện khách quan như mất điện, vận 

tải hàng hoá.  

Hộp 2.4: Công ty TNHH Canon Việt Nam                     

Mặc dù chủ yếu sản xuất để xuất khẩu, Canon rất tích cực trong việc nội địa hóa các 

linh kiện, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện đơn đặt hàng và chi phí hậu cần. 

Hướng ưu tiên trong chiến lược nội địa hóa của Canon bao gồm các linh kiện: (1) 

có chi phí vận chuyển cao do kích thước cồng kềnh; (2) đòi hỏi độ chính xác cao; 

và (3) đòi hỏi thời gian dài thực hiện đơn đặt hàng dài. Canon đã trang bị máy đúc 

để chế tạo một số linh kiện bằng nhựa và kim khí, do không thể tìm ra nhà sản xuất 

nội địa đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và cũng không thể gọi được các nhà 

cung ứng từ Thái Lan hay Ma-lay-xi-a. Cũng giống như Sanyo, Canon than phiền 

các nhà cung cấp nội địa hầu như không bao giờ tìm đến họ, cho dù kế hoạch mở 

rộng sản xuất được công bố công khai. Ngược lại, các nhà cung cấp FDI luôn tìm 

cách tiếp cận họ để tìm kiếm cơ hội. 

                                                              Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 
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Một vấn đề nữa là các sản phẩm không đồng đều theo các lô hàng. Điểm này 

cũng được 70% doanh nghiệp cho là rất quan trọng. Các chủ doanh nghiệp Việt 

Nam bị đánh giá là không chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng, khả năng giao 

tiếp thương mại kém. Năng lực ngoại ngữ hạn chế là một trong các rào cản để các 

doanh nhân này tiếp cận với các nhà lắp ráp. Hộp 2.4 cung cấp thông tin về vấn đề 

này. 

2.2.2.3 Liên kết doanh nghiệp 

Có một số cách thức để các doanh nghiệp tìm đến nhau (bảng 2.6). Đa số các 

công ty đều cho rằng mối quan hệ giữa nhà cung ứng và nhà lắp ráp có sẵn từ lâu, 

chiếm đến 86%. Các doanh nghiệp không đánh giá cao cách thức tiếp cận thông qua 

hiệp hội và hội chợ, xúc tiến thương mại... Điều này chứng tỏ sự liên kết giữa các 

doanh nghiệp mang tính tự phát cao, chưa có sự tham gia tích cực và hiệu quả từ 

phía các hoạt động hỗ trợ kết nối.  

Bảng 2.6 Cách thức kết nối doanh nghiệp lắp ráp và cung ứng 

Hình thức 
Hiệu quả 
tốt nhất 

Đôi khi 
tìm được 

Hầu như 
không 

Tự đi tìm, tìm qua Internet, danh bạ điện 
thoại... 

14% 35% 51% 

Qua hiệp hội doanh nghiệp ngành, địa phương 12% 42% 48% 
Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại… 10% 40% 50% 
Qua các công ty khác giới thiệu 35% 65% 10% 
Các quan hệ có sẵn từ lâu 86% 14% 0% 
Các doanh nghiệp tự tìm để giới thiệu về mình 37% 42% 21% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Bản thân các doanh nghiệp lắp ráp hoặc các doanh nghiệp cung ứng cũng đã 

rất nỗ lực trong việc tìm kiếm đối tác. Có tới 37% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu 
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quả của hình thức này. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp lắp ráp, các công ty 

cung ứng nội địa vẫn chưa thật sự chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.  

Hộp 2.5: Các hội chợ về CNHT của JETRO tại Vi ệt Nam 

Các triển lãm, hội chợ “ngược” - nơi trưng bày những sản phẩm mà thị trường các 

nhà sản xuất lắp ráp đang cần, đã được JETRO tổ chức từ 2004 đến nay, luân phiên 

hàng năm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Từ đó, các doanh nghiệp của Việt Nam có 

thể nhìn trước được chiến lược sản xuất các sản phẩm mà họ có khả năng tham gia. 

Năm 2004, có 20 doanh nghiệp lắp ráp Nhật Bản và 50 doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia hội chợ. Đến năm 2008, con số này lên đến 62 doanh nghiệp lắp ráp Nhật 

Bản và 53 doanh nghiệp cung ứng. Như vậy là trong 4 năm, công nghiệp lắp ráp ở 

Việt Nam gia tăng rất nhanh, nhưng năng lực cung ứng tăng rất chậm, không hề 

tương ứng.  

Nguồn: Tổng hợp từ các hội chợ của JETRO hàng năm 

Nghiên cứu năm 2005 về liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam do 

Ngân hàng thế giới thực hiện cho thấy [13, tr. 11-17], 80% nhà cung ứng của các 

công ty lắp ráp là từ nước ngoài (nhập khẩu) hoặc là doanh nghiệp FDI ở Việt Nam, 

chỉ có 2% là DNNN và khoảng 18% là doanh nghiệp tư nhân nội địa. Các Tập 

đoàn, Tổng công ty lớn của Việt Nam vẫn còn ngần ngại khi sử dụng các doanh 

nghiệp làm “vệ tinh” cho mình. Do đó, nhiều đơn hàng được phân công khép kín 

trong nội bộ tập đoàn hoặc tổng công ty, không có nỗ lực tìm kiếm bên ngoài để 

giảm chi phí. Vì vậy, các doanh nghiệp có đủ năng lực sản xuất mặt hàng trong dây 

chuyền sản xuất thiết bị đồng bộ đó cũng phải đứng ngoài cuộc. Nhiều doanh 

nghiệp Việt Nam thậm chí cho rằng họ chỉ dùng thầu phụ trong các trường hợp bắt 

buộc, lý do là họ không muốn bị phụ thuộc vào các nhà thầu phụ và lợi nhuận sẽ 

giảm do không tự tìm được nguồn cung ứng [13, tr. 7-9]. Quan điểm và thói quen 
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sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam như vậy đang trái ngược với xu thế chung 

trên toàn thế giới về phân chia sản xuất và chuyên môn hóa để giảm chi phí.  

Trên thực tế, mặc dù đã có liên kết, nhưng tư tưởng độc quyền, sản xuất khép 

kín của doanh nghiệp Việt Nam sau nhiều năm vẫn còn rất nặng nề. Các doanh 

nghiệp này tự đầu tư sản xuất, kể cả sản xuất linh kiện do mong muốn hạn chế rủi 

ro và sự phụ thuộc. Tư tưởng này không chỉ tồn tại trong giới doanh nhân, mà ngay 

cả trong rất nhiều các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hoạch định chính sách 

và các chuyên gia ngành. Nếu không thay đổi được nhận thức “sản xuất trọn gói” 

này, CNHT ở Việt Nam nói chung và CNHT cho ngành ĐTGD không thể phát 

triển.  

2.2.2.4 Cách thức gia tăng năng lực cung ứng   
 

 

Hình 2.7: Cách thức gia tăng năng lực cung ứng     Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Phát triển CNHT đòi hỏi việc gia tăng năng lực cung ứng một cách tổng hợp. 

Theo ý kiến của các doanh nghiệp, để tăng cường năng lực cung ứng cho các ngành 
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CNHT, với 5 mức đánh giá quan trọng từ 1 đến 5, doanh nghiệp trả lời tập trung 

chủ yếu vào 2 mức 5 và 4 (hình 2.7). Trong đó, nổi bật là việc thu hút FDI vào sản 

xuất phụ trợ (87%), sự cần thiết của các tổ chức trung gian chuyên kết nối các 

doanh nghiệp cung ứng và lắp ráp (100%), vào cơ sở dữ liệu hiệu quả về mỗi ngành 

(100%) và việc tăng cường số lượng, chủng loại doanh nghiệp sản xuất phụ trợ 

(90%). 

Việc thay đổi nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất 

cũng được nhiều doanh nghiệp đề cập. Trên thực tế, thói quen và tư duy về sản xuất 

“trọn gói” không chỉ ăn sâu vào cách nghĩ của doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý 

nhà nước, các nhà hoạch định chính sách và cả nền kinh tế. Hộp 2.6 cho biết một 

trong các khó khăn của doanh nghiệp sản xuất CNHT liên quan đến vấn đề này. 

Hộp 2.6: Trở ngại của doanh nghiệp cung ứng nội địa                      

Cát Thái là công ty Việt Nam chuyên cung ứng các linh kiện nhựa cho nhiều 

TĐĐQG của Nhật Bản và Hoa Kỳ sản xuất các thiết bị ĐTGD. Cát Thái đã có 

nhiều nỗ lực trong việc cải tiến công nghệ sản xuất, kiểm định chất lượng nhằm đáp 

ứng nhu cầu của các khách hàng. Khi đơn đặt hàng gia tăng, một trong những vấn 

đề nan giải nhất của công ty là việc huy động vốn từ các ngân hàng để mở rộng sản 

xuất. Ngân hàng không đánh giá cao tầm quan trọng của các linh kiện nhựa chất 

lượng cao đối với các TĐĐQG, trong khi chỉ có Cát Thái có thể cung cấp loại linh 

kiện đó ngay tại Vi ệt Nam. Ngân hàng không đánh giá đúng giá trị các hợp đồng 

giữa Cát Thái và các TĐĐQG, vì vậy công ty rất khó khăn trong việc vay vốn đầu 

tư.                                                                        Nguồn: Phỏng vấn của tác giả                                       

Như vậy, việc gia tăng năng lực cung ứng đòi hỏi huy động các nguồn lực 

tổng hợp, không phải chỉ từ các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ hay nhà lắp ráp, mà 
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đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ từ nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Bên cạnh đó, theo 

nhiều chuyên gia mà tác giả phỏng vấn trực tiếp, trong tình hình năng lực của hệ 

thống doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, việc kêu gọi các nhà sản xuất phụ trợ FDI 

cũng là công việc quan trọng mà Chính phủ cần tập trung và có chính sách rõ ràng 

để đẩy nhanh nguồn cung trong nước và thúc đẩy chuyển giao nội vi ngành.  

Sản xuất phụ trợ đa ngành cũng là một cách hữu hiệu để gia tăng năng lực 

cung ứng. Theo các doanh nghiệp lắp ráp Nhật Bản, mức độ nội địa hoá trong 

ngành ĐTGD thường cao hơn ngành xe máy nhưng thấp hơn ngành công nghiệp ô 

tô [47]. Có vấn đề này là do đặc điểm tính chất và yêu cầu chất lượng các loại linh 

kiện của các ngành này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cung ứng không nên chỉ cung 

cấp riêng cho một ngành hạ nguồn.  Các nhà cung cấp linh kiện xe máy có thể cung 

ứng cho ngành ĐTGD vì 2 ngành này có chung nhiều loại linh kiện, như các linh 

kiện nhựa, kim loại dập, hay nhôm đúc.  

Bảng 2.7: Mức nhựa phun máy cho một số sản phẩm CNHT       

Sản phẩm Chi tiết 0 – 500 tấn 501 -1000 tấn 
1001 -1500 

tấn 

Xe máy 
Các chi tiết bên 

ngoài 
 

  

TV Vỏ TV  
  

 

Máy giặt Vỏ, thùng nước  
 

 

Tủ lạnh 
Ngăn, kệ, hộp 

trong tủ 
 

  

                                                                                    Nguồn : Mori 2005b 

Tuy nhiên, cần phải nâng cấp khả năng công nghệ, vì các linh kiện cho 

ĐTGD đòi hỏi trình độ công nghệ cao hơn các chi tiết cho xe máy [18, tr. 73-75]. 

Đó là do các linh kiện ĐTGD thường liên quan đến các chức năng máy móc, trong 

80 – 850 tấn 

850 – 1300 tấn 

550 – 1300 tấn 

150 – 550tấn 
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khi các chi tiết cho xe máy thường ít phải liên quan đến chức năng này. Chẳng 

hạn làm một khung nhựa cho máy in thì khó hơn nhiều so với việc sản xuất một chi 

thiết thân xe máy. Phần bên trong của khung nhựa này được thiết kế rất tinh vi, bởi 

vì nó sẽ được kết nối trực tiếp với các chi tiết máy móc để di chuyển chính xác giấy 

ra và được sử dụng để in tranh với độ sắc nét cao như ảnh. Thêm một ví dụ về linh 

kiện đòi hỏi khả năng công nghệ cao hơn đối với các chi tiết nhựa đó là bộ phận 

điều chỉnh zoom của máy ảnh kỹ thuật số và mặt đằng sau của màn hình LCD. 

(Nguồn : Phỏng vấn của tác giả). Bảng 2.7 cho thấy, một số chi tiết cho sản phẩm 

ĐTGD có thể được sản xuất bằng chính máy nhựa phun được sử dụng để sản xuất 

chi tiết cho xe máy. Trong điều kiện kích cỡ của thị trường hạ nguồn chưa thể gia 

tăng ngay lập tức, sự năng động của các doanh nghiệp cung ứng là rất cần thiết. Họ 

nên tận dụng các máy móc để sản xuất nhiều loại mặt hàng cung cấp cho nhiều 

ngành chứ không phải chỉ một ngành công nghiệp. Như thế doanh nghiệp sẽ có đủ 

đơn đặt hàng để duy trì hoạt động. Đây cũng là kinh nghiệm của các công ty như 

Daiwa hay Nhựa Hà Nội, đang sản xuất các chi tiết nhựa cho xe máy và ĐTGD, sẽ 

tiến tới cung ứng các chi tiết nhựa cho ô tô. 

2.2.2.5 Lợi thế của Việt Nam trong phát triển CNHT 

Dung lượng thị trường tỏ ra là yếu tố thu hút doanh nghiệp sản xuất vào Việt 

Nam, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm tiêu dùng như xe 

máy, hay có mang tính “thời trang” cao như ĐTGD, nhất là các sản phẩm nghe nhìn 

[77].  

Về “tinh thần doanh nghiệp”, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước có 

quy mô nhỏ và vừa, Việt Nam cũng được đánh giá là có lợi thế [59].  
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Hộp 2.7 Cách thức kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 

Công ty ô tô Xuân Kiên được gây dựng bởi một kỹ sư có nhiều năm làm việc trong 

doanh nghiệp cơ khí của nhà nước. Khởi đầu với một số máy móc đã qua sử dụng, 

nhập khẩu từ Đài Loan, doanh nghiệp này tập trung vào sản xuất một số chi tiết cơ 

khí mà thị trường đang cần. Sau vài năm, Xuân Kiên đã trở thành một trong các 

doanh nghiệp ô tô hàng đầu Việt Nam với khoảng 3000 công nhân. Tuy nhiên, cách 

thức đầu tư công nghệ vẫn là nâng cấp trên cơ sở các thiết bị hiện có. Điều này giúp 

giảm bớt chi phí đầu tư mới và nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ sư, công nhân và 

sự gắn kết với nhà máy. Câu chuyện về một số doanh nghiệp cơ khí tư nhân khác ở 

Việt Nam cũng tương tự như vậy, khởi đầu với quy mô gia đình như công ty Cơ khí 

Tân Hoà, Hoàng Phát…, các doanh nghiệp này hiện đang là một trong các nhà cung 

ứng chi tiết cơ khí đạt tiêu chuẩn cho hầu hết các nhà lắp ráp xe máy Nhật Bản, Đài 

Loan và hiện bắt đầu cung ứng các chi tiết cơ khí đơn giản cho các nhà lắp ráp ô tô 

như Xuân Kiên, Trường Hải.                                Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 

Qua các cuộc phỏng vấn của tác giả, nhiều doanh nhân Nhật Bản khẳng định, 

cách thức mà doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực chế tạo của Việt Nam nâng cấp 

sản xuất khác với các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan hay Ma-lay-xi-a. 

Ở các quốc gia khác, họ nâng cấp bằng việc đầu tư máy móc thiết bị công nghệ 

mới, còn doanh nghiệp Việt Nam hầu hết thay đổi bằng việc tự nâng cấp các thiết bị 

đang có và cải tiến dần trình độ tay nghề người lao động. Điều này giúp tiết kiệm 

chi phí, giảm rủi ro, tự rút kinh nghiệm và tăng cường học hỏi cho đội ngũ công 

nhân, quản lý.  

Xu hướng này giống cách thức mà các công ty Nhật Bản đã thực hiện. Vì 

vậy, nhiều chuyên gia Nhật Bản khẳng định có một nét tương đồng về “tinh thần 
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doanh nghiệp” hay “văn hoá sản xuất” giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đây là một lợi 

thế của doanh nghiệp Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực. 

Hộp 2.8: “Bí quyết” của sản xuất CNHT                           

Nhiều chuyên gia Nhật trong ngành CNHT cho biết, lúc đầu cả người Thái Lan lẫn 

người Trung Quốc đều cho rằng, làm những chi tiết nhựa hay kim loại là tương đối 

dễ dàng. Họ chỉ tha thiết yêu cầu người Nhật chuyển giao công nghệ hiện đại cho 

họ. Sau khi đã thu hút được một lượng khá lớn FDI trong lĩnh vực điện tử, ôtô, họ 

mới ngã ngửa ra rằng vấn đề không nằm ở phần lắp ráp mà chính là những bí quyết 

kỹ thuật cơ bản. Đó không phải là chế tạo động cơ hay bo mạch, mà là những ngành 

cơ bản hơn như dập, rèn, đúc hay tôi. Nhiều chuyên gia Nhật đã kết luận rằng các 

nước đang phát triển thường có xu hướng phớt lờ ngành công nghiệp chế tạo cơ 

bản. Chỉ đến khi đứng trước nguy cơ bị mất những nhà đầu tư nước ngoài lớn bởi 

sự hấp dẫn của thị trường Trung Quốc, họ mới nhận ra đó là quan trọng. Hiện nay, 

Trung Quốc hay Việt Nam đều có thể làm những chi tiết chế tạo giản đơn. Nhưng 

với những chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao, ở châu Á hiện nay chỉ có Nhật Bản và 

một số có thể thực hiện ở Thái Lan. Ngay cả những nước có trình độ phát triển cao 

như Hàn Quốc cũng gặp khó khăn.                            Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 

 

Theo nghiên cứu của tác giả năm 2008 [59, tr. 178-180], một trong các nhân 

tố quan trọng tạo nên thu hút đầu tư và tích tụ công nghiệp ở Việt Nam là trình độ 

của nguồn nhân lực trong ngành chế tạo. Với 59% doanh nghiệp Nhật Bản tỏ ra rất 

hài lòng, Việt Nam được các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá có nguồn nhân lực 

chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, nhất là trong các ngành công nghiệp chế tạo 

liên quan đến các công đoạn cơ khí: rèn, dập, đúc, mạ, tôi... Nền sản xuất kế hoạch 



 

 

96 

hóa trong nhiều năm đã tạo nên một đội ngũ kỹ sư và công nhân có kỹ năng, kinh 

nghiệm và gắn bó với nghề. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp thường phàn nàn về sự 

thiếu chủ động trong công việc và khả năng ngoại ngữ kém của nhân lực. 

2.2.2.6 Chính sách phát triển CNHT 

Thu hút FDI là chính sách mà nhiều quốc gia đi trước đã thực hiện thành công 

để phát triển CNHT. Tuy nhiên, để thực sự thu hút doanh nghiệp, kể cả nội địa vào 

sản xuất CNHT, đòi hỏi các chính sách đồng bộ và triệt để từ phía Chính phủ. Hộp 

2.9 cho biết thông tin liên quan đến vấn đề của doanh nghiệp có vốn FDI sản xuất 

CNHT thường gặp phải khi muốn đầu tư tại Vi ệt Nam. 

Hộp 2.9: Diện tích nhà xưởng cho doanh nghiệp sản xuất phụ trợ   

Clinroom, công ty Ma-lay-xi-a cung ứng sản phẩm là hệ thống thiết bị lắp ráp công 

nghệ cao và “sạch” cho các doanh nghiệp điện tử, chủ yếu là Nhật Bản và Hoa Kỳ. 

Năm 2007, theo đơn đặt hàng lớn của một khách hàng Nhật Bản mở nhà máy ở Việt 

Nam, Clinroom mở công ty TNHH tại Vi ệt Nam để sản xuất và cung ứng cho khách 

hàng tại chỗ. Clinroom mất gần 8 tháng để tìm địa điểm xây dựng nhà xưởng. Họ 

gặp khó khăn, vì nếu vào KCN, họ không thể thuê được diện tích nhỏ khoảng 300-

500m2, do các KCN của Việt Nam đều chỉ phục vụ các nhà đầu tư lớn với diện tích 

tối thiểu là 1000m2. Còn nếu ở bên ngoài KCN, họ khó đáp ứng được các tiêu 

chuẩn đặt ra về sản phẩm “sạch” để cung ứng cho khách hàng.  

                                   Nguồn: Phỏng vấn của tác giả  

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp sản xuất cung ứng có quy mô nhỏ và 

vừa, chỉ cần diện tích nhỏ để sản xuất, Chính phủ Việt Nam cũng như các địa 

phương chưa hề có chính sách thu hút đầu tư nào đối với các đối tượng này. Tâm lý 

chọn doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều diện tích để các KCN nhanh chóng được lấp 
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đầy đã trở nên quá phổ biến đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam, từ 

trung ương đến địa phương.  

Đây cũng là vấn đề mà Hiệp hội DNNVV Nhật bản phải đối diện khi hỗ trợ 

doanh nghiệp của họ vào đầu tư tại Vi ệt Nam. Các doanh nghiệp cỡ nhỏ nước ngoài 

luôn gặp khó khăn vì các KCN của Việt Nam chỉ quan tâm đến các nhà đầu tư lớn, 

trong khi sản xuất các ngành phụ trợ không sử dụng hết diện tích lớn như vậy. Ở các 

khu cụm công nghiệp của địa phương, các doanh nghiệp lại gặp phải các vấn đề về 

hạ tầng khi yêu cầu sản phẩm của họ đòi hỏi xuất xứ và các điều kiện sản xuất cao 

hơn, hoặc các khu này nằm quá xa khách hàng của họ, thường là các nhà lắp ráp ở 

trong các KCN lớn gần trục giao thông, cảng biển và cảng hàng không. 

Hộp 2.10: Cụm linh kiện sản xuất xe máy VMEP                      

Công ty TNHH VMEP Việt Nam với 100% vốn từ Đài Loan sản xuất xe máy có chi 

nhánh chính tại Đồng Nai. Đến tháng 8 năm 2008, đã có 59 nhà sản xuất Đài Loan 

tập trung tại KCN Hố Nai 3, Đồng Nai chuyên cung ứng linh kiện cho VMEP và 

các hãng xe máy khác. Cũng đã có sự tham gia của doanh nghiệp nội địa, với các 

chi tiết đơn giản như nhãn mác, chi tiết cao su nhựa, bao bì. Các chi tiết kim loại 

với chất lượng cao cũng được VMEP mua từ một vài nhà cung cấp phía bắc như 

công ty Tân Hoà, công ty Dụng cụ cơ khí xuất khẩu. Mặc dù vậy, các chi tiết quan 

trọng như động cơ vẫn do công ty con của VMEP cung ứng ngay trong nội vi tập 

đoàn.                                                                  Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 

Mô hình của VMEP đáng để Chính phủ xem xét và nhân rộng trong việc thu 

hút đầu tư từ các nhà cung ứng của nhà lắp ráp đã vào Việt Nam. Mô hình của 

VMEP là một dạng của Cụm liên kết ngành, hay Khu công nghiệp hỗ trợ đã phân 

tích ở chương 1. Qua kết quả nghiên cứu của tác giả, cho đến nay ở Việt Nam mới 
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chỉ xuất hiện một cụm tập trung các doanh nghiệp liên kết như vậy [12]. Điều này 

góp phần làm cho năng lực sản xuất CNHT của Việt Nam rất yếu. Rõ ràng, việc 

đánh giá, quy hoạch và xây dựng khu vực tập trung các doanh nghiệp cung ứng 

nằm gần nhà lắp ráp chính của họ là vấn đề đặt ra khi hoạch định chính sách CNHT 

quốc gia. 

Các chính sách liên quan đến ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất phụ trợ cũng 

được doanh nghiệp đề cập. Ví dụ về sản xuất xe ô tô Innova của Toyota ở hình 2.8 

cho thấy vấn đề này. Năm 2008, với công suất 1300 xe/tháng so với ở In-đô-nê-xi-a 

là 5000 xe/tháng, Toyota Việt Nam không thể đầu tư vào sản xuất linh kiện và cũng 

khó kêu gọi các nhà cung ứng đầu tư vào theo.  

 

 

Hình 2.8 Chi phí sản xuất xe ô tô Innova                Nguồn: Phỏng vấn của tác giả 



 

 

99 

Nếu so sánh chi phí sản xuất này với Toyota In-đô-nê-xi-a, chi phí chênh lệch 

của 1 xe Innova tại Vi ệt Nam cao hơn đến 4000 USD. Điều này là do các linh kiện 

sản xuất ngay tại nội địa ở Việt Nam quá ít, làm cho chi phí nhập khẩu linh kiện, 

chi phí hậu cần cao lên. Ngoài ra các mức thuế của Việt Nam cũng cao hơn ở In-

đô-nê-xi-a. Nhiều doanh nghiệp lắp ráp trong lĩnh vực ô tô và ĐTGD cho biết họ 

không có động lực trong việc tìm kiếm hay tự cung ứng vì thuế nhập khẩu đánh vào 

linh kiện quá thấp, trong khi Chính phủ không có các ưu đãi thuế khi sản xuất linh 

kiện trong nước. 

Một vấn đề mà nhiều chuyên gia Nhật Bản đều đề cập, là Việt Nam cần xác 

định các ngành CNHT ưu tiên. Quy hoạch phát triển CNHT của Việt Nam đưa ra 5 

ngành công nghiệp là quá rộng, cần phải lựa chọn loại ngành CNHT mang tính 

chiến lược và có dung lượng thị trường lớn. Trên cơ sở này, có các chính sách hỗ 

trợ hướng đến việc cung ứng cho ngành ưu tiên đó. 

2.2.2.7 Khả năng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ĐTGD ở Việt Nam 

Từ các luận cứ thực tiễn kể trên và các luận cứ lý luận ở chương 1, tác giả có 

một số kết luận như sau: 

● Chính phủ Việt Nam chưa thật sự quan tâm đến phát triển các ngành 

CNHT. Chính sách của Việt Nam không hướng đến phát triển các ngành cung ứng. 

Trong công nghiệp điện tử, Việt Nam đã bỏ qua cơ hội tập trung sản xuất các linh 

kiện điện tử cao cấp cho lắp ráp ngay tại thị trường nội địa.  

● CNHT ngành ĐTGD chưa phát triển ở Việt Nam. 

Khách hàng mà các nhà sản xuất Việt Nam nhắm tới để cung ứng hiện nay 

chưa phù hợp. MLSX của các tập đoàn ĐTGD có nhiều lớp khác nhau, doanh 

nghiệp Việt Nam, hầu hết còn quá yếu để có thể cung ứng trực tiếp cho các nhà lắp 
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ráp, nếu có thì chỉ dừng ở những chi tiết bộ phận đơn giản, chưa cung cấp được các 

cụm linh kiện quan trọng. Các chương trình hỗ trợ hiện tại chưa hiệu quả thực sự, 

chưa tạo ra được các kết nối cũng bởi vì khoảng cách cung cầu này quá lớn. 

Vẫn còn quá ít các nhà cung ứng FDI ở Việt Nam theo các nhà lắp ráp lớn, 

một trong các lý do quan trọng là chi phí đầu tư ở Việt Nam cao, trong khi các 

doanh nghiệp cung ứng phụ trợ FDI đa phần có quy mô nhỏ và vừa. Chi phí đầu tư 

cao do các chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam không hướng đến FDI loại vừa 

và nhỏ: các khu công nghiệp có diện tích nhà xưởng cho thuê quá lớn; chưa có bất 

kỳ ưu đãi gì từ các địa phương cho các doanh nghiệp FDI nhỏ; thủ tục đầu tư như 

hiện nay đối với doanh nghiệp FDI nhỏ là rườm rà, tốn kém; thuế suất cho các loại 

linh kiện quá thấp...  

Năng lực của các doanh nghiệp nội địa còn thấp. Năng lực thấp này đến từ 

thói quen và tư duy sản xuất trọn gói của cả nền kinh tế, trình độ tổ chức quản lý 

sản xuất non yếu, chuỗi cung ứng hoạt động không hiệu quả, kỹ năng làm việc, 

trình độ giao tiếp của nguồn nhân lực kém. Ngược lại, trình độ nghề của nhân lực 

Việt Nam được đánh giá khá, cao hơn so với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là 

trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, một trong các ngành sản xuất cơ bản nhất của CNHT. 

● Mặc dù xuất phát muộn hơn các nước ASEAN, Việt Nam có thể phát triển 

CNHT ngành ĐTGD, vì năng lực của Việt Nam hiện nay có thể đáp ứng một số 

lĩnh vực của ngành.  

Ở tầm vĩ mô, Chính phủ nên tập trung vào một số công việc trong thời gian 

tới: xác định các lĩnh vực ưu tiên để phát triển CNHT; thu hút FDI sản xuất phụ 

trợ;  xây dựng cơ sở dữ liệu CNHT theo mỗi ngành cung ứng (ví dụ: cơ sở dữ liệu 

CNHT linh kiện cơ khí, linh kiện nhựa...); hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia 

cung ứng cho các FDI sản xuất phụ trợ... 
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Cách thức kinh doanh của doanh nghiệp Việt có nhiều điểm tương đồng với 

doanh nghiệp Nhật Bản. Nếu chọn cách thức sản xuất tích hợp chuyển giao của 

Nhật Bản, Việt Nam có thể tránh được sức ép cạnh tranh rất lớn với Trung Quốc. 

Riêng đối với ĐTGD, đây là ngành đòi hỏi công nghệ, mức độ cung ứng phụ 

trợ bao gồm nhiều lớp. Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam nên tham gia vào MLSX 

với vai trò cung ứng các chi tiết kim loại và nhựa, cung ứng cho các nhà sản xuất 

phụ trợ có trình độ cao hơn, và cho các TĐĐQG tại Vi ệt Nam.  

Về mặt trình độ công nghệ, tập trung phát triển các ngành sản xuất linh kiện 

bằng nhựa hay kim loại với các công nghệ như đúc, ép là hiện thực nhất đối với 

Việt Nam hiện nay. Lưu ý là, sản xuất các linh kiện nhựa hay kim khí không phải là 

công nghệ thấp, mà đòi hỏi công nghệ sản xuất định hướng tương đối cao. Các nhà 

sản xuất loại linh kiện này phải có tay nghề cao, bởi chỉ một khiếm khuyết cho dù 

rất nhỏ trong các linh kiện này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tính năng cơ học của 

sản phẩm cuối cùng [18, tr. 21-22]. Ngoài ra, tay nghề sản xuất, bảo trì và sửa chữa 

các công cụ như đúc và nén sẽ góp phần giảm nhẹ chi phí hậu cần và rút ngắn thời 

gian thực hiện đơn hàng. 

Nếu muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phụ trợ cần phải cung ứng 

tổng hợp cho cả các nhà lắp ráp ngành khác: các nhà cung ứng ngành ĐTGD có 

thể sản xuất chi tiết cơ khí, chi tiết nhựa/cao su, cung cấp cho các doanh nghiệp phụ 

trợ sản xuất các cụm chi tiết cho các doanh nghiệp lắp ráp điện tử, xe máy, ôtô, thiết 

bị văn phòng, máy xây dựng, máy nông nghiệp...  
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Kết luận chương 2 
 

● CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam chưa phát triển, vì các lý do chính sau:  

Chính phủ chưa quan tâm phát triển CNHT, không có cơ quan quản lý nhà 

nước làm đầu mối về CNHT, chưa có các chính sách phát triển CNHT. Các chính 

sách công nghiệp chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh quốc gia cũng như của 

ngành ĐTGD, chưa có các chương trình xúc tiến CNHT hiệu quả.  

Doanh nghiệp có vốn FDI rất ít đầu tư sản xuất CNHT tại Vi ệt Nam, vì chi 

phí đầu tư cao làm cho giá thành linh phụ kiện cao. Một trong các lý do quan trọng 

là Việt Nam không có các chính sách thu hút, ưu đãi các doanh nghiệp này. Nhận 

thức về sản xuất CNHT ở Việt Nam còn rất yếu, cả trong hệ thống doanh nghiệp, cơ 

quan quản lý nhà nước lẫn các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp. 

CNHT ngành ĐTGD được xác định chỉ trong nội vi ngành hạ nguồn, với 

mục tiêu cung ứng các linh kiện điện điện tử, gần như không quan tâm đến việc 

cung ứng các linh kiện kim loại và linh kiện nhựa. Ngành ĐTGD Việt Nam đã bỏ 

qua giai đoạn có thể phát triển nhanh CNHT bằng quy định về tỉ lệ nội địa hoá.  

Các doanh nghiệp Việt nam đang đặt ra mục tiêu hướng đến cung ứng cho 

chi nhánh các TĐĐQG ở Việt Nam, đây là xác định chưa phù hợp vào giai đoạn 

hiện nay. 

● Triển vọng phát triển CNHT ngành ĐTDG: 

Trên cơ sở sự hình thành của CNHT ngành xe máy, Việt Nam có thể phát 

triển CNHT ngành ĐTGD với việc cung cấp các linh kiện nhựa và kim loại cho các 

lớp cung ứng trong MLSX của các TĐĐQG. Các doanh nghiệp cung ứng này sẽ 

cung cấp tổng hợp cho các nhà lắp ráp trong các ngành công nghiệp chế tạo khác 

như xe máy, ô tô, chế tạo máy móc. 
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Để thực hiện được điều đó, Chính phủ cần tập trung vào một số chính sách 

phát triển CNHT: xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển CNHT; khuyến khích 

thu hút doanh nghiệp FDI vào sản xuất CNHT ngành ĐTGD; xây dựng cơ sở dữ 

liệu CNHT theo ngành cung ứng; hỗ trợ liên kết doanh nghiệp trong ngành ĐTGD; 

phát triển các ngành chế tạo cơ bản. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH 

ĐIỆN TỬ GIA DỤNG Ở VIỆT NAM 

3.1 Bối cảnh phát tri ển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng Việt Nam 

3.1.1 Bối cảnh toàn cầu và khu vực 

Bức tranh kinh tế Đông Á cho thấy Việt Nam đang đi sau khá xa các nước 

trong khu vực về trình độ phát triển công nghiệp, thể hiện trong sự cách biệt về tỷ lệ 

hàng công nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ sản phẩm máy móc các loại trong tổng xuất 

khẩu, thể hiện trong chỉ số cạnh tranh của những ngành công nghiệp chủ yếu và 

trong cơ cấu phân công lao động giữa Việt Nam với các nước này [46]. Không kể 

một số nước mới gia nhập ASEAN, Việt Nam là nước đi sau cùng trong quá trình 

công nghiệp hóa ở vùng Đông Á và đang trực diện với hai thách thức lớn: ảnh 

hưởng của kinh tế Trung Quốc và thực hiện tự do hóa thương mại với các nước 

trong khu vực và thế giới.  

Từ cuối năm 2007 đến nay, nhiều nhà đầu tư trên thế giới đang rút dần vốn từ 

các nước EU và Mỹ và chuyển sang các nước Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có 

Việt Nam và Trung Quốc. Điều này cũng phần nào giải thích tại sao cam kết FDI 

trong hai năm trở lại đây vào Việt Nam lại tăng cao như vậy, trong khi khả năng 

hấp thụ dòng FDI còn rất hạn chế. Cơ hội này nếu được tận dụng sẽ thúc đẩy và 

tăng cường liên kết của các doanh nghiệp, đồng thời cũng hình thành lực lượng 

doanh nghiệp mạnh hơn. 

Tuy nhiên nền kinh tế thế giới bắt đầu chu kỳ suy giảm. Cơn địa chấn tài 

chính nổ ra từ tháng 9 năm 2008 với các tập đoàn tài chính Mỹ và đầu năm 2009 

kéo theo các ngành công nghiệp trên toàn cầu. Sự suy giảm của các tập đoàn công 

nghiệp lớn, kéo theo sự phá sản của các tập đoàn sản xuất phụ trợ nổi tiếng thế giới. 
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Nhiều quốc gia trong khu vực đang trong tình trạng tạm dừng đầu tư và tiếp tục tỏ 

ra thận trọng, ngay cả khi những dự báo cho biết kinh tế thế giới có thể khởi sắc từ 

cuối năm 2009. Trong điều kiện hội nhập hiện nay của Việt Nam, các tác động bất 

lợi của khủng hoảng này phụ thuộc vào tình trạng suy thoái chung ở các nền kinh tế 

lớn và sự chủ động ứng phó của Chính phủ. Tác động rất lớn chính là đầu tư nước 

ngoài ở Việt Nam sẽ bị giảm sút, cả việc thu hẹp sản xuất của các tập đoàn đang có 

mặt, lẫn việc giảm thực hiện vốn đã đăng ký do dấu hiệu đình đốn của thị trường 

[32, tr. 22-23]. Điều này sẽ tác động rất mạnh đến phát triển CNHT. 

3.1.2 Môi trường kinh doanh của Việt Nam 

Trên nền tảng kinh tế khá vững chắc và chế độ chính trị ổn định, trong gần 

10 năm trở lại đây, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng 

trưởng nhanh nhất trên thế giới. Sự tăng trưởng này có được chủ yếu là nhờ vào sự 

gia tăng mạnh của tiêu dùng và đầu tư xã hội. Xét trên phương diện sản xuất, hai 

lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tổng cộng chiếm khoảng 80% GDP hàng năm, là 

khu vực tăng trưởng chính của toàn bộ nền kinh tế quốc dân [107]. 

Về cạnh tranh và thương mại, nền kinh tế được mở cửa ở mức độ nhất định 

đối với thế giới bên ngoài, cải cách sâu hơn vẫn đang được tiến hành để tăng mức 

độ cạnh tranh trong nền kinh tế. Hạn ngạch và thuế quan vẫn còn tiếp tục được sử 

dụng ở mức rất linh hoạt để bảo hộ cho một số ngành sản xuất nhạy cảm trong 

nước. Việt Nam đang tiến hành giảm thuế theo các quy định bắt buộc của Hiệp định 

Tự do Thương mại Đông Nam Á và theo cam kết khi gia nhập WTO. 

Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân với sự đa dạng về loại 

hình doanh nghiệp được coi là đặc điểm nổi bật của sự phát triển kinh tế Việt Nam 

trong thập kỷ gần đây [1]. Về phát triển DNNVV, năm 2009, thay thế cho nghị định 

số 90/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành nghị định 56/NĐ-CP về phát triển DNNVV, 
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trong đó đã có những chính sách cụ thể phù hợp hơn trong bối cảnh mới, kể cả quy 

định về quy mô doanh nghiệp. Nghị định cũng đã đề cập đến CNHT như một nhân 

tố quan trọng trong tiến trình phát triển DNNVV.  

Mặc dù đã đạt được những thành công kể trên, song môi trường kinh doanh 

của Việt Nam không phải đã hoàn toàn thuận lợi. Theo Ngân hàng thế giới, hiện 

nay các doanh nghiệp phải đối mặt với bốn trở ngại chính: khó tiếp cận các nguồn 

tín dụng; khó tiếp cận đất đai; chất lượng nguồn nhân lực thấp do lực lượng lao 

động thiếu kỹ năng; và sự thiếu hụt các dịch vụ hạ tầng căn bản: điện, nước, giao 

thông, nhà ở... Mức độ nghiêm trọng của bốn trở ngại kể trên ở Việt Nam được 

đánh giá là cao hơn so với các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á [106].  

Đối phó với suy giảm kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã thực thi “gói kích cầu 

kinh tế” nhận được nhiều ý kiến trái ngược. Tuy nhiên, từ phía các nhà đầu tư, động 

thái này cho thấy thái độ của Chính phủ trong việc sẵn sàng chia sẻ khó khăn đối 

với doanh nghiệp trong tình huống xấu, đây là dấu hiệu tích cực. Nhìn chung, kinh 

tế Việt Nam ít bị tác động bởi suy giảm kinh tế hơn các quốc gia khác trong khu 

vực, do mức độ hội nhập còn thấp, Việt Nam chưa tham gia vào được các ”cuộc 

chơi lớn”. Tuy nhiên, Ngân hàng phát triển châu Á đã khuyến cáo các nước: ”nên 

duy trì nhu cầu nội địa là động lực tăng trưởng để giữ nền kinh tế ở mức độ tương 

đối ổn định, khi môi trường bên ngoài đang suy giảm”. Đây có thể là một trong các 

động lực để phát triển CNHT [32, tr.135]. 

3.1.3 Xu thế phát tri ển trong ngành công nghiệp điện tử  

Sự thay đổi cơ bản nhất diễn ra trong ngành CNĐT trong hơn một thập kỷ 

qua là việc hình thành một mạng lưới sản xuất điện tử mang tính toàn cầu với năng 

lực sản xuất tiên tiến, phục vụ cho các tập đoàn điện tử đã có thương hiệu.  MLSX 

này đảm nhận việc cung ứng linh kiện, vận hành các dây chuyền lắp ráp, vận 
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chuyển và phân phối sản phẩm, đồng thời chịu phần lớn hoặc toàn bộ rủi ro trong 

quá trình sản xuất. MLSX này hiện đang phát triển rất mạnh, nhất là ở khu vực 

Đông Á và Nam Mỹ. Nó bao gồm các nhà sản xuất theo hợp đồng tầm cỡ thế giới, 

các nhà cung cấp linh kiện và dịch vụ sản xuất địa phương.  

Trong ngành CNĐT, tốc độ thay đổi công nghệ rất nhanh, chu kỳ sống của 

sản phẩm ngắn. Công tác nghiên cứu và triển khai trở thành một trong những yếu tố 

quyết định sự thành bại của các công ty lớn, khi khoa học và công nghệ đã trở thành 

lực lượng sản xuất trực tiếp. Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, trong vòng 10 

năm gần đây, tốc độ trung bình thay đổi các thế hệ sản phẩm điện tử nhanh gấp 5 

lần so với thời gian trước.  

Mức độ tích hợp trong linh kiện, thiết bị và hệ thống thiết bị được nâng cao. 

Điều này thể hiện rõ các thế hệ sản phẩm và linh kiện điện tử-tin học-viễn thông. 

Xu thế này thể hiện rõ trong cấu tạo của các thiết bị thu, phát truyền thông đa 

phương tiện. Ranh giới giữa thiết bị tiêu dùng, giải trí và công cụ làm việc ngày 

càng mờ nhạt.  

Kỹ thuật xử lý số tín hiệu sẽ dần thay thế hoàn toàn kỹ thuật xử lý tương tự. 

Điều này đã và đang diễn ra đối với nhiều lĩnh vực ứng dụng các sản phẩm điện tử, 

đặc biệt vấn đề số hoá các thiết bị viễn thông, phát thanh, truyền hình các thiết bị 

điều khiển máy hoặc dây chuyền công nghiệp... 

Phát triển các vật liệu mới, linh kiện thế hệ mới. Trong lĩnh vực này, vật liệu 

và linh kiện bán dẫn thế hệ mới luôn giữ vai trò tiên phong. Tuy nhiên, độ tích hợp 

và tốc độ làm việc của các chip bán dẫn sẽ tiến đến giới hạn tối đa trong vòng 10 

năm tới. Để chuẩn bị cho tương lai người ta đang phát triển công nghệ nano nhằm 

tạo ra các máy tính sinh học hay máy tính phân tử. 
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Tốc độ tăng trưởng của ngành CNĐT thế giới đạt 8%/năm trong thời kỳ 2006-

2010 [35]. Trong số các hàng hoá điện tử, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, 

thiết bị điện tử trong công nghiệp sẽ có mức tăng trưởng khá. Theo dự báo này, tốc 

độ tăng trưởng trung bình thị trường các thiết bị xử lý số liệu là 8,1%/năm, thiết bị 

viễn thông tăng 11% năm, điện tử công nghiệp tăng 7,3%/năm, điện tử tiêu dùng chỉ 

tăng 5%/năm. Đây là thách thức lớn cho ĐTGD Việt Nam. 

3.2 Giải pháp phát tri ển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 

3.2.1 Các giải pháp chủ yếu 

3.2.1.1 Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 

Sản xuất CNHT của mỗi ngành công nghiệp chế tạo, trong đó có ngành 

ĐTGD bao gồm 3 nhóm linh phụ kiện chính: (1) linh kiện điện và điện tử, (2) linh 

kiện kim loại, (3) linh kiện nhựa và cao su. Với tu duy CNHT nằm trong nội vi 

ngành công nghiệp hạ nguồn, trong bản quy hoạch CNHT của Việt nam, chuyên 

ngành Điện tử - tin học, linh kiện nhóm 2 và 3 kể trên gần như không được đề cập, 

kể cả trong Kế hoạch phát triển CNĐT Việt Nam cũng vậy [4], [6]. Như vậy, cho 

đến nay Việt Nam gần như bỏ ngỏ, chưa quan tâm đến 2 lĩnh vực này của ngành 

ĐTGD.  

Trong ngành ĐTGD, việc cạnh tranh quyết liệt trên thị trường toàn cầu và sự 

thay đổi nhanh chóng của công nghệ làm cho áp lực về chi phí tăng lên và tuổi thọ 

sản phẩm giảm đi, nên việc cung ứng linh kiện phụ tùng, nguồn nhân lực và các 

dịch vụ hỗ trợ sản xuất đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Theo kinh nghiệm của 

các nước phát triển CNHT cho ngành ĐTGD trong khu vực, Việt Nam phải vừa thu 

hút đầu tư nước ngoài vào ngành này, vừa phải phát huy được những lợi thế vốn có 

của quốc gia. Tuy nhiên, do cách xác định CNHT của CNĐT chỉ nằm trong nội vi 

ngành nên Việt Nam chưa quan tâm đến thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp FDI sản 
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xuất linh kiện kim loại và linh kiện nhựa cho lĩnh vực này, mà mới chỉ quan tâm 

mời gọi các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử. Đây là thiếu sót lớn. Hiện nay 

các linh kiện này vẫn do một số ít doanh nghiệp FDI phụ trợ của các nhà lắp ráp 

thực hiện và nhiều nhà lắp ráp phải tự sản xuất vì không thể nhập khẩu do quá cồng 

kềnh. Mặc dù, theo như các phân tích của tác giả, tập trung phát triển các ngành sản 

xuất linh kiện bằng nhựa hay kim loại với các công nghệ như đúc, ép là hiện thực 

nhất đối với Vi ệt Nam hiện nay.  

Trên cơ sở các luận cứ lý luận và thực tiễn đã phân tích ở chương 1 và 

chương 2, tác giả có một số đề xuất định hướng phát triển CNHT ngành ĐTGD như 

sau: 

● Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ĐTGD. Đặc biệt 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực 

ĐTGD dưới mọi loại hình, nhất là sản xuất linh phụ kiện. 

● Phát triển CNHT ngành ĐTGD hướng đến việc các doanh nghiệp Việt 

Nam tham gia vào MLSX của các TĐĐQG, với vai trò cung ứng do các nhà sản 

xuất phụ trợ có trình độ khác nhau ở các lớp khác nhau. 

● Phát triển CNHT ngành ĐTGD không chỉ là sản xuất các linh kiện điện tử 

trong nội vi ngành công nghiệp điện tử, mà Việt Nam cần tập trung vào việc sản 

xuất các linh kiện kim loại, linh kiện nhựa và cao su để cung ứng cho các nhà lắp 

ráp ĐTGD đang sản xuất trong nước cho thị trường nội địa, cũng như các ngành 

công nghiệp chế tạo khác và dần dần hướng đến xuất khẩu các linh kiện loại này 

với kích thước nhỏ tiêu tốn ít nguyên vật liệu và có giá trị lớn. 

Theo tác giả, để tránh bỏ sót và thiếu tính khái quát, Quy hoạch phát triển 

CNHT và Nghị định khuyến khích phát triển CNHT không nên đưa danh mục chi 

tiết về sản phẩm hay linh kiện ở mỗi ngành, mà chỉ nên quy định các nhóm linh 
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kiện. Các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực liên quan sẽ được quy về các 

nhóm của CNHT, tuỳ theo sản phẩm cụ thể mà họ sản xuất. Tác giả đề xuất về 

nhóm sản phẩm CNHT ngành điện tử - tin học, là ngành bao hàm ĐTGD (bảng 3.1) 

Bảng 3.1: Đề xuất về nhóm sản phẩm CNHT ngành điện tử  

Sản phẩm CNHT ngành điện tử 
(theo dự thảo Nghị định) 

Nhóm sản phẩm CNHT ngành 
điện tử (đề xuất) 

- Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử 
- Tụ điện chíp, điện trở chíp, cuộn dây biến thế 
- Mạch tích hợp 
- Loa điện động 
- Bột từ, lõi từ cho cuộn lái tia, biến thế nguồn 
- Bộ dao động thạch anh, bộ lọc 
- Ăng ten 
- Đĩa CD, CD-ROM, DVD trắng 
- Màn hình vi tính 
- Modem 
- Tổng đài  

- Linh kiện đồ dập (tấm thép)                                                                     
- Linh kiện nhựa                                                                                          
- Linh kiện cao su   
- Linh kiện điện, điện tử 
- Linh kiện thủy tinh (ví dụ như 
màn hình vi tính) 
- Đĩa CD, CD-ROM, ổ DVD  
 
 

 
Trong các nhóm sản phẩm CNHT ngành điện tử này, cần xác định ưu tiên, 

chẳng hạn, cho nhóm linh kiện đồ dập và nhóm linh kiện nhựa. Vì đây là 2 ngành 

đã bắt đầu hình thành do CNHT ngành xe máy, cũng như được đánh giá là tương 

đối có lợi thế của Việt Nam.  

3.2.1.2 Chương trình phát triển CNHT ngành ĐTGD 

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đời sống ngày càng được cải thiện, nhu 

cầu về các loại sản phẩm ĐTGD ngày càng gia tăng, tạo nên một thị trường nội địa 

đầy tiềm năng ở Việt Nam, việc tạo ra được các thành phẩm ĐTGD có khả năng 

cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu là điều khó thực hiện được trong thời gian 

ngắn [4]. Trong lĩnh vực ĐTGD, Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam nên quan 
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tâm nhiều hơn đến sản xuất linh kiện phục vụ lắp ráp ngay trong nước, hơn là xây 

dựng thương hiệu ĐTGD nội địa, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt. Hình 3.1 cho 

thấy lại quy trình sản xuất ĐTGD mà tác giả đã giới thiệu ở chương 1. 

Hình 3.1 Quy trình sản xuất các sản phẩm ĐTGD 

Không kể Trung Quốc, các quốc gia trong khu vực đã trở thành các trung 

tâm cung cấp linh kiện điện tử cho thị trường toàn cầu. Hiện tại Vi ệt Nam khó có 

thể cạnh tranh với các quốc gia này về sản xuất linh kiện điện tử, nhất là các chi tiết 

có giá trị cao. Tận dụng lợi thế về dung lượng thị trường với dân số đông và đặc 

điểm nguồn nhân lực, doanh nghiệp Việt Nam có thể tập trung vào sản  xuất các chi 

tiết có kích thước lớn liên quan đến kim loại và nhựa cho ngành ĐTGD, từ đó mở 

rộng sang các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao hơn như ô tô, thiết bị máy 

nông nghiệp, máy xây dựng. Trong quá trình phát triển này, Việt Nam cũng có thể 

dần dần lựa chọn ra một số lĩnh vực linh kiện có giá trị cao hơn, đòi hỏi kỹ năng 
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khéo léo và tập trung vào đó để cung ứng toàn diện cho khu vực hay toàn cầu sau 

này. 

Theo kết quả nghiên cứu ở chương 2, CNHT ngành ĐTGD Việt Nam nên 

phát triển theo hướng tập trung vào các linh kiện kim loại, linh kiện nhựa và cao su. 

Việc sản xuất các linh kiện này tương đối phù hợp với trình độ hiện nay của các 

ngành công nghiệp Việt Nam, tận dụng được các lợi thế cạnh tranh quốc gia và 

quan trọng nhất là ít chịu tác động nhất của sự thay đổi vốn diễn ra rất nhanh chóng 

trong ngành CNĐT chủ yếu dựa trên sự phát triển của các linh kiện điện tử thông 

minh. 

 

Hình 3.2: Định hướng phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng 

Hiện nay, các linh kiện điện và điện tử có kích thước nhỏ và giá trị cao được 

nhập khẩu từ các nước trong khu vực vào Việt Nam để lắp ráp, các doanh nghiệp 

cung ứng cho các nhà lắp ráp trong lĩnh vực kim loại và nhựa cho ĐTGD cũng chủ 

yếu là doanh nghiệp FDI. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam hầu như đang đứng 

ngoài ngành ĐTGD, kể cả lĩnh vực lắp ráp lẫn lĩnh vực cung ứng sản xuất linh kiện. 

Trên cơ sở này, hình 3.2 cho thấy đề xuất và định hướng phát triển CNHT ngành 
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ĐTGD của tác giả. Trong đó, phần linh kiện điện tử sẽ được nhập khẩu từ bên 

ngoài, còn các linh kiện nhựa và kim loại được sản xuất cho ngành xe máy, ĐTGD, 

tiến tới cung ứng cho ô tô và các ngành chế tạo máy móc khác như máy xây dựng, 

máy công nghiệp, đóng tàu... 

Như vậy, để phát triển CNHT cho ngành ĐTGD, cần xác định rõ, một phần 

rất quan trọng của CNHT cho ngành này lại không nằm trong phạm vi ngành 

CNĐT theo cách phân loại của Việt Nam, mà lại thuộc các ngành công nghiệp 

khác. Vì vậy, các chính sách phát triển CNHT ngành ĐTGD Việt Nam đòi hỏi huy 

động năng lực tổng hợp cũng như sự liên kết đa ngành, như với ngành công nghiệp 

nhựa và công nghiệp cơ khí. Đây cũng là đặc trưng cơ bản của phát triển CNHT, 

nếu xác định theo các ngành hạ nguồn sẽ bao gồm nhiều tiểu ngành không nằm 

trong nội vi ngành công nghiệp đó. Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, một Chương 

trình phát triển CNHT ngành ĐTGD là cần thiết để thực hiện thí điểm. Kết quả của 

dự án này có thể áp dụng cho ngành công nghiệp hạ nguồn khác, như công nghiệp ô 

tô, đóng tàu, máy xây dựng. 

Tác giả đề xuất Chương trình phát triển CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam 

nên được chia làm 3 giai đoạn chủ yếu:  

● Giai đoạn 1: phát triển các doanh nghiệp sản xuất linh kiện kim loại và linh 

kiện nhựa cho ngành ĐTGD, dựa trên năng lực sẵn có của các doanh nghiệp đang 

cung ứng cho công nghiệp xe máy, đồng thời với việc kêu gọi thu hút đầu tư nước 

ngoài vào sản xuất linh kiện trong 2 lĩnh vực này. Giai đoạn này đòi hỏi các chính 

sách liên kết doanh nghiệp mạnh cũng như các chương trình hỗ trợ hiệu quả từ phía 

Chính phủ, để các doanh nghiệp cung ứng xe máy ở lĩnh vực kim loại và nhựa có 

thể nâng cấp sản xuất, chuyển sang cung ứng cho các nhà lắp ráp ĐTGD những linh 

kiện đơn giản, hoặc cung ứng cho các doanh nghiệp FDI cung ứng trong ngành 
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ĐTGD. Trong cuộc khảo sát của tác giả, đã có một số các doanh nghiệp thành công 

trong việc nâng cấp công nghệ, mở rộng sản xuất từ công nghiệp xe máy sang 

ĐTGD như: công ty nhựa Hà Nội, công ty Daiwa Việt Nam sản xuất linh kiện 

nhựa, công ty Cát Thái sản xuất linh kiện nhựa, công ty Tân Hoà sản xuất linh kiện 

kim loại. Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp này, việc hỗ trợ liên kết với 

khách hàng trong lĩnh vực ĐTGD, nhất là những cam kết về hợp đồng cũng như 

tiêu chuẩn chất lượng trong ngành này là quan trọng nhất.  

Như vậy, để hỗ trợ cho giai đoạn 1 này, các giải pháp hỗ trợ cho doanh 

nghiệp cung ứng nên tập trung vào việc tạo dựng các liên kết giữa các công ty lắp 

ráp ĐTGD với các nhà cung ứng có sẵn đang gia công cho ngành xe máy. Các giải 

pháp hỗ trợ tài chính cần chú trọng đặc biệt, vì các DNNVV đang gia công cho 

ngành xe máy chắc chắn cần đầu tư để nâng cấp máy móc thiết bị khi cung ứng cho 

nhóm khách hàng mới thuộc ngành ĐTGD. Trong giai đoạn này, dự án cần tìm ra 

các tác nhân cụ thể để thực hiện thí điểm, bao gồm cả các doanh nghiệp cung ứng 

lẫn các nhà lắp ráp ĐTGD.  

● Giai đoạn 2: các doanh nghiệp sản xuất linh kiện nhựa và kim loại phát 

triển công nghệ, cung ứng sản phẩm cho các ngành khác đòi hỏi trình độ cao hơn 

ngành ĐTGD, như linh kiện nhựa và kim loại cho lắp ráp ô tô. Đồng thời với việc 

mở rộng theo chiều ngang, giai đoạn này cũng hướng đến mở rộng sản xuất theo 

chiều sâu trong các doanh nghiệp cung ứng.  

Mở rộng kinh doanh theo chiều sâu đồng nghĩa với việc mở rộng các qui 

trình đặc biệt. Các nhà cung cấp linh kiện sẽ bổ sung các hoạt động tạo thêm giá trị 

gia tăng và có thể nâng giá thành tính trên đơn vị của các linh kiện. Lấy các linh 

kiện nhựa làm ví dụ, các nhà cung cấp có thể sản xuất các linh kiện phức tạp hơn, 
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khó hơn hoặc thiết kế máy đúc để sản xuất. Khách hàng của họ, nhà lắp ráp đa quốc 

gia sẵn sàng trả các chi phí tăng thêm này, bởi vẫn thấp hơn khi họ nhập khẩu.  

Một trường hợp thành công của việc mở rộng kinh doanh theo chiều dọc là 

công ty TNHH Muto Việt Nam vừa sản xuất linh kiện nhựa, vừa sản xuất máy đúc 

nhựa cho máy ảnh kỹ thuật số theo giấy phép của dự án xuất khẩu. Một hướng nữa 

cho việc mở rộng theo chiều dọc là bước vào qui trình lắp ráp phụ theo hợp đồng. 

Một nhà cung cấp linh kiện nhựa có thể bắt đầu tham gia vào qui trình lắp ráp phụ 

bằng việc cung cấp các vỏ nhựa của TV với các nút hoặc bảng chu vi… Điều này 

cho phép các nhà cung cấp tăng thêm giá trị cho sản phẩm của họ, từ đó làm tăng 

giá đơn vị của linh kiện cũng như tổng doanh số bán hàng. Theo cách này thì chi 

phí sản xuất không tăng đáng kể, bởi vì không có tích tụ vốn mà chỉ đòi hỏi tăng 

thêm lao động [18]. Như vậy, ở giai đoạn này các nhà cung ứng phải được hỗ trợ 

nhiều hơn về kỹ thuật và tiêu chuẩn của các quy trình sản xuất. 

● Giai đoạn 3: phát triển các linh kiện nhựa và kim loại kích thước nhỏ, tiêu 

hao nguyên vật liệu ít với giá trị cao, đồng thời phát triển linh kiện điện tử. Trong 

đó giai đoạn 3 có thể bắt đầu khi giai đoạn 2 đã phát triển mạnh, nhưng không tuỳ 

thuộc vào kết quả của giai đoạn 2.  

Bảng 3.2 tóm tắt chương trình phát triển CNHT ngành ĐTGD theo 3 giai 

đoạn của tác giả. Có thể nói, mục tiêu của 2 giai đoạn đầu nhằm đến việc thay thế 

các sản phẩm linh phụ kiện nhập khẩu, giai đoạn 3 tuy cũng thay thế nhập khẩu 

nhưng còn hướng đến xuất khẩu. Cần phải nhấn mạnh rằng, Việt Nam hiện nay đã 

xuất khẩu linh kiện điện tử, nhưng lại không có khả năng thay thế nhập khẩu các 

linh kiện điện tử dùng cho nhu cầu trong nước, bởi các nhà máy xuất khẩu linh kiện 

điện tử hiện nay ở Việt Nam, như Fujitsu, Foxconn… đang nằm trong sản xuất nội 

vi của các TĐĐQG hướng đến thị trường toàn cầu. Việc kêu gọi đầu tư vào 2 giai 
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đoạn này cũng tương đối khác nhau. Trong khi giai đoạn 1 đòi hỏi đầu tư nước 

ngoài không nhiều lắm, thì giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đòi hỏi sự dẫn dắt rất lớn của 

các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này. 

Bảng 3.2: Đề xuất chương trình phát triển CNHT ngành ĐTGD ở Việt Nam 

Giai 

đoạn 

Mục tiêu Thành phần tham gia chính 

1 - Phát triển doanh nghiệp sản xuất 

cơ khí và nhựa cung ứng cho 

ĐTGD, trên cơ sở các doanh nghiệp 

đang cung ứng cho ngành xe máy 

- Kêu gọi các nhà cung ứng FDI 

trong lĩnh vực kim loại và nhựa 

- Các công ty lắp ráp ĐTGD có vốn 

đầu tư nước ngoài 

- Các nhà cung ứng nhựa và kim 

loại hiện tại cho công nghiệp xe 

máy 

- Các doanh nghiệp cung ứng FDI 

2 - Mở rộng theo chiều ngang: cung 

ứng cho các ngành hạ nguồn khác, 

như ô tô 

- Mở rộng theo chiều dọc: đầu tư 

nâng cấp kỹ thuật công nghệ 

- Các công ty lắp ráp ĐTGD và ô tô   

- Các nhà cung ứng nhựa và kim 

loại hiện tại cho ĐTGD 

 

3 - Phát triển các linh kiện nhựa và 

kim loại có kích thước nhỏ, tiêu hao 

nguyên vật liệu nhiều, giá trị cao  

- Phát triển doanh nghiệp cung ứng 

linh kiện điện tử, đáp ứng nhu cầu 

lắp ráp trong nước và xuất khẩu 

- Xuất khẩu các linh kiện nhựa và 

kim loại kích thước nhỏ  

- Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất 

linh kiện 

- Các doanh nghiệp cung ứng trong 

nước phát triển mạnh nhất qua 2 

giai đoạn kể trên 

- Các tập đoàn lắp ráp có chi nhánh 

tại nước ngoài 
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3.2.1.3 Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ  

Cho đến nay, cách thức hoạch định chiến lược, quy hoạch công nghiệp của 

Việt Nam vẫn theo kiểu áp đặt từ trên xuống, mang nhiều tính chủ quan, được định 

lượng quá nhiều và thiếu thực tiễn. Mục tiêu của các tài liệu hoạch định này vẫn 

chưa hướng đến doanh nghiệp và hầu như không thể hiện được vai trò của hệ thống 

doanh nghiệp. Riêng đối với phát triển CNHT, cách thức đặt vấn đề và xây dựng 

bản Quy hoạch phát triển CNHT của Bộ Công Thương năm 2007 đã có nhiều điểm 

không còn phù hợp so với tình hình hiện nay, khi CNHT đã trở thành một đòi hỏi 

cấp bách và được phổ biến rộng rãi hơn rất nhiều. Dựa trên bản quy hoạch này, Bộ 

Công Thương đang soạn thảo Nghị định khuyến khích phát triển CNHT, đây là công 

việc có ý nghĩa to lớn, thiết thực đối với phát triển CNHT và các ngành công nghiệp 

ở Việt Nam. Tuy nhiên, do cách đặt vấn đề từ ban đầu, việc xác định các ngành, 

doanh nghiệp, sản phẩm được ưu đãi, xây dựng chính sách ưu đãi đang gặp phải 

nhiều vấn đề khó giải quyết, khó thực hiện vì quá dàn trải và không phù hợp với 

quốc tế. Đã đến lúc Việt Nam cần điều chỉnh bản quy hoạch CNHT này. Tác giả có 

một số đề xuất liên quan đến vấn đề này: 

(i) Xác định các ngành cung ứng trong phát triển CNHT 

Theo bản quy hoạch này, cách thức đặt vấn đề phát triển CNHT của Việt 

Nam hiện nay là trên cơ sở các ngành công nghiệp hạ nguồn. Trong đó, phát triển 

CNHT được hoạch định theo kiểu: mỗi ngành công nghiệp hạ nguồn (thuộc 5 ngành 

ưu tiên: ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may, da giày) có một ngành CNHT tương ứng. 

Như vậy, bản chất của quy hoạch này là tập hợp của 5 quy hoạch ngành, với sự tập 

trung hơn vào phần chuỗi cung ứng trong mỗi ngành. 

Với bản quy hoạch CNHT Việt Nam hiện nay, nhiều địa phương lớn về phát 

triển công nghiệp bắt đầu xây dựng quy hoạch CNHT của địa phương mình với dự 
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định phát triển CNHT cho tất cả các ngành công nghiệp: hoá dầu, chế biến nông 

lâm thuỷ hải sản, vật liệu xây dựng… Rõ ràng là ngành công nghiệp nào cũng đòi 

hỏi các lực lượng hỗ trợ để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, tuy nhiên, thuật ngữ 

CNHT để chỉ những ngành sản xuất có thể cung ứng cho nhiều ngành công nghiệp 

tương đối tương đồng nhau. Lúc này mới có khái niệm “các ngành công nghiệp hỗ 

trợ”, còn nếu là lực lượng hỗ trợ nội vi trong một ngành công nghiệp hạ nguồn thì 

không cần đến thuật ngữ riêng như vậy. Do đó, cần xác định rõ, không phải ngành 

công nghiệp nào, địa phương nào cũng có thể phát triển CNHT như phát triển công 

nghiệp nói chung. 

Theo kinh nghiệm của các quốc gia đi trước, các ngành CNHT đều được xác 

định trên cơ sở các ngành cung ứng. Bởi lẽ, bản thân CNHT của một ngành công 

nghiệp, như CNHT ngành điện tử gia dụng bao gồm rất nhiều sản phẩm từ nhiều 

ngành khác, những ngành cung ứng này có thể đáp ứng cho nhiều ngành hạ nguồn 

khác nữa, chứ không phải chỉ một mình ĐTGD. Trên thực tế, CNHT chỉ có thể phát 

triển được, khi các ngành cung ứng có thể đáp ứng cho nhiều ngành công nghiệp 

khác nhau. Nhật Bản đã giới hạn các ngành CNHT bao gồm: công nghiệp sản xuất 

các linh kiện kim loại, công nghiệp sản xuất các linh kiện nhựa và cao su, công 

nghiệp sản xuất các linh kiện điện và điện tử [99]. Nếu Việt Nam cũng xác định như 

vậy, 03 ngành hỗ trợ này có thể cung ứng cho các ngành: công nghiệp xe máy, công 

nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy xây 

dựng, đóng tàu…  

Cách xác định CNHT như trong bản quy hoạch tiếp tục bộc lộ các thiếu sót, 

khi Nghị định khuyến khích phát triển CNHT được Bộ Công Thương soạn theo dựa 

chủ yếu vào bản Quy hoạch này (phụ lục 4). Nếu theo danh mục các sản phẩm 

CNHT sẽ được ưu đãi trong phụ lục của Dự thảo Nghị định, các sản phẩm CNHT 
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cho ngành điện tử hoàn toàn không có các chi tiết liên quan đến kim loại và nhựa. 

Theo đó, sản phẩm CNHT ngành Điện tử - Tin học gồm: vật liệu sản xuất linh kiện 

điện tử, tụ điện chíp, điện trở chíp, cuộn dây biến thế; mạch tích hợp; loa điện động, 

bột từ, lõi từ cho cuộn lái tia, biến thế nguồn, bộ dao động thạch anh, bộ lọc; ăng 

ten; đĩa CD, CD-ROM, DVD trắng; màn hình vi tính; modem; tổng đài (xem thêm 

phụ lục 5). Các chi tiết linh kiện liên quan đến kim loại được liệt kê trong sản phẩm 

CNHT của ngành cơ khí chế tạo nhưng không rõ ràng. Riêng nhóm sản phẩm là các 

linh kiện nhựa, vốn là phần quan trọng trong ngành ĐTGD hay xe máy, gần như 

không được đề cập đến trong bản dự thảo nghị định. (Trong danh mục sản phẩm 

CNHT, các linh kiện nhựa chỉ được nhắc đến trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô, 

được gọi chung là: “chi tiết nhựa”-xem thêm phụ lục 4). 

Đây cũng là điểm khác biệt của Việt Nam so với các quốc gia khác. Có lẽ, 

việc xác định 5 ngành trọng tâm trong phát triển CNHT của Việt Nam bao gồm cả 

Da giày và Dệt may đã làm cho quy hoạch CNHT buộc phải tách bạch và dựa trên 

các ngành công nghiệp hạ nguồn, dẫn đến các điểm bất cập khi đưa ra danh mục sản 

phẩm theo mỗi ngành. Theo tác giả, hai ngành công nghiệp kể trên thuộc nhóm 

thâm dụng lao động, Chính phủ đã có các chương trình phát triển riêng, không nên 

xếp cùng vào với nhóm công nghiệp chế tạo như ô tô, xe máy, cơ khí, điện tử để 

phát triển CNHT. Nếu chỉ tập trung cung ứng cho các ngành hạ nguồn trong lĩnh 

vực công nghiệp chế tạo: cơ khí, điện điện tử, ô tô, xe máy, đóng tàu… quy hoạch 

CNHT mới có thể được xây dựng trên cơ sở 03 ngành cung ứng vừa đề xuất. Bản 

quy hoạch phát triển CNHT cần đặt ra mục tiêu cung ứng của CNHT là các ngành 

công nghiệp chế tạo.  

Như vậy, theo tác giả, quy hoạch CNHT Việt Nam nên xác định lại, bao gồm 

quy hoạch cung ứng các linh kiện kim loại, quy hoạch cung ứng các linh kiện nhựa 
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và cao su, quy hoạch cung ứng các linh kiện điện và điện tử. Nếu giới hạn lại và 

đồng thời mở rộng ra như vậy, các địa phương có thể đánh giá khả năng phát triển 

CNHT của địa phương mình, thay vì cách hiểu: cứ có ngành công nghiệp hạ nguồn 

thì phải có CNHT cho ngành đó như hiện nay. Và như vậy, Dự thảo Nghị định cũng 

cần điều chỉnh phụ lục các sản phẩm CNHT theo 3 nhóm ngành kể trên.  

(ii)  Điều chỉnh khái niệm công nghiệp hỗ trợ 

Như  đã phân tích ở chương 1, khái niệm CNHT mà Bộ Công Thương đưa ra 

năm 2007 là quá rộng, bao gồm hầu như toàn bộ chuỗi giá trị của mỗi ngành công 

nghiệp, từ khâu nguyên vật liệu cho đến các hoạt động marketing. Điều này sẽ gây 

khó khăn cho việc xây dựng các chính sách phát triển CNHT, các ưu đãi, các 

chương trình ưu tiên phát triển CNHT. Đây cũng là lý do mà sau 3 năm phê duyệt, 

hầu như các hoạt động phát triển CNHT vẫn ở giai đoạn khởi động. Theo tác giả, 

trong điều kiện Việt Nam hiện nay, khái niệm CNHT nên được giới hạn lại trong 2 

khâu: linh phụ kiện và lắp ráp phụ. Nghĩa là CNHT của Việt Nam nên được định 

nghĩa gần tương tự như Nhật Bản hoặc các quốc gia trong khu vực. Thuật ngữ 

CNHT cũng cần được định nghĩa cụ thể, dễ hiểu, vì các chính sách phát triển 

CNHT đều được xây dựng từ khái niệm này.  

Theo tác giả, nên định nghĩa như sau: hệ thống sản xuất CNHT chỉ toàn bộ 

việc tạo ra và cung ứng những linh phụ kiện để tham gia vào hình thành các sản 

phẩm hoàn thiện cho người tiêu dùng. Sản phẩm CNHT chủ yếu bao gồm một số 

lĩnh vực như: kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử, nhằm cung ứng cho các 

ngành công nghiệp chế tạo. 

(iii)  Xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp hỗ trợ 

Bản quy hoạch CNHT hiện nay của Việt Nam nêu ra 5 ngành ưu tiên, tuy 

nhiên, theo như phân tích kể trên, các ngành này chưa được coi là ưu tiên. 
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Sau khi đã xác định lại định nghĩa CNHT và giới hạn các ngành cung ứng 

của Việt Nam trong 3 lĩnh vực: kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử, có thể 

thấy CNHT đã thu hẹp hơn nhiều, tuy nhiên cũng đã mở rộng ra thêm. Theo kinh 

nghiệm các quốc gia đi trước, cần tìm ra lĩnh vực ưu tiên trong 3 nhóm ngành này, 

nhằm đáp ứng việc sản xuất các sản phẩm ở hạ nguồn: xe máy, điện tử, ô tô, đóng 

tàu, máy xây dựng, máy nông nghiệp, máy công nghiệp… Xác định ưu tiên có thể 

dựa trên nhu cầu và định hướng phát triển các ngành hạ nguồn và cũng có thể dựa 

trên năng lực trong các ngành chế tạo của Việt Nam.  

Theo tác giả, Việt Nam được Nhật Bản đánh giá khá cao trong công nghiệp 

cơ khí, Chính phủ hoàn toàn có thể lựa chọn việc cung ứng các linh kiện kim loại 

làm ưu tiên trong giai đoạn phát triển 10 năm tới. Trong đó, đối với mỗi ngành công 

nghiệp hạ nguồn đã được xác định là mũi nhọn của quốc gia (như điện tử, ô tô, xe 

máy) cần lên danh mục các linh phụ kiện kim loại mà Việt Nam có thể phát triển và 

cung ứng rộng khắp. Kết quả nghiên cứu khảo sát các doanh nghiệp cũng cho thấy, 

trong ngành này, không chỉ có các sản phẩm cơ khí chế tạo mới được hưởng ưu đãi, 

mà cả các quy trình xử lý, như: mạ, xử lý bề mặt; xử lý nhiệt; đúc, rèn; hàn cần 

được đưa vào danh mục ưu tiên của phát triển CNHT. Đây cũng là điểm cần bổ 

sung vào bản Dự thảo Nghị định, cũng như cần chỉnh sửa trong Quy hoạch các 

ngành CNHT của Việt Nam. 

Chỉ khi lựa chọn được lĩnh vực CNHT cụ thể như vậy để đầu tư nguồn lực 

cho mọi mặt, kể cả sản xuất nguyên vật liệu ngay trong nội địa cho chế biến linh 

kiện kim loại, cũng như xây dựng các chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và 

các tập đoàn nước ngoài, CNHT Việt Nam mới có thể từng bước được hình thành 

vững chắc. 

(iv) Chương trình hành động quốc gia về công nghiệp hỗ trợ 
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Việt Nam hiện nay vẫn chưa có được một chương trình hành động quốc gia 

về CNHT. Gần đây, trong khuôn khổ “Sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản”, tiểu 

mục về phát triển CNHT, các bên đã đề xuất một chương trình hành động khá tổng 

quát về phát triển về CNHT ở Việt Nam. Tuy vậy, chương trình này vẫn có nhiều 

điểm trùng lắp với chính sách phát triển dài hạn, bao hàm quá nhiều vấn đề, nên khó 

thực hiện và chưa có các phân đoạn thời gian cụ thể cũng như các mục tiêu đặt ra 

theo mỗi giai đoạn. Từ kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực đã nghiên cứu 

ở chương 1, Chính phủ nên giao cho cơ quan quản lý nhà nước về CNHT, trước mắt 

là Bộ Công Thương xây dựng ngay Chương trình hành động quốc gia về CNHT, 

giai đoạn từ 2010 đến 2025. Theo tác giả, chương trình hành động sẽ có 3 giai đoạn 

chính và các nội dung như sau: 

● Giai đoạn 2010-2015: Xây dựng thể chế và hình thành năng lực. Trong giai 

đoạn này, các nội dung cần tập trung giải quyết: Xây dựng nhận thức về sản xuất 

CNHT; đánh giá năng lực sản xuất và xây dựng CSDL về CNHT của Việt Nam 

theo 3 ngành cung ứng kể trên; tập trung thu hút các doanh nghiệp FDI vào sản xuất 

linh phụ kiện; xây dựng các khung chính sách thể chế tạo điều kiện thu hút đầu tư 

vào CNHT như Nghị định khuyến khích phát triển CNHT, các văn bản pháp lý liên 

quan đến các sắc thuế, cơ chế hợp đồng, tiêu chuẩn sản phẩm linh kiện, xây dựng hạ 

tầng để phát triển CNHT như các khu CNHT dành cho doanh nghiệp FDI với các 

ưu đãi đầu tư mạnh nhất, hình thành các Vườn ươm doanh nghiệp CNHT và đánh 

giá khả năng phát triển các Cụm liên kết ngành. Mục tiêu của giai đoạn này là thu 

hút lớn nhất đầu tư nước ngoài vào sản xuất phụ trợ ở Việt Nam, thông qua các 

chính sách ưu đãi khuyến khích. 

●  Giai đoạn 2015-2020: Xây dựng năng lực cung ứng nội địa. Giai đoạn này 

Chính phủ cần tập trung chuyển giao năng lực cung ứng từ các doanh nghiệp FDI 
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sang các doanh nghiệp nội địa với việc tập trung vào các chương trình hỗ trợ liên 

kết mạnh với các đối tác cụ thể của cả phía doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội 

địa. Trong giai đoạn này, danh mục linh kiện nội địa hoá nên được công bố cùng 

với các ưu đãi về thuế, đất đai, thị trường... để hấp dẫn các doanh nghiệp nội địa và 

FDI đầu tư. Sự liên kết giữa 3 h́nh thức: Khu CNHT, Vườn ươm doanh nghiệp 

CNHT và các Cụm liên kết ngành nên được tập trung phát triển trong giai đoạn này. 

Mục tiêu của giai đoạn này là chuyển giao phát triển CNHT sang các doanh nghiệp 

nội địa. 

●  Giai đoạn 2020-2025: Xây dựng năng lực cung ứng quốc tế. Qua 2 giai 

đoạn kể trên, Việt Nam đã bước đầu xác định được khả năng tham gia của mình vào 

MLSX quốc tế, dựa trên năng lực sản xuất cung ứng của mình. Giai đoạn này, 

Chính phủ cần nhắm đến thị trường quốc tế với các linh phụ kiện có giá trị gia tăng 

cao. Mục tiêu của giai đoạn này là đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và Việt 

Nam bắt đầu xuất khẩu linh phụ kiện của một số ngành.  

Cũng như sự đa dạng của các ngành CNHT, nội dung của các chương trình 

hành động này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan chính phủ và sự điều hành 

tích cực của đơn vị chịu trách nhiệm chính. Do vậy, Việt Nam cần khẩn trương có 

một cơ quan quản lý nhà nước về CNHT làm đầu mối triển khai hiệu quả và toàn 

diện các hoạt động liên quan đến CNHT trên cả nước. 

3.2.1.4 Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ 

(i) Thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp hỗ trợ 

Hoạt động phát triển CNHT trong thời gian qua chưa hiệu quả và còn nhiều 

phân tán một phần bởi không có cơ quan quản lý nhà nước làm đầu mối, chịu trách 

nhiệm về vấn đề này. Với vai trò to lớn của phát triển CNHT đối với nền kinh tế, 

đặc biệt là công nghiệp, Chính phủ cần chỉ đạo thành lập cơ quan đầu mối quản lý 
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nhà nước về CNHT, có thể đặt tại Bộ Công Thương. Bên cạnh các công việc liên 

quan đến chính sách cho CNHT, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan 

đầu mối là hàng năm nên ban hành “sách trắng” về CNHT, hay dưới dạng hệ thống 

cơ sở dữ liệu về các ngành CNHT.  

Dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển CNHT đang được Bộ Công 

Thương trình Chính phủ, trong đó có đề xuất thành lập cơ quan quản lý nhà nước về 

CNHT. Theo tác giả, một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu như “Cục Phát triển 

CNHT” là phù hợp với vai trò và nhiệm vụ, cũng như hợp lý trong việc xúc tiến 

khuyến khích đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sản xuất CNHT. 

(ii)  Xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển CNHT  

Do vai trò của CNHT đối với nền kinh tế, cần thể chế hóa việc khuyến khích 

phát triển CNHT bằng các văn bản mang tính pháp lý của Chính phủ. Trong đó có 

các điểm chính cần làm rõ: 

 (1) Thể chế hoá các quy định về cơ chế hợp đồng 

Quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong các ngành CNHT 

được dựa chủ yếu trên cơ chế hợp đồng chính thức và không chính thức. Như vậy, 

để tránh các rủi ro có thể xảy đến cho doanh nghiệp tham gia liên kết, cần phải 

chuẩn bị trước các quy định, chế tài liên quan đến việc đảm bảo thực hiện các hợp 

đồng này, nhất là các hợp đồng không chính thức. Điều này rất cần đến vai trò trung 

gian khách quan và chủ động của Chính phủ và các cơ quan hỗ trợ khác, được gọi 

chung là các nhà cung cấp dịch vụ.  

(2) Xây dựng các hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện 

 Đây là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam dành cho các bán thành 

phẩm, các chi tiết linh phụ kiện của các ngành CNHT. Nên xem xét đến các tiêu 
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chuẩn quy định quốc tế cũng như các tiêu chuẩn sẵn có của các TĐĐQG đang có 

mặt trên thị trường Việt Nam trong mỗi lĩnh vực khi xây dựng hệ thống này. Trên 

cơ sở này, xây dựng cơ chế quản lý chất lượng sản xuất và giám sát các hoạt động 

sản xuất theo kiểu Việt Nam để nâng cao chất lượng sản phẩm trong từng ngành, 

kiểu như các bộ tiêu chuẩn 5S, JIT của Nhật Bản, hiện đang được một số doanh 

nghiệp sản xuất linh kiện ở Việt Nam áp dụng.  

(3) Chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất CNHT 

Các chính sách này liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, ưu đãi giá thuê 

đất, thuế (trong chừng mực không vi phạm các cam kết hội nhập, như thuế thu nhập 

doanh nghiệp, các chính sách thuế gián tiếp, giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất 

linh phụ kiện phục vụ thị trường nội địa, các hỗ trợ về thủ tục…), cũng như các trợ 

giúp gián tiếp thông qua các khoá đào tạo về nhân lực. Các chính sách trợ giúp gián 

tiếp cũng có thể liên quan đến các biện pháp tăng cường liên kết kinh doanh giữa 

doanh nghiệp các ngành khác nhau, các lĩnh vực khác nhau. 

 Chính sách ưu đãi các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất CNHT có hướng 

hợp tác với nước ngoài để trở thành những nhà máy “vệ tinh„ cũng như đối với các 

doanh nghiệp FDI sẵn sàng đứng ra thu nhận các doanh nghiệp Việt Nam trở thành 

vệ tinh. Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, cần xây dựng các chương trình cụ thể trong 

mỗi ngành như ô tô, điện tử với các tác nhân tích cực cả từ hai phía cung và cầu. Ở 

Việt Nam, qua khảo sát của tác giả, có thể chọn Toyoya Việt Nam, Canon, Sanyo 

và các doanh nghiệp cung ứng Việt Nam như Tân Hoà, Cơ khí dụng cụ xuất khẩu, 

Nhựa Hà nội… tham gia vào các chương trình thí điểm này. 

(4) Chính sách ưu đãi phát triển hạ tầng cho CNHT 

Các khu CNHT, các cụm liên kết ngành liên quan đến CNHT, các Vườn ươm 

doanh nghiệp cho CNHT cần được nhận ưu đãi để phát triển. Chính phủ cần đầu tư 
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và dành kinh phí đào tạo nhân lực cho các ngành CNHT thông qua việc cải tiến các 

chương trình đào tạo của các trường cao đẳng, dạy nghề trong các lĩnh vực công 

nghiệp, xây dựng các chương trình đạo tạo tại chỗ hoặc kết hợp với doanh nghiệp 

sản xuất. 

   (5) Thiết lập cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ 

Thiết lập CSDL về CNHT sẽ giải quyết tình trạng thiếu thông tin và mở rộng 

giao dịch giữa các bên tham gia vào CNHT. Hệ thống cơ sở dữ liệu giúp cả 2 phía 

cung và cầu có thể nhìn nhận và xây dựng các chương trình dài hạn với các đối tác 

chiến lược trong lĩnh vực mà mình quan tâm. Hiện tại có nhiều đơn vị cung cấp các 

danh bạ hoặc thông tin doanh nghiệp như VCCI, các Sở Kế hoạch Đầu tư, các 

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Cục phát triển DNNVV, tuy nhiên, các dữ liệu vẫn 

dừng lại ở dạng danh bạ tra cứu sơ sài, chưa có các thông tin cụ thể thiết thực liên 

quan đến năng lực sản xuất cung ứng và không được cập nhật thường xuyên. 

Một CSDL cho CNHT đòi hỏi các nội dung cụ thể và cập nhật hơn nhiều. 

Qua tiếp xúc và nghiên cứu doanh nghiệp, cả bên lắp ráp cũng như cung ứng, dựa 

trên các CSDL về CNHT của Nhật Bản và Thái Lan, tác giả đề xuất các nội dung cơ 

bản của một CSDL cho CNHT sản xuất các linh kiện kim loại bao gồm như sau 

(bảng 3.3): 

Bảng 3.3: Đề xuất nội dung CSDL cho CNHT các linh kiện kim loại  

Công ty 
Company 

  

Số lượng lao 
ñộng 
Worker 
Number 

Công nhân 
Worker 

  Doanh 
thu  
Turnover 

  
Kỹ sư 
Engineer 

  

Địa chỉ 
Address 

Địa chỉ 
Address 

  

Số ñiện thoại 
Tel 

  



 

 

127

Fax   

Website - 
Email 

    

Giám ñốc 

Tên 
Name 

  

Số ñiện thoại 
Tel 

  

Email   

Tiêu chuẩn/ 
chất lượng 
Quality/ 
standard 

ISO JIS DIN 

5S Others 

  

Chuyên ngành gia công 
Process 

Nhóm sản phẩm 
Product Group 

Giới thiệu sơ lược 
Profile about 

company 
Gia công áp 
lực 
Pressure 
process 

  
Khung xe 
Frame Body 

  

  

Đúc 
Casting 

  
Động cơ 
Engine 

  

Gia công cắt 
gọt 
Cutting 
process 

  
Điện 
Electricity part 

  

Hàn 
Welding 

  
Nhựa - cao su 
Plastic - 
Rubber Part  

  

Xử lý bề mặt 
Surface 
treatment 

  
Khuôn gá 
kiểm 
Mould - Jig 

  

Nhựa - cao su 
Plastic - 
Rubber 

  

Khác 
Others 

  Điện 
Electricity 

  

Khác 
Others 

  

Sản phẩm tiêu 
biểu 
Typical Product 

  

Năng lực sản 
xuất 
Capacity 
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Máy móc tiêu 
biểu 
Typical 
Machine 

  

Khách hàng 
tiêu biểu 
Typical 
Customer 

  

Cơ sở dữ liệu này cần được tiến hành điều tra lần đầu và được cập nhật 

thường xuyên bởi chính các doanh nghiệp tham gia. Đơn vị đầu mối quản lý nhà 

nước về CNHT cũng có thể triển khai các dự án mẫu trong những năm đầu tiên, 

trong đó giới hạn các lĩnh vực ưu tiên và số doanh nghiệp đăng ký để việc quản lý 

CSDL có hiệu quả thực sự. Sau đó có thể bàn giao CSDL này cho các địa phương 

hoặc các hiệp hội doanh nghiệp. Thêm vào đó CSDL phải đầy đủ, chi tiết chính xác, 

có sự cam kết của các doanh nghiệp đăng ký, chứ không chỉ đơn giản là một danh 

bạ các công ty trong lĩnh vực phụ trợ. CSDL có thể được thể hiện dưới dạng sách 

tra cứu xuất bản hàng năm, nhưng tốt nhất là cả dưới dạng website cập nhật thường 

xuyên.  

 (6) Nâng cao nhận thức về sản xuất công nghiệp hỗ trợ  

Bên cạnh hệ thống mô hình đề xuất, hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, đặc 

biệt là các doanh nghiệp nhà nước với vai trò chủ đạo nền kinh tế trong nhiều năm 

vẫn đang nắm giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Kêu gọi lực lượng 

doanh nghiệp này tham gia sản xuất CNHT, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất 

cơ khí, điện điện tử, nhựa cao su… dần biến thành các tập đoàn lớn chuyên cung 

ứng và xuất khẩu chi tiết linh kiện cho thị trường quốc tế có thể là một mục tiêu 

không quá xa đối với các DNNN của Việt Nam. Trong “cuộc chơi” đó, vai trò quan 

trọng nhất thuộc về bản thân các doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài quyết tâm của các cơ 

quan quản lý, cần phải đánh thức nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc 

liên kết, tập hợp, phân công sản xuất và chuyên môn hoá. Cần thực hiện các chương 
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trình quảng bá và đào tạo mạnh mẽ về tư duy sản xuất mới, cách thức sản xuất theo 

kiểu mạng lưới đến hệ thống các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNN. Yêu cầu này đòi 

hỏi sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa 

phương trong việc xây dựng và ban hành những chính sách, chương trình hỗ trợ liên 

kết mang tính chỉ đạo và định hướng.  

Nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo cải cách triệt để DNNN, quan tâm theo hướng 

chuyên môn hoá, loại bỏ cách sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất trọn gói, đóng cửa 

trong ngành mình, khu vực của mình.  Đặc biệt khuyến khích và hỗ trợ các doanh 

nghiệpvì đây là nòng cốt trong quá trình phát triển CNHT quốc gia, là lực lượng 

tiên phong trong việc đón nhận các chuyển giao công nghệ, tài chính, kỹ thuật, nhân 

lực từ các tập đoàn nước ngoài thông qua việc phát triển liên kết.  

3.2.1.5  Đề xuất hệ thống mô hình phát triển CNHT ở Việt Nam 

Nhìn lại mạng lưới trong mô hình lý thuyết trò chơi, có thể thấy, chính sách 

phát triển CNHT không thể chỉ tính đến nhu cầu và năng lực của nội vi một ngành 

công nghiệp nằm trong một quốc gia, mà cần xem xét đến bức tranh rộng hơn, bao 

gồm các TĐĐQG và các nhà cung ứng nước ngoài đang có trên thị trường. Việc 

kêu gọi nhà cung ứng FDI sản xuất phụ trợ vào đầu tư tại Vi ệt Nam sẽ giúp chúng 

ta có thể nhìn nhận năng lực cung ứng của các “người chơi” khác, và dần dần tham 

gia vào MLSX đó, khi doanh nghiệp nội địa cung ứng cho những công ty FDI sản 

xuất linh kiện này.  

Như chương 1 đã phân tích, để phát triển CNHT, các quốc gia đi trước tập 

trung vào thu hút FDI và bằng quy định tỉ lệ nội địa hoá đối với các doanh nghiệp 

FDI. Từ hai chính sách này, các ngành công nghiệp trong nước đã được nhận 

chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp nước ngoài. Công nghiệp Việt Nam 

cũng như ngành ĐTGD đã bỏ qua giai đoạn đó. Trong bối cảnh hiện nay, các chính 
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sách liên quan đến yêu cầu nội địa hoá là hết sức nhạy cảm vì vi phạm các quy định 

tự do hoá thương mại. Vì thế, bên cạnh các chính sách phát triển khuyến khích đầu 

tư vào CNHT như đã trình bày, cần có một số công cụ phát triển CNHT sắc nét để 

thu hút và nhận chuyển giao từ các doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp nội địa. 

Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, Thái Lan và Ma-lay-xi-a trong ngành ĐTGD, tác giả 

đề xuất công cụ liên quan đến phát triển CNHT ở Việt Nam với 3 mô hình (hình 

3.3). Đây cũng là 3 bước đi quan trọng để hình thành hệ thống doanh nghiệp, dành 

cho các giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong Kế hoạch hành động quốc gia về CNHT đề 

xuất ở trên.  

 

Hình 3.3 Đề xuất hệ thống mô hình phát triển CNHT ở Việt Nam 

Các khu CNHT, nơi thu hút doanh nghiệp FDI sản xuất phụ trợ là bước đi 

đầu tiên cần được quan tâm ưu đãi để tạo ra lực lượng sản xuất phụ trợ và năng lực 

cung ứng của nền công nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian, mục tiêu của Việt 

Nam là chuyển giao công nghệ kỹ thuật từ các doanh nghiệp FDI này sang doanh 

nghiệp nội địa. Do đó, ngay từ ban đầu, Việt Nam cần xây dựng hệ thống các doanh 

nghiệp nội địa chuyên cung ứng cho các doanh nghiệp FDI trong các khu CNHT.  
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Bên cạnh đó, để có nguồn cung ứng lâu dài, chính phủ cần có các Vườn ươm 

doanh nghiệp chuyên ươm tạo và cung ứng doanh nghiệp sản xuất cho các lĩnh vực 

CNHT khác nhau. Cần lưu ý rằng, các doanh nghiệp trong mô hình vẫn cung ứng 

cho các công ty bên ngoài, và cao nhất, có thể cung ứng cho các TĐĐQG cũng như 

xuất khẩu. Các mô hình chi tiết được làm rõ thêm dưới đây: 

(i) Xây dựng các khu Công nghiệp hỗ trợ  

Khu công nghiệp hỗ trợ (KCNHT) là khu vực tập trung các doanh nghiệp 

cung ứng, là một mô hình rất phát triển ở Nhật Bản. Hiện nay ở Nhật có khoảng 200 

các KCNHT như vậy. Các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đã đầu tư vào các khu như vậy 

ở Ma-lay-xi-a, Thái Lan. Nhìn chung, các KCNHT không có gì khác biệt nhiều so 

với các KCN thông thường, ngoại trừ việc các doanh nghiệp đầu tư vào đây đều sản 

xuất trong các lĩnh vực cung ứng phụ trợ khác nhau.  

Ở Việt Nam, với nỗ lực của Bộ Công Thương, KCNHT đầu tiên với tên gọi 

“KCNHT Vi ệt Nam- Nhật Bản số 1” đã được khởi công tháng 4 năm 2009. Nằm 

trong KCN Quế Võ mở rộng, với số vốn đầu tư gần 658 tỷ đồng, KCNHT này có 

diện tích 16 ha và 25.000m2 nhà xưởng. Trong năm đầu tiên, phía Nhật Bản cam kết 

sẽ đưa 50 DNNVV của Nhật Bản với số vốn đầu tư dự kiến hơn 100 triệu USD vào 

hoạt động trong KCNHT này, nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp của Nhật Bản 

đang hoạt động tại Vi ệt Nam. Đây là dự án thí điểm nhằm phát triển hệ thống các 

KCNHT trên toàn quốc. Theo tác giả, nhằm thu hút năng lực cung ứng FDI và xây 

dựng năng lực cung ứng nội địa, Việt Nam cần hoạch định việc xây dựng các 

KCNHT theo mô hình mà Bộ Công Thương đã triển khai ở trên, theo các bước sau: 

Bước 1. Xây dựng các KCNHT để thu hút các lớp phụ trợ cao là các doanh 

nghiệp FDI chuyên cung ứng cho các TĐĐQG đang có mặt ở Việt Nam. Vì đặc thù 

của CNHT là phụ thuộc mạnh vào các nhà lắp ráp, Chính phủ cần có chương trình 
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xây dựng các KCNHT với sự tham gia của các TĐĐQG chi nhánh ở Việt Nam. Chỉ 

khi có sự hợp tác này, các KCNHT mới có thể được lấp đầy bởi các nhà cung ứng. 

Ngoài ra, nên có các KCNHT dành riêng cho các tập đoàn lớn để kêu gọi các nhà 

cung ứng của họ, như Canon, Toyota…với các chính sách ưu đãi về thuế thuê đất, 

thuế doanh nghiệp, thời gian thuê, trang thiết bị ban đầu… 

Bước 2. Thu hút các doanh nghiệp nội địa vào các KCNHT này, định hướng 

các nhà đầu tư trong nước hướng đến việc cung ứng cho các nhà cung ứng FDI 

trong các KCNHT. 

Bước 3.  Sau quá trình chuyển giao công nghệ, trợ giúp để các doanh nghiệp 

nội địa trong các KCNHT có thể cung ứng trực tiếp linh kiện sản phẩm cho các 

TĐĐQG trong nước và xuất khẩu linh kiện ra nước ngoài. 

Như vậy, đặc thù của các KCNHT là chủ yếu thu hút các DNVVV, kể cả đầu 

tư nước ngoài cũng là các doanh nghiệp có quy mô loại này. Vì vậy, các KCNHT 

cần cung cấp hạ tầng đầy đủ cho các nhà đầu tư, bao gồm hệ thống nhà xưởng, điện 

nước hoàn chỉnh trong công trình, hệ thống xử lý môi trường, và các dịch vụ mềm 

khác, nhưng với diện tích tối thiểu để chi phí thấp nhất. 

(ii)  Tạo dựng các Cụm liên kết ngành  

Các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực hạn chế nên quy mô sản xuất thấp, 

cần có mô hình tập hợp và phân công sản xuất ngay trong các doanh nghiệp nội địa 

này. Tác giả đề xuất sử dụng mô hình các Cụm liên kết ngành, nhằm góp phần gia 

tăng năng lực cung ứng nội địa. Như chương 1 đã phân tích, CLKN là một trong các 

mô hình thể hiện năng lực của quốc gia trong phát triển CNHT. 
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Hình 3.4: Sơ đồ một cụm liên kết ngành. Nguồn: UNIDO 2001 

Các doanh nghiệp nội địa tham gia CLKN này hầu hết là DNNVV, có thể 

nằm xa nhau, không bị giới hạn về địa lý hay không gian, nhưng quan trọng là cần 

có phân chia và liên kết theo các công đoạn sản xuất. Hình 3.4 cho thấy mô hình 

của một cụm liên kết ngành và cách thức gia tăng quy mô năng lực sản xuất bằng 

liên kết giữa các DNNVV. Việc tạo dựng các cụm liên kết ngành nên giao cho các 

địa phương, dù vậy, mô hình này không nên phát triển tràn lan mà cần tập trung vào 

các địa phương đã có tích tụ tập trung công nghiệp: Hà Nội và các tỉnh phụ cận, TP 

Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận.  

Một mô hình CLKN mà tác giả đã đề xuất cho ngành điện tử Đồng Nai [12] 

có thể bao gồm tác nhân khởi xướng cụm là Sở Công Thương Đồng Nai, với sự hỗ 

trợ của Sonadezi (công ty phát triển KCN Biên Hoà), Sở KHCN Đồng Nai, Ban 
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quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. Mô hình dự án cụm liên kết thí điểm bao 

gồm các bước thực hiện như sau: 

 

Hình 3.5: Sơ đồ các bước của dự án thí điểm phát triển CLKCN  

Nguồn: UNIDO 2001 

● Giai đoạn 1 - nghiên cứu phân tích. Lựa chọn được từ 3-5 nhà thầu chính 

trong một số lĩnh vực, lựa chọn các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào dự 

án, đây là các doanh nghiệp đòi hỏi có nhu cầu tìm các nhà thầu chính, có nguyện 

vọng và trong chừng mực nhất định có khả năng đáp ứng các yêu cầu của các nhà 

thầu chính trong tương lai. Số lượng của nhóm này phải nhiều hơn rất nhiều nhóm 

các nhà thầu chính. 

● Giai đoạn 2 - Tạo dựng niềm tin. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 1 đến 2 

năm, tùy vào thực tế nhận thức của doanh nghiệp. Theo kinh nghiệm của các 

chuyên gia phát triển cụm của UNIDO, các doanh nghiệp điện tử với trình độ công 

nghệ và thông tin tương đối tiên tiến so với các nhóm ngành công nghiệp khác, sẽ là 

nhóm có thể kết thúc thời gian tiếp cận nhanh. Với mục tiêu chính là tạo dựng niềm 

tin, tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp có thể tiếp xúc được với nhau, các tác nhân 
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trung gian phải thể hiện rõ vai trò hỗ trợ của mình trong các hoạt động mang tính 

tác động đến nhận thức này.  

● Giai đoạn 3 – Dự thảo kế hoạch hành động. Trong phần kế hoạch hành 

động, cần xác định rõ mục tiêu đạt được của các liên kết cho mỗi giai đoạn. Thời 

gian dự kiến cho kế hoạch hành động của mỗi chương trình liên kết có thể là 1-2 

năm. Các trường hợp hỗ trợ liên kết cụ thể giữa các bên, các nhóm doanh nghiệp 

cần phải được cán bộ phát triển cụm quan tâm theo dõi chặt chẽ, tổng kết thành bài 

học thực tiễn cho các nhóm khác, các doanh nghiệp đi sau.  

● Giai đoạn 4 – Thực hiện.  Thời gian thực hiện của dự án là 24 tháng. Các 

kết quả giữa kỳ cần được liên tục đánh giá và cập nhật để có thể thực hiện việc điều 

chỉnh thực tế các chương trình và kế hoạch liên kết sao cho phù hợp nhất, đạt hiệu 

quả hợp lý nhất. 

● Giai đoạn 5 – Đánh giá.  Sau giai đoạn thực hiện, hệ thống chỉ tiêu đánh 

giá kết quả là cần phải được xác lập cụ thể chi tiết trên từng mặt để có thể tổng kết, 

áp dụng mô hình thí điểm rộng khắp. 

Như vậy, CLKN sẽ là nơi cung ứng về số lượng và chuyên môn ho¸ c¸c 

doanh nghiệp phụ trợ, đồng thời tận dụng được lao động nông thôn và các lợi thế về 

chi phí, theo từng địa phương, khu vực. Tập hợp của các cụm liên kết theo các 

ngành cung ứng hoặc theo các ngành hạ nguồn như vậy sẽ giúp nâng cao năng lực 

cung ứng của các ngành CNHT, dần dần cung ứng được hệ thống doanh nghiệp nội 

địa đầu tư vào các KCNHT và nhận chuyển giao từ các doanh nghiệp FDI sản xuất 

phụ trợ. 
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(iii)  Xây dựng hệ thống vườn ươm doanh nghiệp cho CNHT 

Những năm gần đây, khu vực đô thị ở Việt Nam có sự gia tăng đột biến số 

lượng doanh  nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, có thể thấy tỉ trọng doanh nghiệp 

mới thành lập tập trung vào các ngành dịch vụ, tài chính, tư vấn, thương mại, buôn 

bán. Các ngành nghề sản xuất thường có tỷ trọng gia tăng thấp, chưa kể đến các nhà 

máy doanh nghiệp đóng cửa. Sản xuất CNHT lại có đặc điểm quan trọng là đòi hỏi 

thâm dụng vốn, thâm dụng công nghệ kỹ thuật, với trình độ nhân lực cao, có thể 

khẳng định đây là các ngành khó để khởi sự kinh doanh so với các ngành thương 

mại, dịch vụ. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu về CNHT, thiết lập được hệ thống cung 

ứng cho các ngành, rất cần một biện pháp mạnh mẽ và có gốc rễ nền tảng về phát 

triển doanh nghiệp ngay từ những bước đi ban đầu.  

Cách thức trong quản trị vĩ mô vẫn hay được nhắc đến là việc ươm tạo doanh 

nghiệp [29]. Đây là mô hình đã bắt đầu hình thành ở Việt nam, tuy nhiên vẫn chưa 

có các chính sách quy định cụ thể cấp nhà nước. Có 10 vườn ươm đã hình thành ở 

Việt Nam: Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thực phẩm Hà Nội, Vườn ươm công 

nghệ cao Hà Nội, Vườn ươm công ty Tinh Vân, Vườn ươm công ty tin học VC, 

Vườn ươm CRC Đại học Bách khoa Hà Nội, Vườn ươm công ty FPT, Vườn ươm 

doanh nghiệp phần mềm Quang Trung, Vườn ươm Phú Thọ ĐH Bách khoa 

TPHCM, Vườn ươm đại học Nông Lâm TPHCM, Vườn ươm công nghệ cao 

TPHCM, Vườn ươm Softtech Đà Nẵng [29]. 

Do chưa có các chính sách cụ thể, mô hình phù hợp, cũng như mục tiêu hoạt 

động rõ ràng, nhiều vườn ươm hoạt động rất khó khăn do được hình thành chủ 

quan, không trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu và định hướng thị trường. Điểm quan 

trọng khác nữa là các doanh nghiệp sau khi ươm tạo khó sống sót do hết được 
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nguồn tài trợ. Nhược điểm này có thể được khắc phục với mô hình VƯDN cho 

CNHT. 

Mục tiêu cụ thể của các VƯDN cho CNHT là xây dựng hệ thống DNNVV 

sản xuất phụ trợ cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành chế tạo cơ bản, 

tập trung sản xuất các linh kiện kim loại và linh kiện nhựa. VƯDN này sẽ tạo ra 

môi trường thuận lợi cho DNNVV, cũng như các doanh nghiệp mới khởi nghiệp 

thông qua việc hỗ trợ họ vượt qua khó khăn trong những năm đầu kinh doanh. Ươm 

tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thâm dụng công nghệ, như: ô tô, xe 

máy, cơ khí, cơ điện tử, phần mềm…; thông qua các dịch vụ đào tạo, tư vấn và văn 

phòng, nhà xưởng kết hợp với các tiện ích cần thiết cho CNHT, tư vấn xây dựng 

nhà xưởng, kỹ thuật, mạng lưới tiêu thụ, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, tổ chức sản 

xuất, chuyên gia kỹ thuật, kết nối với các nhà cung ứng  lớp cao hơn, các nhà lắp 

ráp, các tập đoàn đa quốc gia.  

Hệ thống các vườn ươm này sẽ đáp ứng nhu cầu phụ trợ của các ngành công 

nghiệp, các Cụm liên kết ngành, các khu CNHT trên phạm vi cả nước.  Thời gian 

ươm tạo khoảng từ 2-3 năm với nhiều hỗ trợ cho từng hạng mục riêng biệt và các 

doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được miễn phí đào tạo, được thực hành ngay trong 

các xưởng sản xuất của Vườn ươm theo công nghệ hiện đại cho khách hàng. Các 

hạng mục chính của VƯDN CNHT bao gồm:  

● Khu ươm tạo. Khu ươm tạo dành cho các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ 

được lựa chọn trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện cơ khí, nhựa, với diện tích nhà 

xưởng không lớn. 

● Khu hỗ trợ.  Khu này có thể bao gồm: trung tâm kiểm định chất lượng linh 

kiện; sàn giao dịch nguyên vật liệu và phòng trưng bày vật tư, chi tiết linh kiện; 
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trung tâm thiết kế mẫu; khu máy móc cho thuê; khu nghiên cứu và triển khai; khu 

phát triển phần mềm. 

Bảng 3.4: Đề xuất thành phần vườn ươm doanh nghiệp CNHT 

Thành phần tham 
gia 

Vai trò/nhiệm vụ Động cơ Khả năng hỗ trợ 

Chính quyền địa 
phương 

Đề xuất chính sách, 
cơ sở pháp lý phát 
triển vườn ươm 

Thực hiện nhiệm 
vụ KHCN 

Hỗ trợ mặt 
bằng, vốn   

Các trường Đại 
học  

Hỗ trợ mặt bằng, 
thành lập vườn ươm 

Khuyến khích tinh 
thần kinh doanh  

Hỗ trợ mặt 
bằng, chuyên 
gia, tư vấn  

Doanh nghiệp 
mới thành lập  

Tham gia tích cực 
vào dự án  

Phát triển doanh 
nghiệp 

Đưa ra các kế 
hoạch kinh 
doanh khả thi 

Các doanh 
nghiệp FDI sản 
xuất linh kiện 
Các tập đoàn đa 
quốc gia  

Định hướng nhu cầu 
thị trường đầu ra cho 
các doanh nghiệp 
được ươm tạo 

Tìm kiếm nhà cung 
cấp 

Hỗ trợ tư vấn, 
mạng lưới đầu 
ra  

Tổ chức hỗ trợ 
doanh nghiệp 

Hỗ trợ kỹ thuật  Trợ giúp phát triển Hỗ trợ tài 
chính, cung cấp 
chuyên gia  

 

● Khu hành chính và hạ tầng khác. Khu này có toà nhà hành chính của vườn 

ươm bao gồm hệ thống văn phòng, các phòng họp chung, các phòng hội thảo, các 

phòng đào tạo; các công ty cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, các dịch vụ 

ngân hàng tài chính… hỗ trợ các doanh nghiệp trong vườn ươm. 

Một vườn ươm với các hạng mục như vậy không khác nhiều với các vườn 

ươm doanh nghiệp công nghệ thông thường. Tuy nhiên, nhằm hướng đến việc hình 

thành mạng lưới doanh nghiệp cung ứng ngay và sau khi ươm tạo, vườn ươm doanh 
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nghiệp cho CNHT đòi hỏi sự tham gia chủ động của các bên, không chỉ có Chính 

phủ, địa phương mà quan trọng hơn cả là các công ty có vốn nước ngoài đang sản 

xuất linh kiện, các TĐĐQG có nhu cầu nội địa hoá, đây là những khách hàng có thể 

đảm bảo hoạt động cho các nhà cung ứng nội địa được ươm tạo bên trong vườn 

ươm. Bảng 3.4 thể hiện thành phần tham gia vào xây dựng vườn ươm doanh nghiệp 

cho CNHT mà tác giả đề xuất. 

Sự tham gia của các TĐĐQG và các bên vào vườn ươm không chỉ hỗ trợ các 

doanh nghiệp đang có mặt ngay tại vườn ươm mà cả các doanh nghiệp cung ứng 

bên ngoài, vì vườn ươm lúc này trở thành một trung tâm liên quan đến sản phẩm 

CNHT, nơi tất cả các doanh nghiệp có liên quan có thể sử dụng các dịch vụ và 

thông tin mà vườn ươm cung cấp. Đó có thể coi là “điểm gặp gỡ” giữa cung và cầu 

trong sản xuất linh phụ kiện.  

3.2.1.6 Phát triển ngành công nghiệp điện tử 

Nhiều năm qua, Chính phủ đã thể hiện quan điểm đề cao vai trò của CNĐT 

trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển kinh tế đất nước, đó là phát 

triển CNĐT theo hướng xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh 

tế phát huy mọi tiềm năng phát triển. Mặc dù vậy, các chính sách cho ngành CNĐT 

trong nhiều năm qua chưa nhất quán và thể hiện đúng đắn quan điểm trên. Đã đến 

lúc cần có các giải pháp mạnh và thiết thực hơn, tác giả đề xuất một số giải pháp 

chính như sau: 

(i) Cơ quan quản lý ngành CNĐT. Việc thành lập Cục Công nghiệp điện tử 

thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông là một việc làm cần thiết hiện nay. Với cơ quan đầu 

mối này, ngành CNĐT có thể huy động được tổng hợp các nguồn lực của ngành 

trong việc phát triển, cũng như tăng cường khâu hợp tác quốc tế để có thể tiếp thu 
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các kinh nghiệm quý báu của các quốc gia khu vực Đông Á về phát triển CNĐT và 

CNHT trong ngành. 

(ii) Chính sách phát triển ngành CNĐT. Trong số những nguyên nhân làm 

CNĐT Việt Nam chậm phát triển, chiếm phần lớn là các vấn đề liên quan đến cơ 

chế chính sách và sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, việc có những giải pháp đúng 

đắn về vấn đề này sẽ có tác động rất lớn đến sự phát triển của CNĐT Việt Nam. 

● Chính sách thuế. Những bất cập về thuế nhập khẩu trong lĩnh vực điện tử 

như: đánh thuế theo phân loại SKD, CKD, IKD; áp mức thuế theo giá tối thiểu và 

nhất là thuế suất nhập khẩu phụ tùng linh kiện cao hơn sản phẩm nguyên chiếc… 

tồn tại trong một thời gian dài đã hạn chế sự phát triển của CNĐT Việt Nam. Trên 

thực tế, thuế nhập khẩu cần được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp lắp ráp điện tử, nhưng phải tính đến lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất 

linh phụ kiện. Chính phủ cần từng bước tiến tới xoá bỏ các biện pháp bảo hộ sản 

xuất thông qua thuế nhập khẩu, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình 

đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. 

 Thuế nhập khẩu sản phẩm nguyên chiếc:  Chính phủ cần công bố rõ ràng và 

thực hiện đúng lộ trình giảm thuế theo đúng cam kết trong các thoả thuận quốc tế  

như AFTA/CEPT, WTO… 

Thuế nhập khẩu linh kiện, cụm linh kiện: Miễn thuế suất nhập khẩu nguyên 

liệu, linh kiện, phụ tùng điện tử trong nước không có khả năng sản xuất. Giữ bằng 

hoặc thấp hơn mức thuế CEPT/AFTA đối với nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng điện 

tử mà trong nước đã hoặc có thể sản xuất được. 

Các sắc thuế khác: Chính phủ cần các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp điện tử, nhất là các doanh nghiệp 

công nghệ cao, sản xuất linh kiện và vật liệu điện tử.  
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● Chính sách thu hút đầu tư. Cần khuyến khích các thành phần kinh tế tham 

gia đầu tư vào ngành CNĐT, trong đó đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài từ các tập 

đoàn đa quốc gia là biện pháp quan trọng nhất để phát triển CNĐT Việt Nam. Các 

nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh một mặt sẽ cung cấp công nghệ 

và mở ra thị trường mới cho xuất khẩu, mặt khác có thể trợ giúp CNĐT Việt Nam 

cơ cấu lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm. Trước hết cần chú trọng đến các 

dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực 

sản xuất linh kiện điện tử và máy tính. Chú trọng đến các nhà sản xuất hàng đầu ở 

các quốc gia có nền CNĐT tiên tiến như Mỹ, Nhật, EU, Hàn Quốc… Bên cạnh 

nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đóng vai trò quyết định đối với việc phát triển ngành 

CNĐT Việt Nam trong giai đoạn tới, nguồn vốn đầu tư trong nước, dù còn rất hạn 

hẹp, nhưng cũng có vai trò quan trọng trong từng bước phát triển, tạo tiền đề cho sự 

phát triển của CNĐT Việt Nam ở những giai đoạn sau. Đồng thời phải kết hợp cả 

biện pháp tái cơ cấu lại các doanh nghiệp điện tử trong nước nhằm đạt được một tỷ 

lệ tương xứng giữa các công ty nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, tỷ lệ góp 

vốn để đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh tự do cho các công ty nước ngoài.  

● Xây dựng các khu công nghiệp, công nghệ cao chuyên ngành điện tử. Hiện 

nay phần lớn các khu công nghiệp, khu chế xuất đều mang tính chất đa ngành, các 

dự án đầu tư thuộc nhiều ngành nghề khác nhau nên ảnh hưởng tới môi trường sản 

xuất của các dự án CNĐT, nhất là các dự án công nghệ cao. Vì vậy cần có những 

khu công nghiệp chuyên ngành điện tử với điều kiện hạ tầng tốt và các chính sách 

hỗ trợ hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhằm thực hiện việc này, cần trợ giúp 

các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng về vốn, quỹ đất… tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp này xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhằm thu hút đầu tư 

vào CNĐT.  
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3.2.2 Giải pháp thúc đẩy phát tri ển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 

3.2.2.1 Thu hút các nguồn lực tài chính  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn lực quan trọng. Việc nhận thức được xu 

hướng của dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là việc hình thành và phát 

triển liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp sản xuất nội địa với các TĐĐQG là 

vấn đề rất quan trọng để phát triển CNHT trong ngành ĐTGD Việt Nam. Việc thúc 

đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI sản xuất 

phụ trợ và các TĐĐQG cần được coi là ưu tiên hàng đầu. Các doanh nghiệp của 

Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện năng lực của mình để trở thành 

nhà cung cấp cho các nhà sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài hoặc khách hàng nước 

ngoài. Chính phủ cần hỗ trợ những nỗ lực đó bằng các chính sách cụ thể, hữu hiệu. 

Khoảng cách giữa chính sách và việc thực hiện chính sách là bài học mà Việt Nam 

nên rút ra từ các nước như In-đô-nê-xi-a hay Phi-lip-pin. Để mất niềm tin với các 

nhà đầu tư nước ngoài mặc dù vẫn đang có các lợi thế cạnh tranh, các quốc gia này 

vẫn khó mà hạn chế được dòng chuyển dịch đầu tư sang các nước mới nổi lên trong 

khu vực. Ngày càng có nhiều các nước đi sau rút được các bài học quý, do vậy Việt 

Nam không nên để mất thêm nhiều thời gian trong việc hoàn thiện chính sách trên 

lý thuyết mà cần tập trung mạnh vào cơ chế thực hiện chính sách.  

3.2.2.2 Xác định đúng loại hình tổ chức sản xuất cho ngành ĐTGD 

Đối với một số ngành công nghiệp, nhất là các ngành đòi hỏi công nghệ và 

thâm dụng vốn, việc nhìn nhận và lựa chọn cách thức sản xuất module hay tích hợp 

cho Việt Nam cũng là vấn đề cấp bách.  

Các phân tích ở chương 1 cho thấy, trở thành đối tác trong sản xuất tích hợp 

cần phải có khả năng thiết kế và vận hành nhà máy có hiệu quả; bảo dưỡng, điều 

chỉnh và sửa chữa máy móc; thiết kế linh phụ kiện; sản xuất khuôn mẫu chính xác; 
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đào tạo nhân công có trình độ kỹ thuật cao… Điều này sẽ giúp nền công nghiệp 

trưởng thành từ nền sản xuất lắp ráp đơn giản theo đặt hàng của nước ngoài thành 

một đối tác không thể thay thế trong MLSX toàn cầu. Nó cũng giải quyết vấn đề 

phụ thuộc giữa quốc gia kém phát triển với quốc gia đi trước. Sự phụ thuộc lúc này 

không còn ở quan hệ một chiều, mà thực chất trở thành quan hệ hợp tác hai chiều 

tương đối bình đẳng, bởi lẽ chính các nhà sản xuất Nhật Bản cũng sẽ phụ thuộc vào 

quốc gia đang sản xuất tích hợp cho họ. Thực hiện được điều này, quan hệ kinh tế 

giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. 

Trong số các nước ASEAN, Việt Nam và Thái Lan được Nhật Bản coi là ứng 

cử viên hàng đầu cho sản xuất tích hợp [24]. Đã  đến lúc Chính phủ cần đưa ra mục 

tiêu rõ ràng liên quan đến cách thức sản xuất với những kế hoạch hành động thích 

hợp, nhất là đối với một số ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ và tiêu hao 

vốn mà Việt Nam còn chưa thể tự mình đứng vững. Với việc theo đuổi mô hình 

“sản xuất tích hợp” với các doanh nghiệp Nhật, trong thời gian đầu, các ngành công 

nghiệp này có thể bị phụ thuộc vào Nhật Bản. Ngược lại, với việc xây dựng liên kết 

này, chính Nhật Bản cũng phụ thuộc vào Việt Nam. Khi xây dựng được quan hệ đối 

tác chiến lược trong ngành chế tạo, khi cần mở rộng đầu tư ra nước khác, các nhà 

lắp ráp Nhật Bản cũng kéo theo các nhà cung cấp của Việt Nam, tương tự như một 

số nhà cung cấp Thái Lan đã đầu tư vào Việt Nam theo yêu cầu của các nhà lắp ráp 

Nhật Bản. Trong dài hạn, đây có thể là mô hình hiệu quả để tiếp nhận, chuyển giao 

công nghệ và vốn nhanh nhất từ các TĐĐQG sang các doanh nghiệp nội địa.  

3.2.2.3 Phát triển các ngành công nghiệp chế tạo cơ bản liên quan 

Các phân tích ở chương 2 cho thấy, để phát triển CNHT, đặc biệt trong lĩnh 

vực nhựa và kim loại, Việt Nam cần phát triển các ngành công nghiệp chế tạo cơ 

bản theo hướng bền vững. Các quốc gia đi trước, sau nhiều năm sản xuất CNHT 
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cũng đã nhận thức được điều này. Hiện nay, Thái Lan đã xây dựng một khu công 

nghiệp cho các DNNVV của Nhật thuê để sản xuất khuôn. In-đô-nê-xi-a cũng đang 

cố gắng mời các doanh nghiệp Nhật trong các lĩnh vực này vào đầu tư. 

Điều tra của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC, 2006) cho thấy, 

khoảng 32% số công ty Nhật Bản coi Việt Nam là nước tiềm năng để phát triển sản 

xuất và tỏ rõ sự quan tâm tới Vi ệt Nam. Ngành công nghiệp chế tạo Nhật Bản xác 

định, trong 3 năm tới, trong số các nước có tiềm năng phát triển sản xuất, Việt Nam 

được đặt ở vị trí thứ 4 sau Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Nếu như Việt Nam chiếm 

lĩnh được các ngành chế tạo này, trong mọi hoàn cảnh, các TĐĐQG sẽ khó có thể 

rời khỏi Vi ệt Nam. Rõ ràng việc xây dựng một nền CNHT để thu hút các nhà chế 

tạo từ Nhật Bản và các quốc gia công nghiệp là việc làm vô cùng quan trọng hiện 

nay. Đó là những ngành công nghiệp cơ bản như dập, rèn, đúc hay tôi, trong nhiều 

năm vốn là ngành công nghiệp tương đối phát triển của Việt Nam, với đội ngũ nhân 

lực được đào tạo bài bản ở các xã hội chủ nghĩa trước đây. 

3.2.2.4 Đánh giá và phát huy tối đa lợi thế so sánh quốc gia đối với ĐTGD  

Từ bài học kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy các quốc gia trong khu vực đã 

phát huy rất tốt lợi thế của mình để phát triển ngành điện tử: Xin-ga-po với trình độ 

công nghệ, In-đô-nê-xi-a thu hút ban đầu bởi dung lượng thị trường, Phi-lip-pin và 

Ma-lay-xi-a với trình độ tiếng Anh của nguồn lao động và sau đó là các chính sách 

của chính phủ. Rõ ràng, đối với ngành công nghiệp điện tử gia dụng, những lợi thế 

vốn có hiện tại vẫn là nhân tố động lực để phát triển.  

Chi phí tiền lương công nhân thấp là một nhân tố quan trọng để thu hút đầu 

tư trực tiếp nước ngoài nói chung và vào ngành công nghiệp điện tử nói riêng, đặc 

biệt là những ngành sản xuất thiết bị điện tử gia dụng và các linh kiện cồng kềnh có 

giá trị thấp. Các công trình nghiên cứu đều cho thấy giá lao động ở Việt Nam chỉ 
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bằng một nửa Trung Quốc và rẻ hơn nhiều nước khác trong khu vực [1]. Tuy nhiên, 

quá trình sản xuất của công nghiệp điện tử lại đòi hỏi trình độ đào tạo nhất định và 

những kỹ năng cần thiết do tiến bộ kỹ thuật. Vì vậy, trong khi chi phí đào tạo vẫn 

còn thấp, với khả năng tiếp thu kiến thức khá nhanh của người Vi ệt, việc nhanh 

chóng đào tạo một đội ngũ công nhân lành nghề cho ngành ĐTGD mà vẫn duy trì 

được lợi thế về tiền lương là vấn đề cấp thiết và có thể khai thác được ngay.  

Thể chế chính trị là một lợi thế so sánh quan trọng. Hiện tại có thể nói, môi 

trường chính trị ổn định của Việt Nam đang là lợi thế cạnh tranh cho công nghiệp 

điện tử gia dụng Việt Nam, so với các nước ASEAN khác, vốn đang đe doạ bởi 

nhiều vấn đề bất ổn về chính trị, sắc tộc, tôn giáo. Hơn nữa, Việt Nam cũng là nước 

có độ an toàn cao cho đầu tư kinh doanh, so với các quốc gia như Phi-lip-pin, In-đô-

nê-xi-a… Môi trường đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử Việt Nam cũng có 

nhiều thuận lợi nhờ hàng loạt các biện pháp kích thích kinh tế và thay đổi cơ chế 

kiểm soát mà Chính phủ đã đưa ra gần đây.  

Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm điện và điện tử trong các ngành công 

nghiệp và các hộ gia đình ngày càng tăng là một nhân tố mở rộng quy mô thị trường 

tiêu thụ. Việt Nam với dân số cao thứ 13 trên thế giới, với nền kinh tế đang thay đổi 

từng giờ là một thị trường nội địa hấp dẫn, nhất là đối với ngành điện tử gia dụng. 

Mặc dù thu nhập bình quân đầu người còn thấp về tuyệt đối, nhưng tốc độ tăng 

tương đối cao và cơ cấu tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng là các nhân tố có sức 

thu hút đầu tư FDI rất lớn. 

Cũng giống như Phi-lip-pin, vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam ở Đông Á - 

giữa ASEAN với Trung Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc cũng cần phải được khai 

thác triệt để trong phát triển CNĐT và ĐTGD. Do thuận lợi trong việc vận chuyển 

các linh kiện và thiết bị từ các quốc gia khác, Việt Nam sẽ là địa điểm thực hiện các 
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hoạt động lắp ráp các linh kiện được sản xuất từ các quốc gia trong khu vực và xuất 

khẩu thành phẩm sang các thị trường lân cận. Do có chi phí vận tải thấp nên sản 

phẩm điện tử lắp ráp tại Vi ệt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, 

phương thức này chỉ thích hợp với giai đoạn đầu của phát triển. Nếu không sử dụng 

lợi thế về sức cạnh tranh, sức lan tỏa của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

cái “bẫy chi phí thấp” sẽ níu chân Việt Nam ở mắt xích thấp nhất trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Trong những năm tới, Việt Nam nên khai thác lợi thế này theo 

phương thức liên kết ngược lại.  

Cần khuyến khích và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để xây dựng các cơ 

sở sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, nhựa và kim loại ngay tại Vi ệt Nam và cung 

ứng cho các cơ sở lắp ráp ở các quốc gia lân cận. Thông qua liên kết sản xuất, các 

doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận được công nghệ mới và những kỹ năng cần 

thiết, đồng thời cung cấp các dịch vụ cho các công ty nước ngoài.  

3.2.2.5 Phát triển nguồn nhân lực đặc thù cho ĐTGD   

Là nước có dân số đông, lực lượng lao động lớn nhưng đa số người lao động 

Việt Nam chưa được đào tạo về công nghiệp, kỹ năng và kỷ luật lao động công 

nghiệp. CNHT ngành ĐTGD lại đòi hỏi lao động được đào tạo ở trình độ tương đối 

cao. Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cần phải được thực hiện:  

● Sớm hình thành một quỹ hỗ trợ đào tạo nhân lực cho CNHT, quỹ này một 

phần được tài trợ của ngân sách đầu tư phát triển ngành và từ sự đóng góp của các 

doanh nghiệp Việt Nam.  

● Thực hiện chế độ đào tạo thường xuyên để người lao động tiếp cận với 

những tri thức mới. Có thể thực hiện đào tạo tại chỗ theo định kỳ hàng năm để nâng 

cao trình độ cho các cán bộ quản lý doanh nghiệpvà đội ngũ lao động kỹ thuật. Đây 
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là bài học kinh nghiệm quý báu của các doanh nghiệp điện tử hàng đầu Nhật Bản ở 

ASEAN, nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực nội địa.  

● Nâng cao việc xã hội hoá đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

hơn về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hoá sâu trong các lĩnh vực của nền 

công nghiệp quốc gia. Các cải cách về đào tạo nhân lực cần tập trung vào việc kết 

hợp đào tạo lý thuyết với thực tiễn, giữa nhà trường và hệ thống doanh nghiệp. Xúc 

tiến các chương trình hợp tác đào tạo, các chương trình nghiên cứu và phát triển. 

Các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam có tiềm năng khá lớn, hơn 

nữa chi phí đào tạo và nghiên cứu ở Việt Nam đang rất thấp, nên cần có sự phối hợp 

giữa các cơ quan khoa học và các doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu. Cách 

làm này vừa phát huy được nội lực, vừa có chi phí thấp và là cơ sở của sự phát triển 

lâu dài cho Việt Nam.  

● Khuyến khích các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các đối tác nước 

ngoài thực hiện các chương trình trao đổi kỹ thuật, trao đổi chương trình R&D. Để 

nâng cao trình độ công nghệ và quản lý nhằm phát triển ổn định, CNHT ngành 

ĐTGD cũng như các ngành CNHT cần xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác 

với các đối tác nước ngoài và trao đổi những tri thức, kinh nghiệm cần thiết một 

cách thường xuyên.  

● Một vấn đề thường xuyên được nhắc đến tuy nhiên vẫn chưa có các chính 

sách triệt để ở tầm vĩ mô, là khả năng ngoại ngữ của nguồn nhân lực ảnh hưởng rất 

lớn đến thu hút đầu tư. Chính phủ cần cân nhắc để cải tiến hệ thống giáo dục gắn 

chặt với phát triển ngoại ngữ. Theo bài học của Phi-lip-pin, Ma-lay-xi-a và Xin-ga-

po, đã đến lúc cần nhìn nhận và đánh giá chính sách này như là một trong các công 

cụ quan trọng của quốc gia trong chiến lược “đi tắt đón đầu” để đạt được các thành 

tựu công nghiệp như mong muốn. 
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3.2.2.6 Phát triển nhanh hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh  

Đây là vấn đề đã được các tổ chức hỗ trợ DNNVV đề xuất trong nhiều 

chương trình, dự án. Tuy nhiên, điểm đặc biệt quan trọng trong việc xúc tiến này là 

quá trình tác động đến nhận thức của doanh nghiệp trong việc hình thành nhu cầu 

sử dụng các dịch vụ này cũng như gia tăng chất lượng của các hoạt động dịch vụ 

cung ứng cho doanh nghiệp, đáp ứng mọi mặt nhu cầu của doanh nghiệp: đào tạo, 

tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, thương mại, marketing, tư vấn tài chính… 

Ngoài ra, các mô hình phát triển CNHT mà tác giả đề xuất ở trên, đặc biệt là 

Cụm liên kết ngành, chỉ có thể hoạt động tốt khi thị trường dịch vụ phát triển kinh 

doanh ở Việt Nam được khởi động và phát triển. 

 
Kết luận chương 3 

 
● Xác định định hướng phát triển CNHT ngành ĐTGD với 3 điểm chính: (1) 

Tập trung thu hút doanh nghiệp có vốn FDI vào sản xuất CNHT ngành ĐTGD tại 

Việt Nam; (2) Doanh nghiệp Việt Nam nên hướng đến cung ứng cho các nhà sản 

xuất phụ trợ trong MLSX; (3) Phát triển CNHT ngành ĐTGD nên tập trung vào linh 

kiện nhựa và kim loại, và hướng đến cung ứng đa ngành. Khi hoạch định chính 

sách, nhóm sản phẩm CNHT ngành điện tử cần được phân chia theo các nhóm của 

quy trình sản xuất. 

● Đề xuất về chương trình phát triển CNHT ngành ĐTGD, với xác định phần 

linh kiện điện tử chủ yếu sẽ được nhập khẩu, còn các linh kiện nhựa và kim loại 

được sản xuất trong nước. Chương trình có 3 giai đoạn: (1) Phát triển các doanh 

nghiệp sản xuất linh kiện kim loại và linh kiện nhựa cho ngành ĐTGD; (2) Đổi mới 

máy móc công nghệ, cung ứng sản phẩm cho các ngành khác và theo chiều sâu; (3) 

Phát triển các linh kiện nhựa và kim loại giá trị cao, phát triển linh kiện điện tử.  



 

 

149

●  Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển CNHT: (1) Xác định lại các 

ngành cung ứng trong phát triển CNHT, bao gồm quy hoạch cung ứng các linh kiện 

kim loại, các linh kiện nhựa và cao su, các linh kiện điện và điện tử; (2) Điều chỉnh 

khái niệm CNHT với giới hạn trong 2 khâu sản xuất: linh phụ kiện và lắp ráp phụ; 

(3) Xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển CNHT: cung ứng các linh kiện kim 

loại; (4) Chương trình hành động quốc gia về CNHT với 3 giai đoạn, 2010-2015: 

xây dựng thể chế và năng lực, 2015-2020: xây dựng năng lực cung ứng nội địa, 

2020-2025: xây dựng năng lực cung ứng quốc tế. 

● Chính sách khuyến khích phát triển CNHT: (1) Thành lập cơ quan đầu mối 

quản lý nhà nước về CNHT; (2) Xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển 

CNHT: thể chế hoá các quy định về cơ chế hợp đồng, xây dựng các hệ thống chất 

lượng liên quan đến linh phụ kiện, chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất phụ trợ, 

ưu đãi phát triển hạ tầng cho CNHT, nâng cao nhận thức về sản xuất CNHT.  

● Đề xuất hệ thống mô hình phát triển CNHT ở Việt Nam với 3 mô hình: các 

Khu công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp FDI, các Cụm liên kết ngành tập 

trung năng lực cung ứng của Việt Nam và các Vườn ươm doanh nghiệp ươm tạo 

doanh nghiệp cung ứng cho CNHT quốc gia. 

● Giải pháp phát triển ngành CNĐT gồm: thành lập cơ quan quản lý ngành 

CNĐT, các chính sách phát triển ngành CNĐT như chính sách thuế, chính sách thu 

hút đầu tư vào ngành CNĐT, xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao chuyên 

ngành điện tử.  

● Các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT ngành ĐTGD với việc thu hút các 

nguồn lực tài chính, xác định đúng loại hình sản xuất cho ngành ĐTGD, phát triển 

các ngành công nghiệp chế tạo cơ bản liên quan, đánh giá và phát huy tối đa lợi thế 
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so sánh quốc gia đối với ĐTGD, phát triển nguồn nhân lực đặc thù cho ĐTGD và 

phát triển nhanh các dịch vụ phát triển kinh doanh.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Qua hai mươi năm đổi mới, công nghiệp Việt Nam đã có những bước phát 

triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng 

nhanh. Tuy vậy, với các ngành công nghiệp hỗ trợ yếu kém, chậm phát triển, nền 

kinh tế đang gặp phải những vướng mắc không thể giải quyết trong ngắn hạn. 

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, qua các chuyên gia Nhật 

Bản, CNHT đã đến với ngành điện tử đầu tiên, sớm nhất so với các ngành công 

nghiệp khác, từ những năm đầu đổi mới, khi Việt Nam chuẩn bị bắt tay vào phát 

triển CNĐT. Tuy nhiên, Việt Nam đã không nắm lấy cơ hội và thời khắc đó để 

hướng vào cung ứng linh kiện điện tử, mà đã thu hút vào sản xuất lắp ráp CNĐT 

như đã làm. Hai mươi năm đã trôi qua, quy hoạch phát triển CNHT Việt Nam, với 

sự giúp đỡ cao của các chuyên gia Nhật Bản, đã được Chính phủ phê duyệt năm 

2007, nhưng các ngành CNHT, các doanh nghiệp cung ứng vẫn đang phát triển hết 

sức tự phát. Đã đến lúc cần có những bước đi mạnh dạn và thiết thực hơn nữa, để 

CNHT có thể phát triển, tạo dựng được nền móng bền vững cho các ngành công 

nghiệp của Việt Nam. Nghiên cứu này đã đánh giá các vấn đề liên quan đến CNHT, 

CNHT ngành ĐTGD và có một số kết luận như sau:  

1. Khái niệm CNHT của Việt Nam quá rộng nhưng lại không đầy đủ. Thuật 

ngữ CNHT chỉ một số ngành cung ứng các nhóm linh kiện cho các ngành công 

nghiệp chế tạo tương đồng nhau, trong khi CNHT ở Việt Nam được xác định chỉ 

trong nội vi một ngành hạ nguồn, lại gồm toàn bộ chuỗi giá trị. Khái niệm này mở 

rộng phạm vi các ngành cung ứng, làm phân tán nguồn lực; đồng thời bỏ sót ngành 

cung ứng, như CNHT ngành điện tử gia dụng thiếu hẳn nhóm linh kiện nhựa. 

2. Việt Nam xây dựng Quy hoạch CNHT mà không xác định rõ quan điểm 

phát triển. Tác giả khẳng định, quan điểm phát triển CNHT hợp lý nhất cho Việt 
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Nam là dựa trên mạng lưới của “lý thuyết trò chơi”, với vai trò tích cực của các tập 

đoàn đa quốc gia và các nhà cung ứng quốc tế. 

3. Phân tích quy trình sản xuất các sản phẩm điện tử, tác giả đã tìm ra phạm 

vi CNHT của một ngành công nghiệp chế tạo, như ngành ĐTGD, bao gồm quá trình 

sản xuất 3 nhóm sản phẩm chính: linh kiện điện và điện tử, linh kiện kim loại, linh 

kiện nhựa và cao su. 

4. Khảo sát của tác giả cho thấy lý do yếu kém và triển vọng phát triển của 

CNHT Việt Nam, các phát hiện mới: (1) Việt Nam hoàn toàn không thu hút đầu tư 

từ các nhà cung ứng nước ngoài - hầu hết là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa 

vào sản xuất CNHT, mà chỉ tập trung thu hút đầu tư từ tập đoàn lớn, vì thế không 

tạo ra các lớp cung ứng cho các TĐĐQG. (2) Doanh nghiệp nội địa hiện nay khó 

cung ứng trực tiếp cho TĐĐQG, nên chuyển sang cung ứng cho doanh nghiệp có 

vốn FDI ở các lớp cung ứng. (3) CNHT xe máy ở Việt Nam đã hình thành, cần 

hướng các doanh nghiệp này đến việc cung ứng tổng hợp cho nhiều ngành công 

nghiệp chế tạo khác nhau như xe máy, điện tử, ô tô, chế tạo máy móc. 

5. Với kết luận này, tác giả đã đề xuất định hướng phát triển CNHT ngành 

ĐTGD với 3 điểm chính: (1) Tập trung thu hút FDI vào sản xuất CNHT ngành 

ĐTGD tại Vi ệt Nam; (2) Doanh nghiệp Việt Nam nên hướng đến cung ứng đa 

ngành cho các nhà sản xuất phụ trợ trong mạng lưới sản xuất, thay vì cung ứng cho 

TĐĐQG như hiện nay; (3) Phát triển CNHT ngành ĐTGD ở Viêt Nam nên tập 

trung vào linh kiện nhựa và kim loại. Trên cơ sở này, đề xuất chương trình phát 

triển CNHT ngành ĐTGD, với xác định phần linh kiện điện tử chủ yếu sẽ được 

nhập khẩu, còn các linh kiện nhựa và kim loại được sản xuất trong nước.  

6. Luận án đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển CNHT, với các nội dung 

chính: (1) Xác định lại các ngành cung ứng trong phát triển CNHT, bao gồm quy 

hoạch cung ứng các linh kiện kim loại, các linh kiện nhựa và cao su, các linh kiện 

điện và điện tử; (2) Giới hạn khái niệm CNHT trong 2 khâu sản xuất linh phụ kiện 

và lắp ráp phụ; (3) Xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển CNHT; (4) Chương 
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trình hành động quốc gia về CNHT với 3 giai đoạn: xây dựng thể chế, xây dựng 

năng lực cung ứng nội địa, xây dựng năng lực cung ứng quốc tế.  

7. Các chính sách khuyến khích phát triển CNHT cần khẩn trương hoạch 

định: (1) Thành lập cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về CNHT; (2) Thể chế hoá 

các quy định về cơ chế hợp đồng, xây dựng các hệ thống chất lượng liên quan đến 

linh phụ kiện, chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất phụ trợ, ưu đãi phát triển hạ 

tầng cho CNHT, nâng cao nhận thức về sản xuất CNHT. Đặc biệt, (3) Phát triển hệ 

thống 3 mô hình: các Khu CNHT dành cho doanh nghiệp FDI, các Cụm liên kết 

ngành tập trung năng lực cung ứng của Việt Nam và các Vườn ươm doanh nghiệp 

ươm tạo doanh nghiệp cung ứng cho CNHT. 

Tên luận án là phát triển CNHT cho ngành ĐTGD, nhưng do đặc tính của 

CNHT vốn không chỉ nằm trong nội vi ngành hạ nguồn, kết quả nghiên cứu này có 

thể áp dụng cho hầu hết các ngành công nghiệp chế tạo liên quan, trong hoạch định 

chính sách phát triển CNHT, cho các tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cho 

chính doanh nghiệp sản xuất.  

8. Vấn đề nghiên cứu đặt ra tiếp theo sau khi thực hiện luận án này: cần có 

nghiên cứu sâu về danh mục các sản phẩm CNHT thuộc 3 nhóm linh kiện, theo thứ 

tự các lớp cung ứng. Trên cơ sở lợi thế của Việt Nam, lên danh sách lĩnh vực và sản 

phẩm ưu tiên cụ thể ở từng nhóm. Việc công bố danh mục này sẽ quyết định doanh 

nghiệp sản xuất nào thuộc lĩnh vực CNHT, để được hưởng các ưu đãi từ các chính 

sách phát triển CNHT của Chính phủ. 

Dù đã có những đánh giá khá cẩn trọng, nhưng do hạn chế về năng lực cũng 

như việc tiếp cận các nguồn thông tin, các kết luận của luận án khó tránh khỏi các 

thiếu sót mang tính chủ quan hoặc chưa thật sự đại diện, tác giả rất mong nhận được 

các ý kiến góp ý để có thể hoàn thiện nghiên cứu một cách tốt nhất.  
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PHẦN PHỤ LỤC  

Phụ lục 1: Phiếu hỏi 1: Dành cho doanh nghiệp sản xuất thành phẩm 

 

Tên doanh nghiệp  

Tên người trả lời                                Chức vụ: 

Địa chỉ  
Số điện thoại  Số Fax: Email: 

Số lượng lao động  Gián tiếp:  Trực tiếp: 

Năm bắt đầu kinh doanh (ở Việt Nam):  

 

1. Xin cho biết tên các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (năm 2007 hoặc 2008): 
 

Tên sản phẩm chiếm % trên doanh thu  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
2. Xin cho biết số lượng hoặc tỷ lệ % các nhà cung cấp phụ trợ (nguyên vật liệu, linh 
kiện…) của doanh nghiệp năm 2007 hoặc 2008: 
 

Loại doanh 
nghiệp cung 
cấp phụ trợ 

Nguyên 
vật liệu 
đầu vào 

Linh ki ện 
kim loại  

Linh ki ện 
điện, điện 
tử 

Linh ki ện 
nhựa  

Bao bì, 
xốp, 
thùng 
carton… 

Phụ trợ 
khác: 

DN có vốn đầu 
tư nước ngoài 

      

DN Việt Nam       
3.Thời gian các nhà cung cấp phụ trợ đã làm việc với quý vị: 

DN phụ trợ lâu nhất:  …………… năm 
DN phụ trợ mới nhất: …………… năm 

       Thời gian trung bình: …………… năm 
 
4.Quý doanh nghiệp gặp các khó khăn gì khi tìm kiếm phụ trợ nội địa ở Việt Nam 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
5. Khi tìm kiếm lựa chọn các nhà cung cấp phụ trợ Việt Nam, hình thức nào mà quý DN 
thấy hiệu quả (hãy chọn theo mức độ): 
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Hình thức Hiệu quả tốt 
nhất 

Đôi khi tìm 
được 

Hầu như 
không 

Tự đi tìm, tìm qua internet, danh bạ điện 
thoại… 

   

Qua hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, địa 
phương 

   

Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại…    
Qua các công ty khác giới thiệu    
Các quan hệ có sẵn từ lâu    
Các doanh nghiệp phụ trợ tự đến giới thiệu về 
họ 

   

Hình thức khác:     
6. Khi lựa chọn các nhà cung cấp phụ trợ Việt Nam, các yếu tố sau có tầm quan trọng như 
thế nào (hãy chọn theo mức độ): 

Các yếu tố Rất quan 
trọng 

Quan trọng Không cần 
thiết lắm 

Chất lượng sản phẩm     
Chất lượng SP đồng nhất ở các lô hàng    
Năng lực (quy mô) sản xuất     
Năng lực tự thiết kế, đổi mới    
Giao hàng đúng hẹn    
Giá cả hợp lý    
Các tiêu chuẩn quản lý SX, môi trường…     
Trình độ của người điều hành     
Quan hệ hợp tác lâu dài    
Yếu tố khác    
7.Quý doanh nghiệp trợ giúp các nhà cung ứng phụ trợ như thế nào?  

Trợ giúp Thường xuyên Đôi khi Hầu như không 
Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám 
sát  

   

Đào tạo công nhân cho DN phụ trợ    
Cung cấp/cho mượn máy móc, thiết bị    
Hỗ trợ vốn đầu tư    
Hỗ trợ thiết kế, mẫu mã, khuôn…    
Hỗ trợ thông tin    
Giới thiệu bạn hàng, nhà cung cấp 
nguyên liệu thô 

   

Yếu tố khác    
8.Quý Doanh nghiệp dự định mở rộng phần cung ứng nội địa như thế nào? 
Số lượng/tỷ lệ 

% doanh 
nghiệp 

Nguyên 
vật liệu 
đầu vào 

Linh ki ện 
kim loại 

Linh ki ện 
điện, điện 

tử 

Linh ki ện 
nhựa 

Bao bì, 
xốp, 

thùng 

Phụ trợ 
khác: 
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carton… 
Dự kiến đến 
2010 

%  %  %  %  %  %  

 
9.Theo ý kiến của quý vị, để năng lực của các DN phụ trợ Việt Nam được gia tăng nhanh 
chóng, nên làm gì? Hãy khoanh tròn 1 ô ở mỗi dòng, (điểm 5: quan trọng nhất, giảm dần 
đến điểm 1: không quan trọng chút nào) 

Tăng cường thu hút FDI trong lĩnh vực phụ trợ 5 4 3 2  1 

Cần có tổ chức trung gian chuyên kết nối các doanh nghiệp 
phụ trợ và DN lắp ráp 

5 4 3 2  1 

Xây dựng cơ sở dữ liệu hiệu quả về mỗi ngành  5 4 3 2  1 

Tăng cường số lượng, chủng loại DN sản xuất phụ trợ 5 4 3 2  1 

Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để đầu tư và mở rộng sản xuất 5 4 3 2  1 

Trợ giúp thông tin cho doanh nghiệp 5 4 3 2  1 
Nâng cao trình độ người quản lý doanh nghiệp 5 4 3 2  1 
Nâng cao trình độ của công nhân sản xuất 5 4 3 2  1 

Nâng cao năng lực thiết kế, đổi mới của doanh nghiệp 5 4 3 2  1 

10.Để có được một cơ sở dữ liệu về sản xuất phụ trợ, quý vị có sẵn sàng thường xuyên (1 
hoặc 2 lần/năm) cập nhật thông tin về nhu cầu của mình cho đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu?  

Loại thông tin Sẵn sàng Có thể Không thể 
Thông tin chung về doanh nghiệp của quý vị    
Thông tin về các loại linh kiện có nhu cầu phụ trợ    
Cho tiết yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, số lượng, thời hạn giao 
hàng… về các loại linh kiện này 

   

Về năng lực công nghệ và quy mô sản xuất yêu cầu cho việc 
sản xuất linh kiện này 

   

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến việc sản 
xuất/cung ứng các loại linh kiện đó 

   

Các thông tin khác liên quan đến yêu cầu sản xuất cung ứng     
 
Xin cảm ơn Quý doanh nghiệp.    Hà Nội, ngày…. Tháng…. Năm 2008  

Xác nhận của doanh nghiệp
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Phụ lục 2: Phiếu hỏi 2: Dành cho doanh nghiệp sản xuất cung ứng phụ trợ 

Tên doanh nghiệp  

Tên người trả lời                                Chức vụ: 

Địa chỉ  
Số điện thoại  Số Fax: Email: 

Số lượng lao động  Gián tiếp:  Trực tiếp: 

Năm bắt đầu kinh doanh (ở Việt Nam):  
 

1. Xin cho biết tên các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (năm 2007 hoặc 2008): 

 
Tên sản phẩm chiếm % trên doanh thu  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

2. Quý Doanh nghiệp bắt đầu sản xuất cung ứng phụ trợ cho Doanh nghiệp khác 
(dưới đây tạm gọi là “nhà thầu chính”) từ năm nào? 

Từ năm   ........................ 
DN thầu chính có quan hệ hợp tác lâu nhất: ………. năm 
DN thầu chính có quan hệ hợp tác mới nhất:………. năm 

       Thời gian trung bình:………………….... năm 
3. Quý doanh nghiệp gặp các khó khăn gì về năng lực công nghệ, kỹ thuật khi sản 

xuất cung ứng phụ trợ cho các nhà thầu chính: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Khi tìm kiếm các nhà thầu chính, hình thức nào mà quý DN thấy hiệu quả (hãy 
chọn theo mức độ): 

Hình thức Hiệu quả tốt 
nhất 

Đôi khi tìm 
được 

Hầu như 
không 

Tự đi tìm, tìm qua internet, danh bạ điện 
thoại… 

   

Qua hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, địa 
phương 
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Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại…    
Qua các công ty khác giới thiệu    
Các quan hệ có sẵn từ lâu    
Các nhà thầu chính tự tìm đến giới thiệu về họ    
Hình thức khác:     
 

5. Khi nhà thầu chính lựa chọn nhà cung cấp phụ trợ, các yếu tố sau có tầm quan 
trọng như thế nào (hãy chọn theo mức độ): 

Các yếu tố Rất quan 
trọng 

Quan trọng Không cần 
thiết lắm 

Thông tin về DN của quý vị đầy đủ, rõ ràng    
Chất lượng sản phẩm     
Chất lượng SP đồng nhất ở các lô hàng    
Năng lực (quy mô) sản xuất     
Năng lực tự thiết kế, đổi mới    
Giao hàng đúng hẹn    
Giá cả hợp lý    
Các tiêu chuẩn quản lý SX, môi trường…     
Trình độ của người điều hành     
Quan hệ hợp tác lâu dài    
Yếu tố khác    
 
6. Khi sản xuất cung ứng phụ trợ, quý doanh nghiệp được các nhà thầu chính hỗ trợ gì? 

Trợ giúp Thường xuyên Đôi khi Hầu như không 
Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám 
sát  

   

Đào tạo công nhân cho DN phụ trợ    
Cung cấp/cho mượn máy móc, thiết bị    
Hỗ trợ vốn đầu tư    
Hỗ trợ thiết kế, mẫu mã, khuôn…    
Hỗ trợ thông tin    
Giới thiệu bạn hàng, nhà cung cấp 
nguyên liệu thô 

   

Yếu tố khác    
 
7. Quý Doanh nghiệp dự định mở rộng phần sản xuất phụ trợ như thế nào? 

 
Dự kiến đổi mới đến năm 2010 

Theo yêu cầu 
của khách 
hàng/thị trường 

Có sự hỗ trợ từ 
phía nhà thầu 
chính 

Hoàn toàn do 
bản thân doanh 
nghiệp 

Đầu tư dây chuyền, công nghệ mới     
Mở rộng nhà xưởng, công ty    
SX nhiều loại linh kiện, sản phẩm mới     
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Chỉ tập trung SX các linh kiện có yêu cầu 
chất lượng và tính chính xác cao  

   

Liên kết với các DN phụ trợ khác      
Nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo    
Nâng cao năng lực quản lý điều hành    
Nâng cao năng lực công nhân sản xuất    
Thay đổi nguồn cung cấp nguyên vật liệu    
Tìm khách hàng-các nhà thầu chính mới    
 
8. Để có được một cơ sở dữ liệu về các DN phụ trợ Việt Nam, quý vị có sẵn sàng thường 
xuyên (1 hoặc 2 lần/năm) cập nhật thông tin về năng lực SX của mình cho đơn vị quản lý 
cơ sở dữ liệu? Thông tin được bảo mật và chỉ để cung cấp cho khách hàng, bạn hàng. 

Loại thông tin Sẵn sàng Có thể Không thể 
Thông tin chung về doanh nghiệp    

Thông tin về các loại linh kiện có thể sản xuất     

Về năng lực công nghệ và quy mô sản xuất    

Về trang bị thiết bị, máy móc    

Trình độ thiết kế, chế tạo, nghiên cứu… của DN    

Năng lực tổ chức, quản lý sản xuất    

Năng lực và mong muốn hợp tác với các DN phụ trợ khác    

 
Ý kiến thêm của Quý doanh nghiệp về vấn đề này:…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Xin cảm ơn Quý doanh nghiệp.    Hà Nội, ngày…. Tháng…. Năm 2008  
            Xác nhận của doanh nghiệp 
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Phụ lục 3: Sản xuất Module và Tích hợp 

GS. Takahiro Fujimoto, đại học Tokyo đưa ra lý thuyết cấu trúc kinh doanh nhằm giải 
thích sự khác biệt giữa các ngành sản xuất ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài 
Loan và các nước ASEAN.   

Trong cấu trúc module, cách thức liên kết giữa các bộ phận được tiêu chuẩn hoá để tạo 
ra sự liên kết dễ dàng. Ví dụ, máy tính cá nhân để bàn là một loại sản phẩm đặc trưng của sản 
xuất theo cấu trúc modul, trong đó các bộ phận của nó có thể dễ dàng mua khắp thế giới để lắp 
ráp lại với nhau.  

Ngược lại, trong cấu trúc tích hợp, sự liên kết hết sức phức tạp, và việc cải tiến sản 
xuất phải trải qua nhiều thử nghiệm cũng như thất bại. Ví dụ ô tô phải được sản xuất theo 
cấu trúc tích hợp nếu muốn đạt được đa mục tiêu như hoạt động tốt, tiện lợi, tiết kiệm nhiên 
liệu , an toàn… Nói chung, cấu trúc modul phù hợp với việc sản xuất nhanh với chi phí thấp, 
trong khi cấu trúc tích hợp lại theo đuổi chất lượng ngày cao hơn nữa trong một thời gian 
dài. 

  Sản xuất module Sản xuất tích hợp 

Đặc điểm chung 
của linh kiện  

Linh kiện phổ biến và có thể dùng cho 
mọi mẫu sản phẩm  

Mỗi sản phẩm có linh kiện 
riêng, được thiết kế riêng 
biệt 

Thuận lợi Kết quả nhanh và linh hoạt Không ngừng theo đuổi 
mục tiêu chất lượng  

Bất lợi Không có dị biệt hoá, quá nhiều DN 
tham gia, lợi nhuận thấp, thiếu nghiên 
cứu phát triển  

Tốn nhiều thời gian, công 
sức để đạt được kết quả  

Yêu cầu về tổ 
chức 

Cởi mở, ra quyết định nhanh, linh hoạt 
trong lựa chọn nguồn cung cấp linh 
kiện  

Có các mối quan hệ lâu dài, 
tích luỹ được kỹ năng và 
kiến thức riêng 

Sự tương thích giữa sản phẩm và cấu trúc kinh doanh có tính động; sự tiến hoá của 
nó phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi nước, tiến bộ công 
nghệ, và sở thích người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cấu trúc kinh doanh thường có nhiều tầng, ví 
dụ modul hoá có thể thực hiện ở giai đoạn lắp ráp cuối cùng, trong khi tích hợp lại có thể 
chuyên về hợp phần. 
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Nhật Bản là nước có nền sản xuất theo cấu trúc tích hợp nên rất coi trọng việc vận 
hành nhà máy và liên kết sản phẩm có hiệu quả. Ngược lại Hoa Kỳ lại nổi bật với nền sản 
xuất theo module và thực hiện tốt việc phân đoạn chuỗi cung cấp của một sản phẩm thành 
các phần phù hợp, chuẩn hoá chúng và tạo lợi nhuận nhờ những cải tiến trong việc kết hợp 
các thành phần này. Trung Quốc là nước có nền sản xuất theo modul, dựa vào các sản phẩm 
modul sử dụng nhiều lao động, chứ không phải các sản phẩm module sử dụng nhiều tri thức 
như của Hoa Kỳ. Cũng có thể coi đây nền sản xuất bán module vì nổi bật với việc bắt chước 
mẫu mã và công nghệ, chứ không phải bằng việc tự cải tiến. 

 

Do Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước có nền sản xuất theo module với trình độ phát 
triển khác nhau nên các nước này có thể trở thành đối tác sản xuất mang tính hỗ trợ. Hoa Kỳ 
có thể cung cấp công nghệ và vốn, trong khi Trung Quốc có thể cung cấp lao động rẻ để sản 
xuất các sản phẩm modul. Trong khi đó, Nhật Bản là nước có nền sản xuất tích hợp với công 
nghệ cao, lương cao và dân số già hoá, đang đi tìm đối tác là nước đang phát triển. Sử dụng 
lao động rẻ không có kỹ năng ở Trung Quốc và ASEAN sẽ không cho phép tận dụng hết 
tiềm năng của nền sản xuất tích hợp. Nếu ASEAN, điểm đến truyền thống của FDI Nhật 
Bản, học cách trở thành một đối tác sản xuất với tầm nhìn dài hạn và khát vọng mạnh mẽ 
theo đuổi chất lượng cao thì Nhật Bản và ASEAN có thể trở thành một liên minh chiến lược 
trong sản xuất các sản phẩm tích hợp và những sản phẩm này sẽ khác biệt sản phẩm của 
Trung Quốc. Tuy nhiên, liên minh này mới chỉ là tiềm năng vì chưa một nước ASEAN nào 
đạt được kỹ năng cần thiết và có tinh thần làm việc kiểu Nhật Bản trong sản xuất. Như đã 
nêu trên, Thailand và Malaysia vẫn đang phải nỗ lực nhiều để trở thành các nền sản xuất độc 
lập. Các nước này vẫn cần quản lý và kỹ sư người Nhật Bản làm với họ, và phụ thuộc nhiều 
vào các đối tác FDI sản xuất linh kiện. 
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Phụ lục 4:  

Dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ 

 
Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

     1. Nghị định này quy định về các ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển sản xuất 
kinh doanh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành: dệt – may, da - giầy, điện tử - tin 
học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo; 

    2. Các ưu đãi không quy định trong Nghị định này thực hiện theo các quy định của pháp 
luật khác liên quan. 

      Điều 2. Đối tượng áp dụng  

      1. Các cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp,  các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

      2. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài) đang hoạt động tại Việt Nam có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;  

      3. Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành: dệt - may; da - giầy;  điện tử - tin 
học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo; 

     4. Chủ đầu tư các dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp hỗ trợ. 

      Điều 3. Giải thích từ ngữ 

     Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

      1. Công nghiệp hỗ trợ: là các ngành công nghiệp sản xuất từ nguyên vật liệu đến gia công 
chế tạo các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện,  phụ kiện, bán thành phẩm ...để cung cấp cho ngành 
công nghiệp lắp ráp các sản phẩm cuối cùng là tư liệu, công cụ sản xuất hoặc sản phẩm tiêu 
dùng; 

      2.  Dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ là các dự án đầu tư để sản xuất ra các loại sản phẩm 
quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

      3.  Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là các loại sản phẩm quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định này; 
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      4. Khu, cụm công nghiệp hỗ trợ là khu, cụm công nghiệp tập trung các doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;  

      5. Vốn ODA (Official Development Assistance) là vốn hỗ trợ phát triển chính thức của 
nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam. 

 
Chương 2.  

 ƯU ĐÃI PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

 Điều 4. Ưu đãi đầu tư, phát triển thị trường  

-  Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp hỗ 
trợ được cho vay tối đa đến 85% tổng vốn cố định từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của 
Nhà nước, cơ chế và lãi suất vay theo quy định hiện hành; 

-  Nhà nước hỗ trợ một phần vốn ngân sách cho các hoạt động tìm kiếm thị trường, tìm 
kiếm cơ hội sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Vi ệt Nam theo quy định; 

     - Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất tại Vi ệt Nam được quảng cáo, giới thiệu miễn 
phí trên WEBSITE của Bộ Công Thương và các Sở Công Thương;   

     -  Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất tại Việt Nam được xem xét cho phép áp dụng cơ 
chế chỉ định thầu hoặc giao thầu nếu đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý; 

    -   Các  tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mua sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
sản xuất tại Vi ệt Nam được ưu tiên xem xét cho vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển 
của Nhà nước, cơ chế, lãi suất vay vốn theo quy định hiện hành. 

       Điều 5. Ưu đãi về khoa học - công nghệ 

      -  Nhà nước xem xét, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học- 
công nghệ quốc gia để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
của Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện Việt Nam; 

     -  Kinh phí cho các hoạt động: chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ công nghệ cao, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đầu tư các phòng thí 
nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới 
để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Vi ệt Nam được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà 
nước theo quy định. 

       Điều 6. Ưu đãi về hạ tầng cơ sở  
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 - Nhà nước ưu tiên xem xét, dành đủ quĩ đất để phát triển các khu, cụm công nghiệp hỗ 
trợ, xây dựng các trung tâm nguyên phụ liệu, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục 
công trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải phục 
vụ cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp 
hỗ trợ; 

      - Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư  khu, cụm công 
nghiệp hỗ trợ tại Vi ệt Nam được hưởng các ưu đãi ở mức cao nhất về tiền thuê mặt đất, mặt 
nước theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính 
phủ về tiền thuê mặt đất, mặt nước. 

      Điều 7.  Ưu đãi về đào tạo nguồn nhân lực  

     -  Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách hoặc vốn ODA cho các khoa chuyên 
ngành của trường đại học và cao đẳng để đào tạo nguồn lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ 
công nghệ cao tại Vi ệt Nam. Ưu đãi và tạo điều kiện gắn kết các cơ sở đào tạo với các hoạt 
động của doanh nghiệp, đổi mới trang thiết bị, chương trình đào tạo;  

       -  Dành nguồn vốn ODA để hỗ trợ đào tạo lao động, xây dựng thể chế pháp lý và các 
chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Vi ệt Nam. 

       Điều 8.  Ưu đãi về thuế 

      -   Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Vi ệt Nam được xem xét, áp 
dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời hạn 15 năm, được miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Được hưởng các ưu đãi cao nhất về thuế xuất 
nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các cơ chế ưu đãi có liên 
quan khác theo quy định của pháp luật; 

     -  Người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ tại Vi ệt Nam được hưởng các ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập cá nhân 
theo Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành; 

    -  Thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà trong nước đã sản xuất 
được được áp dụng mức thuế suất trần với thời hạn cho đến khi kết thúc lộ trình miễn, giảm 
thuế mà Việt Nam đã cam kết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

   Chương 3 
THỦ TỤC THỰC HIỆN  

 
      Điều 9. Thủ tục thực hiện ưu đãi phát tri ển công nghiệp hỗ trợ 

      1.  Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu, cụm 
công nghiệp hỗ trợ quy định tại Điều 2, chủ đầu tư căn cứ vào các ưu đãi được hưởng theo 
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quy định tại Nghị định này để làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; 

      2.  Đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra đầu tư quy định tại Điều 47 của Luật Đầu tư 
đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi quy định tại Nghị định này, cơ quan nhà nước quản lý 
đầu tư ghi cụ thể các ưu đãi vào Giấy chứng nhận đầu tư; 

      3.  Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định tại Điều 2 (kể cả các sản phẩm được sản 
xuất trước khi Nghị định này ban hành) được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định. 

      Điều 10. Thu hồi ưu đãi, hỗ trợ 

     1. Các ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

      - Doanh nghiệp khai báo không trung thực để được hưởng ưu đãi nào thì bị thu hồi ưu 
đãi đó, nếu khai báo không trung thực để được hưởng toàn bộ các ưu đãi thì bị thu hồi toàn bộ 
các ưu đãi; 

     - Doanh nghiệp sử dụng các ưu đãi không đúng mục đích đối với hình thức ưu đãi nào thị 
bị thu hồi ưu đãi đối với hình thức đó; nếu sử dụng toàn bộ các ưu đãi sai mục đích thì bị thu 
hồi toàn bộ các ưu đãi. 

    2. Ngoài việc bị thu hồi các ưu đãi quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp phải nộp 
ngân sách nhà nước: khoản lãi đối với số vốn đã được hưởng theo ưu đãi bị thu hồi tính theo 
lãi suất cho vay của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm bị thu hồi. Trường hợp 
nghiêm trọng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; 

    3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi theo Nghị định 
này có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra và quyết định thu hồi các ưu đãi của doanh 
nghiệp.  

Chương 4.  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
       Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngành 

      1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm: 

      -  Xây dựng phương án thành lập Cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ trực thuộc Bộ Công Thương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 

     -   Cập nhật, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
của Nghị định cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 
duyệt. 
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     2.  Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình 
có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các ưu đãi quy định tại Nghị định này. 

      Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương 

      1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc lập 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 
kỹ thuật để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại địa phương. Chỉ đạo việc xây dựng và ban 
hành văn bản hướng dẫn sử dụng vốn ngân sách địa phương phục vụ việc phát triển công 
nghiệp hỗ trợ tại địa phương;  

      2. Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị 
định này; 

     3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư của ngành công nghiệp hỗ trợ được 
hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định này, bảo đảm việc thực hiện ưu đãi đúng mục 
đích, đúng đối tượng. 

      Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được hưởng cơ chế, ưu đãi của Nghị định        

       1. Thực hiện đúng mục đích dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án 
đầu tư khu cụm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi theo quy định của Nghị định này; 

      2.  Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư, Bộ Công 
Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phối hợp 
quản lý, thanh tra và kiểm tra theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 
của số liệu, thông tin báo cáo; 

      3. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện báo 
cáo đột xuất về tình hình thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi có 
yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

        Điều 14. Hiệu lực thi hành 

        1. Nghị định này có hiệu lực sau  45 ngày, kể từ ngày ký ban hành; 

        2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên 
quan có trách nhiệm thi hành Nghị định này. 
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PHỤ LỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
DANH M ỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHI ỆP HỖ TRỢ 

(Ban hành kèm theo Nghị định số:     /2009/NĐ-CP,  ngày   tháng   năm 2009 của Chính phủ) 
 

I.   Ngành dệt-may: 
              -  Chỉ may 
              -  Sản phẩm thêu ren 
              -  Bông tấm 
              -  Mex dệt;  Mex không dệt 

-  Vải phản quang, chống cháy 
-  Vải dệt thoi 
-  Khoá kéo, móc gài, kim 
-  Nhãn dệt, nhãn mác 
-  Thuốc nhuộm, chất trợ nhuộm 
-  Phụ tùng máy dệt, máy may 
-  Phụ kiện đóng gói 
-  Cúc nhựa, cúc dập 
-  Băng các loại 
-  Phụ tùng máy sợi 
 

          II.  Ngành da-giầy: 
-  Da thuộc 
-  Vải giả da 
-  Đế giầy 
-  Keo dán tồng hợp 
-  Hoá chất thuộc da 
-  Da muối 
-  Dây giầy 
-  Nhãn mác 
- Chỉ may giầy 
- Phụ tùng máy móc thiết bị sản xuất da, giầy 
 

III.  Ngành điện tử-tin học: 
   -  Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử 

-  Tụ điện chíp, điện trở chíp, cuộn dây biến thế 
-  Mạch tích hợp 
-  Loa điện động 
-  Bột từ, lõi từ cho cuộn lái tia, biến thế nguồn 
-  Bộ dao động thạch anh, bộ lọc 
-  Ăng ten 
-  Đĩa CD, CD-ROM, DVD trắng 
-  Màn hình vi tính 
-  Modem, Tổng đài  
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IV. Ngành sản xuất lắp ráp ô tô: 
-  Động cơ ô tô 
-  Khung, gầm 
-  Bộ truyền động 
-  Vỏ 
-  Nhíp, giảm chấn 
-  Chi tiết nhựa  
-  Thiết bị nội thất ô tô 
-  Kính ô tô 
-  Thiết bị điện 
-  Phanh 
- Thiết bị làm mát 
- Hệ thống phanh 
- Hệ thống cung cấp nhiên liệu 
- Hệ thống lái 
- Thiết bị đánh lửa (bugi) 
 

V.  Ngành cơ khí chế tạo: 
-  Phụ tùng ngành nước: tê, van cút… 
-  Ổ bi 
-  Bánh răng 
-  Hộp giảm tốc 
-  Bu lông, đai ốc, vít các loại 
-  Xi lanh thuỷ lực 
-  Dụng cụ đo lường cơ khí, dụng cụ cắt gọt kim loại; 
-  Phụ tùng máy công cụ 
- Phụ tùng máy động lực và máy nông nghiệp; 
-  Hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho máy CNC 
-  Khuôn mẫu 
-  Phôi đúc hợp kim 
-  Thép chế tạo 
 


